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THUYÉT MINH VÀ HƯỚNG DÁN ÁP DỤNG 

I. Cor só xác định đo II giá 

- Nghị định số 10/202 l/NĐ-CP ngày 09/02/2021 cùa Chính phủ về 
quán lý chi phỉ đầu tư xáy dụng; 

- Thũng tu số I l/2021/TT-ĐXD nqày 3 1/8/2021 của Độ trupng Bộ Xây 
dựng huớrie dần một so nội duns xác dịnh và quán lý chi phi đầu tư xây 
dựng; 

- Thũng tu số 12/2021/TT-ĐXD ngậy 3 1/8/2021 của Độ trưỡne Bộ Xây 
đụng ban hành định mức xây dựna; 

- Thõng tu sổ 13/2021/TT-ĐXD ngậy 3 1/8/2021 của Độ trưửne Bộ Xây 
dụng huứng dẫn pliươne pháp xác định các chi tiéu kinh tể kỹ thuạt và do bóc 
klìổi lượng công trinh. 

- Quyết định số 21R8/ỌĐ-SXD-KTXD ngày 21/1L/2022 của sở Xây 
dựn^ Tliành phổ IIỒ Chi Minh về việc công bô giá ca máy và thiết bị thi ròng 
xáy dựng; dơn RĨá nhàn cõng xây dựng năm 2022 trèn địa bàn Thành pho Hồ 
Chí Minh. 

2. Nội dung đon giá 

a) Đtrn £Ìá sữa chữa và bão dưang còng trình xây dựng quy dịnli chi 
phi về vật liệu, lao độns, máy thi cỏne dể hoàn thành một đơn vị khối lượng 
còng tác sữa chữa và bão dương từ khi cliưảri bị đểu khi kết ứiủc cône tác sữa 
chữa vá báo dưởne theo đime VỄU cẩu kv thuật. 

b) Đem sĩá sứa chữa và bão dường cõng trinh xây dụng được lập trẽn 
cơ sở các quy chuán. ticu chuán xây dựng; quy định về quản lý kỳ thuạu thi 
còng, nghiệm thu; biện pháp ứii cône pho biển vả ticn bộ khoa học ky thuật 
trong xây đụng. Đon giá dược lập trên cơ sỡ Định múc dự toán xâv dựng 
còng trình ban hành kèm theo Thũạg tư sổ 12/202 l/TT-ĐXD ngày 3 1/8/202 I 
cùa Bộ trưỡng Bộ Xảy dụng vả aiá vật liệu, nhản công, máy và tlũết bị thi 
cõng trên địa bàn thảnh phố Iíả Chí Minh. 

c) Đtrn giá sữa chữa vả bão dưởne công trình *ây dung bao gồm: mà 
hiệu, tên cõng tác, đơn vị tính, thành phần cõng việc, quy định sữ dụng (nểu 
có) vá băng các chi phí dơn giá, tronq đó: 

- Thảnh phần công việc quy định nội dung các bước cõng việc tứ khi 
cliLiàn bị đến khi hoàn thảnh cõng tác sữa chữa vả bào dưíỹng theo diều, kiện 
ky thuật, điểu kiện thi công và biện pháp thi công cụ thè. 

- Bảng các chi phí dơn giá gồm: 
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+ Chi phí vật liệu: Là sổ lượng vật liệu chinh, vật Liệu phụ, các cẩu 
kiện hoặc các bô phạn rời lè, vật liệu luân chu vén (khône kè vật LĨỆIỈ cần dúne 
cho máy thi ụông và nhừng vật liệu tinh ứũdq chi phi chuns) cần tliiổt cho 
việc hoán thành một dơn vị khổi lượng công tác sữa chữa và bão dLTỠne. 

Cfaì phỉ vật liẹu trong dơn eiá dã bao gồm hao hụt vật liệu à kháu thi 
câng, riêng đổi với các loại cát xây dụng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của 
cán Chi phí vệt liệu chính được tính bàng so lượn? phù hợp với don vị tinh 
cùa vật liệu. Chi phí vật liệu khác dược tinh bảng rì lệ % tính trên chi phí vật 
Liệu chinh. 

Giá vật liệu theo Thông báo về việc còns bố giá vật liệu xây dựng trèn 
dịa bản Thủnlì phố IIỒ Chí Minh quỷ 111/2022 của Sỡ Xây dựns Thành phố 
IIỒ Chỉ Minh (mức giá chưa có tliuề giá trị giú tăng). Đối với những loại vật 
Liệu xây dựng chua có trong công bố £Ĩá thi tạm tính theo £Ìá tham kháo tại 
thị trường, 

Trong quả trình áp dụng dem giá, nếu giá vạt GỆU thực tế (mức giá chua 
có thuế giá trị eia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu da tinh trong dơn giá thì 
cơ quaiL, tò chức, cá nhản có bên quan có tráclì lìhiệm diều chinh cho phú 
hợp. 

+ Chi phí nhan còng: Là chi phi lao đọtitĩ cùa cõng nhân trực tiểp và 
công nhân phục vụ cần thiết đè hoàn thành một dơn vị khối lượng côn^ tác 
xáy dựne từ khi chuẩn bị đển khi kết tliủc công tác sửa chữa và bào dưorne. 
Chi phi nlìản công đuực tinh bàng số ngày công theo cấp bậc công nhàn, cẩp 
bậc công nhãn là cấỊi bậc binh quán của các công nhàn trục tiếp và công nhàn 
phục vụ tham eia thực hiện một đmi vị khoi lượng công tác sửa chữa vả bão 
đường, 

Chi phi nhân cũng trong dơn eĩá được xác định theo Quyet định sổ 
2ISR/QĐ-SXD KTXD ngày 21/1 1/2022 cùa Sở Xay dụng thành phổ IIỒ Chí 
Minh vẻ việc công bổ giá ca mảy vá thiết bị thì cong xây dựng; đơn giá nhãn 
công xây dựng trên dịa bàn Thảnh pho Hồ chí Minh. Chi phi nhân công trong 
dem giả tính cho khu vực L gồm (Đao gồm thành phố Thù Đức vả các quận -
huyện trên đ[a bàn Thành phố ] lồ Chí Minh, ti ứ huyện cần Giờ); Trượng hợp 
cũng trình xây dựng được thực hiện trèn địa bẩn khu vực 2 (Huyện càn Giờ) 
khi áp dụng tập dem giá nảy thi chi phí nhân công được nhản thêm hệ sỏ điéu 
chình bầne 0,923. 

+ Chi phí máy Thi cồng: Lá chi phí sữ đụtitĩ máy thí cõng trực ticp thi 
câng, máy phuc vụ cầr thiết (nểu có) đè hoàn thánh một don vị ktiối lượng 
cũng tác sửa chữa vả bão dường. Chi phí máy thi công trực tiep thi rông dược 
tính bằng số lượng ca máy sữ dụng- Chi phí máy phục vụ được tinh bằng tỹ lệ 
% trên ch ĩ phi máy thi cũng trực tiếp thi ụõng. 
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Chi phí máy thi công được lác định theo Quyết định sô 2188/QĐ-
SXD-KTXD ngáy 21/11/2022 cùa Síir Xây dựne thảnh phố IIỒ Chí Minh về 
việc còne bô giá ca mảy và tliièt bị thi cône xây dựng; dơn giá nhãn công xây 
dựng trên địa bàn Thành phố ]lô Chi Minh. Chi phỉ ca máy trong dơn giá 
được tính theo khu vục 1 eồm (Đao gồm thành phổ Thủ Đửc vá các quận -
huyện trên dịa bán Thảnh phổ IIỒ Chi Minh, trừ huyện cần Giữ); Tnnòng hạp 
công trinh xây dựng được thực hiện trên địa bản khu vực 2 (huvện cẩn Giở) 
khi áịi dụ ne tạp dem giả nảy thì chi phỉ mảy thi còng được nhàn thêm hệ số 
diều chinh bằne 0,977. 

3. Kcr cáu Tập đon giả 
Tập đan eiá sữa chữa vá báo dưõng CỎI1S trình xây dựne bao eồm 4 

chucmg được mâ hóa thồim nhẩt theo nhóm, loại công tác hoặc kềt cẩu xây 
dựng; cụ the như sau: 

Chuông I : Công tác phá dõ, tháo dữ, làm sạch bộ phận, kểt cẩu 
công trình 

Chưoiig II : Công tác sửa chữa, eia cố bộ phận, kết cẩu công trinh 

Chương l[l : Công tác sữa chữa cóng trinh giao thông trone đô thị 

Chưoiig IV : Công tác bão dưửne còng ti ình giao thông trang đô thị 

4. tluóng dẫn áp dụng (lon giả 

- Đom giá sửa chữa và bão dưỡng cõng trình xây dụng áp dụne đổi với 
trường họrp có khối lượne sữa chữa xây dụng có quy mỏ sữa cliLẼa IIhõ vả bão 
dươna cỏ ne trình xiv dựng theo quy định. 

- Đói vói một sô loại cồng tác sửa chữa cõng trình chưa được quv định 
trong tập dan giá náy như: đáo, đẩp đất, đả, cát; sản xuất, lảp dụng các cẩu 
kiện bê tỏng đủc sẵn, cẩu kiện go, cẩu kiện sẩt thép; láp đặt hệ thồns điện, 
nước, ... thi áp dụng dan giả xảy dựne oông trinh vá dieu chinh theo hệ sổ 
sau; 

+ Hệ sổ điều chỉnh vật liệu: k = lt02 

+ Hệ Sổ điều chỉnh nhắn công: k = 1,15 

+ ]]ệ sổ diều chinh máy thi cóng: k = 1,05 
- Đơn eiá sửa chữa và bảo dưỡng cũng trình chưa quv dịnh chi phỉ gia 

còng, láp dụng, tháo dỡ dán giáo, khung dán, sán đạo, eiàiiíi chổne dỡ, eia cổ, 
...và vận chuyên vật liệu, phể thãi neoài phạm vi quy định. 

- Định 111 ức cấp phoi Im3 vữa xây, vữa bẻ tông các loại vả cẩp phối vật 
liệu I tán bẻ tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chừa vả báo dương còng 
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trinh xảy dựii£> áp dụng định múc cấp phối vật liệu quy dịnh iiợng dịnh mức 
dự toán xây dựii£> cỏng trinh 

- Ngoải thuyết minh áp dụnạ dvng, ừọng tùng chương cùa dơn giá sửa 

chữa vả báo dưỡng công trình xảy dựng còn có thuyốt minh va huủng dan cụ 

thể đối vói từng nhỏm, loại cỗnR tác sửa chữa và bào duỡng phù hợp vói yêu 

cầu kỹ thuạt, điêu kiện thi công vã biện pháp thi cỏng. 

- Trons quá trinh áp dụns Bộ dơn siá sữa chứa vả bão dương còne 

trinh lây dựng nếu gặp vuủng mảc, đề nghi các dơn vị phin inh vê Sở xây 

dựiis đè nghiên cứu giải quyết/ 
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CHƯƠNG[ 
CÔNC TÁC PHẢ DỞ, THÁO DỞ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KĨTCÀL CÒNG 

TRÌNH 

1. QUI ĐỊNH CHUNG 
- Khi phá, Iháo dử cẩu ihirt hÌLn Ihco ƠLing [rình tự biện phấp thi cùng, dám báo yêu 

cẩu kỳ thuật an [oán lau dỏiiư vả vệ sĩrLh mỏi trưừny. Phá hoặc [háo dừ phái cẩn Ihận đủ 
lặn đụng thu hoi vật liệu vả báíí vệ các bỏ pbậũ kin táu khác cùa cõng trình. 

- Nhùtny vặl IÌỰL1 khi phá, Iháu dờ, làm sạch phái phân loại, sẳp XL"P gọn gàng vảo nui 
quy định trtmg phạm vi 3 Um. 

- Khiỉi lượng tỏng việc phá hoặt thán dử tlưựt; đu lứ các bậ phận kỏt cắu cằn phái phả 
htỉặt; tháo dờ theo đun vi tính cua đưn giả. 

- Triiúng hụp phá dừ có yêu cãu thu hài vật liẹu thi chi phi VẺ nhâll tỏny. vật liụu. 
tữảy thi cồng (nừu Cỏ) dưục tính riừiiy LÍTLTL oơ sứ chi din kỹ LhuậL vả biòì pháp LHÌ cũng tụ 

-Khi phá dir Im3 các kổl cẩu bỀ lòng cut Lhíip đà đmựt đun yiá tnuiiy các báng dim 
giá, tlẾu tiứ dụng máy hán tliỌn đề uãl tul thóp Lhay chu vỉièc cal thcp bằDg thu câng thi dơt] 
giá chi phỉ chu cũng [át rày dược bú sung vả tticn chinh như sau: 

+ Bõ SLI1ÌTI thi phi vát LLỌU: QUÍ; hán lá ljs kg. 
+ BO &img thi phi máy thi tùng: Mảy hàn 23 KW [á 0,25 ca. 
+ Chi phi nhãn câng tỏDy tác phii dờ imy vải limy lùại kít cáu bừ tòng tổL thúp đưụi: 

điòu thinh vài hệ số 0,H5. 
1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

- cbuàn bị ihing tụ. phirung tiện thi câag. 
- Phã. ihát) dừ câc bộ phận, kữl CÌÃU cũa t:ŨJiy Irinh Ihtứ tliint: ytu càu kỳ Lhuặl quy 

định chu lo 111 bỏ phận, kct tiu cir phái sửa chừa Lại hoặc ihay thi:, đám báu an [oản Lao 
động, vệ sinh mũi trưàũg vá an luàn tbí> eảt bộ phận k^t cầu khất của t:ŨJig trình. 

- Phin luại vật liệUj vạn chuyển vá \ổp đong Lbctỉ quy địiib Irong phạm vi 30m. 
- Tbii dọn acri lảm việc sau khi tháu (lờ. 
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SA.] 0(1(10 CÔNG TÁC PHÁ DÒ C ÁC BỘ PHẬN, KẾT CÁU CÔNG TRÌNH 

SA.] 1000 PHÁ DỞ CÁC Bộ PHẬN, KẾT CÁL CỒSiì TRĨNH BÂNG THÙ CỒNG 

SA.11HHI PHA DỬ MÓNG CÁC LOẠI 

Đưn vị LÌnh: dỏiìg/lmJ 

Mà hiệu Danh mục đem giả Dưn vi Vật liộu Nhãn cỏng Máy 

Phỉĩ dử mủng bang thủ eủng 

SA.lllll - Móng b£ lỏng gạch vờ m3 579,863 

SA.l 1112 
- MónjỊ bò tỏng khủng cốt 
thép 

m3 1.026.684 

SAU1113 - Mòng bẻ lỏrLg cú cul thcp 

Phã dù' mỏng liy hằng Ihu 
công 

m3 1.473.505 

SA.l 1121 - Mòng gạt h m3 502.046 

SÀ.1113I - Mỏng dá m3 90ÌMÌ 

SA.] 12 HI PHÁ DỬ NỀN CẠCH 
Đưn vị tinh: dõng/lirr 

Mà hicu Danh mục dun gia Đơn vị Vật liỵu Nhiiiì tỏng Máy 

SA.11211 - Phá dỏ I1LH gạth đãt nung TU- 17.572 

SAU 1212 - Phá dủ I1LH gạth [á non TU1 20X82 

SA. 11213 
- Phá dỏ ncn gạch xi mãng, 
yạch gôm các loại 

TU- 22.592 

SA.11214 
- Phá dủ TiLTL gạch dãi: nung 
vỉa EghiỂny 

TU2 35.143 

SA.11215 
- Phá dừ men láng vùu xi 
mãng 

nr 10.041 
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SA.11220 PHÁ DỞ NẾN BÈ TỎNG 

Dun vị tính: đỏng/1 

Mã hiệu Danh mụt đơm giá Dim vị Vật liịỊii Nhãn câng Mảy 

SA.11221 - Phá dở nen bÊ tủng yạt:h vờ m3 481.964 

SA. 11231 
- Phá dừ nen bẻ lõng khủny 
CỪL ihtp 

ms 1.026.6X4 

SA. 11232 
- Phả dir nen bt tỏny ộỏ cut 
thép 

ms M71Ỉ05 

SA.11241 - Phá dỡ nen bÊ tủng than xỉ •a* 456562 

SA.11251 - Phá dử nen bè tũng láng ÚTÌ ms 517.107 

SA.1131X1 PHÁ DỞ TƯỜNG 
SA. 11310 PHÁ DỎ TƯỜNG BE TÔNG KHÔNG CÓT THÉP 

Dim vi tính: đảng/1 nr1 

Mã hiệu Danh mục đem giá Đưn vị Vật liÊu Nhũn tũrty Máy 

SA.11311 

SÀ. 11312 

Phú dử tirởng IIL- tỏng 
khũng cái [hí p 

- OriẺu dày tưừny < 1 lem 

- Chiều dày tưừny < 22im 

m1 

m1 

921.254 

1.192.359 

SÀ.11320 PHÁ DỞ TƯỜNG BẺ TÔNG CỎT THÉP 

Dưn vị tính: dong/Im3 

Mà IIÌỌLI Danh mục dtni LRILL Đưn vị Vật liÈu Nhãn cũrty Mầy 

SA.] 1321 

SA.11322 

Phìi dừ tuửtig tít" (»nịỉ CẺt 

lhẻ|j bang Ihú công 

- chiều dảy tường < 1 lcm 

- Chiỏu dây tưừng í 22cm 

m1 

rtL1 

933.806 

1^27 Jữ2 
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SA. 11330 PHADỜTƯỜNt; XÂY GẠCH CÁC LOẠI 
Uut] vị tdrLh: đarig/lm5 

Mả hiệu Danh mục đun giá Đun vị Vặt liệu Nhàn câng Máy 

SA. 113(31 

SAJ1333 

SA. 11333 

Pỉiã dở luửng \MV gạíh 

- chitu dạy ttrừng < 11 CTH 

- chiỏu dày tirtmg < 22cut 

- chiỏu dậy tiríing < 33-em 

TU3 

BO* 

m* 

288.676 

318.799 

336.371 

SA. 11340 PHÁ DỠTITỜNG ĐÁ CÁC LOẠI 
Dưtt vị linh: đõng/l m! 

Mà hiệu Danh niỊLL đem giá Đun vi Vật liệu Nhản cõng Máy 

SA. 11341 

SAJ1342 

Fhá dữ' lưi(nft lẫy đá các 
loại 

- chiỏu dạy tirímg s 22cut 

- chiỏu dày tirtmg < 33cưi 

TU3 

BO* 

336.371 

4IM 20« 

SA.J 14(1(1 PHA DỠ XÀ DÂM, GẵẲNG CỘT, TRỤ, SÀM MẢI 
Dưtt vị linh: đõng/lm' 

Mà hiệu •anh mút đưn giá Đon vị Vật liẻu Nhản câng Máy 

SA.I 141 1 

SA. 11421 

SAJ 1422 

SA.I 143 1 

Phú dìu \à, dầm, giằng, 
ỉẬt, Iru, Ịtiin, mái 

- Xá. dám, giằng bê tỏng cốt 
thép 

- Cột, IXỤL bÊ tủng CổL Lhứp 

- Cội, lrụ_ đá 

- Sán, mái bỉ lâng: cốt llicp 

Bi* 

m* 

TT13 

TU3 

1.877,652 

1.588,976 

439.290 

1.927.857 

SA. 11510 PHÁ DỞ BÕ NÓC, BÒ CHÁY 
Đím vị liiứi: ilỏny/lm 

Mả hiệu Danh mục (lun giá Đun vị Vật liệu Nhản cũng Máy 

SA. 1151 1 

SA. 11512 

Phá dữ bờ nứt, bử cháy 

- Phá dữ bò nóc xây gạch 

- Phá dừ bò DÓC xãy ngói bò 

m 

m 

10.041 

5.020 
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SA.11S2A PHÁ DỞ CÁC KÉT CÁL TRÊN MÁI BẰNG 

Dun vị tinh: đừng/lm3 

Mà hiẹu Djjih mụuđcm yiấ Đưn vị Vật liÊL Nhãn tõity Máy 

Phả dữ tác kểt táu trên 
niiii hìiny 

SA. 1152] - Gạch vta nghỉcng trêiì ưiãi M: 75307 

SÁ. 11522 - X1 mãng lảng trẽn mái m1 47.694 

SÁ. 11523 - Bé tỏng xi tiỂn mái m1 55.225 

SÁ. 11524 - Gạdl lá ntm m1 37.653 

SA.1160(1 PHÁ LỚP VUA TRÁT 
Dim vị tính: đảng/lm2 

Mầ hiÊu Danh mục đem giả Đưn vị Vật liÊL Nhũn tõitg Máy 

Phá lóp vừa 1 rál 

SA. 116] 1 - Tương, cột, ITỊI m1 30.123 

SA. 11612 - Xả, dảm, Lrẳn m1 47.694 

SÁ.I171HI PHÁ DỞ HÀNG RÀO 

Dun vị tinh: đừng/lm3 

Mà hiộu Danh mục dơn giá Dưn vị Vặl liệu Nhãn công Máy 

Phá dữ rảo 

SA.11711 - Tre* go m3 5.020 

SA.117I2 - Dảv ihép gai m2 10.04] 
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SA.] 1800 CẠO BÒ LỚP VÔI, SON cũ 

Dưn vị linh: điing/lms 

Mã hiộu Danh TTIỊIÍ: dun giả Dơn vị Vải liệu Nhãn tỏng Mảy 

Cạo hú ItVp vối trên be mặt 

SA. 118] ] - Tưứny. cột, trụ M1 15.061 

SA. 11812 - Xá, đầm, trẳn 

Cạo bó Lửp »rn trí'11 bé 
mật 

M1 17.572 

SA. 11821 - BL- lông M: 27.613 

SA. 11822 - Gã M: 25 102 

SA. 11823 - Kính M1 37.653 

SA. 11824 - Kim loại m1 50.205 

SA.] 1900 CẠO KÍ KÉT CẲU THÉP, ĐỤC NHÁM MẬT BÊ TÔNG 
Dưn vị linh: đững/lm2 

Mà hiệu Danh mụt: dơn giá Dun vị Vật liệu Nhản củny Máy 

SA. 11911 

SAJ 192] 

Cậu rí eủe két táu thép, đụt 
nhúm mặt bẻ lũng 

- Qù ni các ktl cảu lliưp 

- Dụt: nhám mặl bè lỏng 

m1 

m1 

62.756 

37.653 

SA.12I4HI PHÁ DỜ KÉT CÁL BÊ TÔNG BẰNG MÁY 
ĐUTL VÌ [inh: đỏng/1 mJ 

Mà hiệu Danh mục dun giá Đun vị Vật liệLl Nhãn tỏng Máy 

SA.12111 

SA.12112 

SA.12121 

SA. 12122 

Phii dù' két tAu bỉ lỏng 
tiìỉíiịỉ lỉủỉi cãn 

- Bt lõng 06 CỎI thtip 

- Bt lỏng kliùny cũt [hcp 

l*hii dù' két táu bè lũng 
iiíìng mủv khuỉin cầm tay 

- Bè lỏng tú tht:p 

- Bừ lỏng khùny CŨI thép 

MJ 

mJ 

MJ 

mJ 

1 «,709 

1 S.709 

173.206 

145.593 

582373 

542.210 

307.826 

183341 

135.046 

25.727 
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SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỜ CÁC BỘ PHẠN, KÉT CÁU CỒNG TRÌNH 
SA.2n MI THÁO DỬ KHUÔN CỬA GÕ 

Đun vị [inh: dỏng/1 m 

Mà hiệu •anh mục đon giá Uira vị Vật Líộu Nhãn cùng Máy 

Thád dù' khuũn cứa 

SA .21111 - Tháu dữ khuủn Cưa đon m 27.450 

SA.21112 - Tliáu dử khuôn £ ưa ktp m 41 175 

SA.2] 20(1 THÁO DỜ CẰU THANG GỒ, VÁCH NGÃN CÁC LOẠI 
SA.2] 214) THÁO DỠ BẶC THANG GÒ 
SA.21220 THÁO DỜ YÉM THANt; GÔ 
SA.21230 THÁO DỞ LAN CAN <;Ó 

Đưn vị tính: đảng/lbặt" Im7" Im 

Mà hiệu •anh mục đon giá Uira vị Vật Líộu Nhãn cùng Máy 

SA.2l2\ 1 - Tháo dừ bặt; thang bậc 16.470 

SA.2122I - Tháu dữ ytưi (hang m; 21.960 

SA.2123I - TTiáu dừ lan can go m 27.450 

SA.2124U THÁO DỠ VÁCH NGĂN 
Dim vị tinh: -đông/lm2 

Mà hiệu Dành mục đun giá EXTTL vi Vặt liệu Nhãn cũng Máy 

SA.2124I 

SA.21242 

SA. 11243 

Thá« dờ vách ngăn 

- Khung mẳt cáo 

- Cìiẳy, várL t;p, gồ vàn 

- Nhõm kính, lĩti kinh, lliLLuli 
cao 

lĩl1 

lĩl1 

mJ 

H.235 

10.980 

30.195 

SA.212S0 THÁO DỞ TƯỜNG GÒ, VÁN SÀN 
Dim vị tinh: đõiỊg/lm2 

Mà hiệu Danh mục dim giá Dơn vi Vặl IÚÊU Nhãn cỏny Máy 

Tháu dữ luửhg gồ, ván sàn 

SA.2I25I - Tưừng yỏ m2 lt)9S0 

SA.2I252 - Ván sàn m1 16.470 
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SA.212611 THÁO DỠ MÁI 

Utra vi tính: đỏng/Im2 

Mà hiệu DaD b mục dưn giá Dưn vị Vảí 1ÍẼLL Nhàn cỏny Mảy 

Thỉio dờ múi ngúí 

SA .21261 - ChiỏLi cao < 4m m2 iụ.215 

SA.2I262 - Chicn cao < lóm TT12 27.450 

TUo dờ múi Hhroxi măng 

SA.2I2Ó3 - ChiỏLi cao < 4m m2 16,470 

SA .21264 - Chiều cao < 16m m2 19.215 

SA.21270 THÁO DỞ TRĂN, GẠCH ÒP TƯỜNG 
Dtra vị tỉnh: đông/Im2 

Mà hiệu DaDb mục dưn giá Dira vị Vặt liệu Nhàn công Máy 

SA.2I271 - Tháu dừ trần m2 16,470 

SA .21272 - Thau dử gạch ổp mòng m2 30,195 

SA.2I273 - Tháu dử ốp c;hãn tưứng m2 35-685 

SAJ1300 THÁO DỞ PHỤ KIỆM VỆ SINH 

Đan vị linh: dong/1 bộ 

Mà hiệu Danh mục (lun giả Dơn vị Vật liỂLi Nhản câng Mảy 

T h á d  d ờ  p h ụ  k i ệ n  v ệ  b i n h  

SA .2131 1 - Thâu J(ì bản lẳm bộ 137.250 

SA.2I312 - TTiãu dử chậu rữa bộ 30,195 

SA.2I313 - Tlìáu dà bệ X i bộ 41.175 

SA.2I3 14 - Hìảu dà chặn tiẽu bộ 41.175 

SA .2131? 
- Tháu dở phụ kiện vệ sinh 
khác bộ 8.235 
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SA.2141)11 THÁO DỞ CÁU KIỆN Bt TÒNG ĐLC SẰN BẰNG THỨ CÔNG 

Đun vi tính: dỏng/1 tàu kiện 

Mà hiÊu Danh mục đem yiá Dưn vi Vặt liệu Nhàn cỏny Máy 

Tháo (liì1 Cấu kiện llê túng 
đút ÍÍUII hằng [hu rông 

SA.2I4I 1 - Trọng luỢng cẳu kiỌn < 20ky câu kiụn 24.705 

SA.2I4L2 - Trọng lượng râu kiện < càu kicn 35.685 

SA.2I4I3 
- Trụng 
lOOkg 

luụilg Cẩu kiện < 
cãu kiửi 57.645 

SA.2I4I4 
- Trụng 
I50kg 

luụilg Cấu kiện < 
cãu kiện 74.115 

SA.2I4I5 
- Trụng 
25t)kg 

llIỤTlg cau kiện < 
cãu kiửi 104 Jlữ 

SA.2I4I6 
- Inụng 
35t)kg 

luụng cấu kĩẹn < 
cãu kiửi 197-Ó4Q 

8A.21500 THÁO DỬ CẤU KIỆN BÊ TỎNC ĐÚC SÁN OÀNG MÁY 

Ekm vị tính: dõng/ltãu kiện 

Mà hiền Danh mục điĩn LILÍ Đưn vi Vặt liệu Nhản tõny Mấy 

SA.2I5I 1 

SA.2I5L2 

Tháu dữ cáu kiện hữ lâng 
đủi; săn lỉỉíng miiv 

- Trứng Imựny cảu kiện < 2T 

- Trứng luyny cảu kiện < 5T 

cẩu kiện 

cầu kiện 

3A-94Q 

4&41Ữ 

64.S24 

64.824 

SA.217IXI THÁO DỞ TẮM LỢP, TẮM CHE TƯỜNG 
Dim vị [inh: dũng/1 OOm" 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Đơn vi Vặt liựu Nhãn công Máy 

Tháu tầm lợp, tầm che 
(tròng 

5A.217I1 - Tảm lựp tủn 100mz 960-75Ữ 970.436 

SA.21712 - Tàm lựp Fibru xi mãng 100mz 1.235.250 1.1&6.0&8 

SA.21721 - Tàm che tixtTTiLi 100mz 1.509.750 1.401.741 
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SA.21HIIII THÁO Dử OẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KÉT CẤU 

Đtm vị linh: đồng/ltấũ 

Mã lnỌu Djnh mục dun giá Dim vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Thán dữ" ịỊitvli thiu lứa trung 
các kỂt iiắu 

SA.21S11 - Tháu dù yạch Irung ũny kihÓL tản M323I3 

SAJ182l 
• Tháu dừ gạch trong lò niiny 

tẩn 864.133 SAJ182l 
clinkc 

tẩn 864.133 

SA.21K31 
• Tháo ílở gạch cứa lú nung. 

tẩn 536359 SA.21K31 
đáy lò nung, cửa õng khỏi 

tẩn 536359 

SA.21S41 • Tháu dử gạch ihản xiclưn tản 1.072.717 

SA.21K51 
- Tháo dứ yạch trong phcu, 
Inung uny thứp 

tẳn I.4K9.H8? 

SA.21HÓ1 • Tháu dở yạch Irung tõn. cút tẩn 1.728.207 
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SA.3UULHI CÔNG TẮC ĐỤC, KHOAN TẠO LÕ, CÁI ĐẼ SỬA CHÌ A, GIA CỎ 
CÁC KÉT CÂU CÔNG THỈNH XẲY DỤ NG 
SA .3 MUI) 4- SA.315UII CÔNG TÁC ĐỤC ĐẺ SỬA CH ỦA, GIA CÓ CÁC KÉT CÁU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG 

Thành phần cỏììg việc: 

chuãn bị, định vì, dục, huàn ihiỌn bi mặt (lụỉ theo đứng yãi cắu kỳ ihuịt, vận chuyến 
phế thái [rung phạm vi ÌOm. 
SA.31 ] 0(1 ÔỤC LÕ TUÔNC TƯỜNG XÂY GẠCH 

Dim vi linh: đòng/] lỏ 

Mà hiệu Danh mục đơn yiá Đưn v ị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Dục lỗ Ihíìng lưứnịí \;iy gụth 

Chiều diu lưứn ịỉ <11 cm 

SA .31 1 11 - Tiét diện lu < 0,ti4fn7 LẺ 21,9tì0 

SA .31 112 - Tiét diện lu < 0,0^ LẺ 27.450 

SA.3I 113 - Tiát tiiện 1Ồ<0,15niz LỒ 32.940 

Chiều diiy lưimg<; 22cin 

SA .31 121 - TiỂt diện ]ỏ <0,04m3 LẺ 32,940 

SA .31 122 - Tiít tiiện lu íG.09ni2 lỗ 38.430 

SA .31 123 - TiỂt diện lỏ <0, 1 Sm3 lồ 43.920 

SA.312LHI ĐỤC LÓ THÔNG TUỜNG BỀ TÔNG 

Dun vị tírứi: -đtìng/llỏ 

Mà hiệu DLLÍIII mục dun giá Dưn VĨ Vệt liệu Nhiĩn cỏng Máy 

Đụt lí thùng Lirìrng bỉ lâng 

Chitlu div tưủnfi < 1 lem 

SA .31211 - TiÉt diện lã < 0T04m3 lã 123.525 

SA.31212 - TiÊt tliẹn lã < 0,09m3 LẢ 159^10 

SA .3 1213 - Tiòt diện lã < ỮJ 5m3 lồ 2552»$ 
Chitiu dàV lướn^ Í ỉỉt in 

SA. 31221 - TiÊt tliẹn lã í0,04mỉ lỗ 219.990 

SA .3 1222 - Tict diện lã íO.Oụm2 lồ 365.0S5 

SA .31223 - TiÊt diện lã ít), 15mz lỗ 587.430 
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SA.313111) ĐỤC MỞ I L ỜNC LÀM CỬA 

Đcm vị tinh: dũng/lin1 

Mã hiẹu Danh mục dun giá Dim vị Vát liÊu Nhân củng Máy 

Dụi1 mỡ tuìrng làm tưii 

Tmừtig bt líiiiịỉ 

SA31311 - ChitJ dảy tưìmg < 1 1 cm mí 439.200 

SA31312 - chiêu dây tưừny < 22cm mí 839.970 

SA313I3 - chiều dảy tưừny < 33cm mi 1.062.315 

l uửng xây gạch 

SA31321 - chiều dảy tưùng < 1 1 cm mí H7.K40 

SA31322 - Chicu dảy tưừny < 22cm mi 131.760 

SA31323 - Chicu dây tưừng < 33cm mí 214.110 

SA.3UIIII DLC BÊ TÔNG ĐẼ ClA CÓ CÁC KÉTCÃL BẺ TỎNG 

Đun vi tính: đung/1 m3 

Mà hiệu Danh mục tlun yiá Đun vĩ Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Dụt: bẻ U||]« đè gia cu 

SA. 31411 
- Đục lóp bẽ lóng sán dày < 
3.5tm 

m- 1.536 367.830 3D.083 

SA. 31412 - Đụt: cột, đâm, tưứitg bì' lỏng mr* 2.693 Ó&6.250 56,126 

SA. 31413 - Dục hữ tâng \ilỏ, ông khói m- 4.6SS 1.235.250 101.026 

SA-3Ì500 BỤC TƯỜNG, SÀN BẾ TÔNG TẠO RÃNH DÊ CÀI SÀN BÊ TÔNG, 
C HÔN ÔNC M ÓC, 6ING BẢO VỆ DẤV DẰN 

Đun vị linh: ơỏny/lm 

Mà hiệu Dành mục đun yiá Dim vị Vặt liệu Nhãn tỏng Máy 

Đục lướn«. sán bỀ tiing lạo 
rãnh đế cũi sàn BT, chcin 
ống nuớí\ ung lĩátì VỄ dâv 
dẫn 

SA31511 - Chiêu sầu rành < 3c:ni m 638 96.075 10.601 

SA31512 - Chiêu sản rành > 3cm m 898 134.505 14.966 
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SA.3161X1 -SÀ.3170(1 BỤC LỚP MẬT NGOÀI BẺ TÒNG CÚT THÉP BÀNG BÚA 
CĂN, MÁY KHOAN BÊ TỒNG 

nành phiỉiĩ công việc: 

Dụt: lứp bíx tâng báo vệ mặt ngoái các loại kừt cấu bè LỦny; Huàn thiựn bẽ mặt đục 
lhaj dùng ythi Cầu kỳ Lhuật, vậd chuyên phủ Lhái Iruny phạm vi I Om. 

SA.316IHI ĐỤC LỚP MẬT NGOẲI BẺ TÔNG CỒT THÉP BẦNG BL A CĂN 

Đưn vị linh: dõng/l mz 

Mà hiẹii Danh mục đtm LÍI j Dun vị Vặl liệu Nhãn công Máy 

Dụt: lứp mũi ngùài bề lũng 

tíil thúp bang lỉúa cân, 
thiều dày dụt < 3ím 

SA316U - Đục Lhi.t} hiiúriglhàiìy ơimg m1 27.450 13.126 

SA.3I612 • Đục Lhi.TJ BIIÚEGIIÀIII ngang m1 43.920 26252 

SA316B • Đục ngiia từ đưúi lẽn m1 49410 3937$ 

SA.3170II DỤC LỚP BÊ TỎNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÈ TỞNG 

Đưn vị linh: đảitg/lm1 

Mà IIÍỌLI Danh mục đun LÍIII Dun vỉ Vật liẹu Nhãn câng Máy 

Dục Jứp bẻ tùng mặt 

liguài hiiriịí thù Cíìiig kt'1 

hợp mây khoan bé lũng, 
chii'u dày dụt < 3cm 

SA .3 1711 
-Đục tht;u phirưng Ihẳng 
ĐỨNG 

M2 599 82,350 2.974 

SA.31712 -Đục tht;u phirưng nam ngang m1 698 101.565 3.71* 

SA.31713 -Dụcngứalirdiĩúi Lên M2 79H 123.525 4.462 
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SA-Ỉ19Q0 KHOAN TẠO LÓ BÊ TÔNG BẢNG MÁY KHOAN 

Thanh phấn cõng việc: 
Dinh vị lu khoan, khuân lồ qua bè [ỏny. vận chuyên phì' úiái Irony phạm vi 30m. [hu 

dọn hiẹn trmứng. 

Đan vì LÍnh: đủng/] lê khưan 

Mà hỉỉu Danh rnụt: đon tiLJ Đun vi Vặt liệu Nhàn công Máy 

Khdìin lỉHi lỉi hú tùng hảng 
máv khoan 

LÍp khoan 'T' < 12mm 

SA.3I811 - Chicu sảu khoan < 5cm lồ 150 3.B43 521 

&AJI812 - ChỈLU sâu khoan < 1 Ocm lồ 4392 669 

SA.3I813 - Chicu sảu khoan < 15cm 

LÙ khoan 'T' iilímm 

lồ 449 4.941 788 

5A.31K2I - Chiếu sàii khoan < 1 Ucm lồ 599 4.941 K92 

SA. 31822 - Chicu sảu khoan < 15cm lồ 898 5.765 1.413 

SA.31K23 - chiũu sà li khoan < 2ơcm lỗ 1.197 6314 1.785 

SÀ.Ĩ1ÍHHI KHOAN XUYỀN QUA BÈ TỎNG CÓT THÉP, LÓ KHOAN Đl ỜNG 
KÍNH <!>>7U MM 

Thanh phấn cõng việc 
Dinh vị lầ khoan, khoan mui báng máy khoan bỂ tông 0,62kw đưùng kính <D 24nnn, 

khoan mứ rậng lỗ khoan bằng máy khoan bé [ỏng l,5kw (gót khoan rghiài^ bal ký}, ticp 
íiưtx; thưủng xuyên cho máy khuan. Hoàn thiện lồ khoan dùng yêu ciu kị IhnậL. 

Đtm vị Linh: (lõng/1 lỗ khoan 

\1à hiệu Danh mục đem yiá Đun vị Vặt liệu Nhản cỏng Máy 

Khciiin xuvên qua bỉ tông 
ciìl thúp, LŨ khoan đưửtig 
kinh >7<lmm 

$Ajm 1 - ChiỈL sáu khoan < 30em lồ 31.620 49.410 4.425 

SA. 31912 - Clricii yãu khoan < 35cm lồ 31.620 52,155 5.403 

SA, 31 ?13 - Chiểu yãu khoan < 40cth lồ 31.620 54 900 6,395 

SA.3iụi4 - Chiều sâu khoan > 4(km lồ 31.620 57.645 7.320 
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SA.32 ] 0(1 CÁT TƯỜNG BÊ TÔNG BÀNG MÁY 
Dim vị iirih: đung/Im 

Mà hiệu. Diuih mục đem giá Dưn vi Vật liỂu Nhãn tâng Máy 

răl tinVng bẻ lũng bằng ináy 

SA.32111 - ChiẺiL dày tưừny < 20cm m 3 138 172.935 3.414 

SA.32112 - ChiẺiL dày tưừny < 30cm m 14.732 25K.C30 1 1.263 

SA.32113 - Chiều dày tưừny < 45cm m 17.109 3 89.790 16.616 

SA.321 14 - Chiều dày tưừny > 45tm m 20.K43 5S1.940 25.277 

SA.322IMI CẮT SÀN BÊ TỎNG BẢNt; MÁV 
Dưn vị linh: đũng/Im 

Mà hiệu Danh, mục dơn giá Dưn vị Vặl liệll Nhãn, củng Máy 

cắl ỉàn bẻ lỏíi^ bang máy 

SA.32211 - Chicu dáv sin < l Oem m 1.632 H5.095 2.075 

SA.32212 - Chiều dày sàn < 15cm m 2.597 129-015 3.100 

SA.322I3 - Chicu dày sảit < 20em m àBtìS 170.190 4.921 

SA.330U CÁT SẮT THÉP CÁC LOẠI 
Thành phan cõ/ìg việc 

chuan bị. ]ắy dán, cat, tấy sal ihcp chitu biãu cạnh lay 1-3 mm, Járn bâu víu cẩu kv 
thuật, Vạn chuyên vặt ]ĨCLJ Inuny phạm vi 3Cm_ 
SA.33]LMI CẮT THÉP TẮM 
SA-33ỈM CẮT SẮT u 
SA.333LHI CẮT SẤT 1 

Dim vị linh: (lõng/1 m: I mạch 

Mà hiện Danh mục đtíTL tĩiii Dưn vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

Căl Ihép tám 

SA.33111 - chiưu dáv Ihii-p 6-10cm m 4.669 6314 765 

SA.33112 - Chicu dáv Ihtp 1 1 -17cm m 8j636 9,608 957 

SA. 33113 - ChiỏLi dáv Ihúp 1&-22CUI m 14.239 10.431 1 531 

CÚ %ết u 

SA.3321 1 -ChÌL-ucaosẳtU I20-I40mm mạch 1 634 11J804 957 

SA.33212 - Cbicu cao sẳt LI 160-220mm mạch 2.49K 14.274 1.149 
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Ĩ.U 

Mà hiựu Danh mục đơn yiá Dưn vị Vặt liệu N hin tỏng Máy 

SA332I3 - ChiẾu cao sẳL LI 24U-40tìmm 

Cất sắt 1 

mạch 3.420 27.450 1.149 

SA33311 - ChiẾu cao sẳL I 140-15t)fnm mạch 16.107 21.960 765 

SA33312 -Chiịucaừsịll I55-I65fnm mạch 2I.UUK 27.450 361 

SA333I3 - Chiều cao sằL I 190-1 ụírnni 

Cắt L 

mạch 24.510 38.430 957 

SA33411 - Quy t^ch L 75- L9()mm mạch 3.502 52.155 191 

SA33412 
- Quy cách Hẳt L 100-
L120mm 

mạch S,1?0 57.645 287 

SA.34LHIII KHOAN, DOÀLỎ SẤT THÉP 

Tiũmh phan cổng việc 
Chuiiii bị. láy dầu, kbuaiL doa lo sẳL ihtp đám báu yiiL cầu kỳ ibuậL. Vận chuvốn vật 

liệu phạm vi 30m_ "NẾu khuân, doa lõ cẳtk sứ dụng gián giảo, sàrL câng lát, thiẽl bị phục vụ 
biỌn pháp thi tỏng thì chi phí vặl liệu, nhãn câng, má}' thi câng của các tỏng lác náy dưục 
lirứi liừiiy. 

SA.34110 KHOAN LÕ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LÓ KHOAN d> 14-27MM 

Utm vị linh: đõng/1 clò 

Mà hiệu Danh THỊit: đun yiá Đun vĩ Vặt liệu N hãn tông Máy 

SA34111 

SA34112 

Khuỉỉit LỈÌ sắt, thếp dày 5-
22mm, lo klumn <1> l4-27mm 

- Đứng Cần 

- Ngang cân 

10 lỗ 

10 lỗ 

40.227 

86,413 

19.274 

30.732 

SA-34Ỉ00 DOA LÔ SÁT THẾP 

Dim vị linh: đỏng/1 Giỏ 

Mà hiệu Danh IHỊỊJC đưn L>ij Dtm vị Vặl liệu Nhản cỏng Máy 

SA. 3421 1 

SA.34212 

Doa lỗ sắt thép 

- Tren dào, 2-M lứp thép 

- Tren đàrL, 5-^-7 lóp thóp 

10 lồ 

10 lồ 

53.636 

86.413 

634.145 

782.113 
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SA.40Ỡ00 CÒNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KÉT CẲU CỒNG 1 RÌNH XÂY DỰNG 
SA.410LMI DỤC TÁY BÉ MẬT BÊ TÔNG CÁC KÉT CẲU 

Ttĩimh phẳiĩ cõng việc: 

chuan bị, dục lay bỏ mặL bt tãng bằng thú câng theo đúng yỀầẵ ciu cùa thicl fcẾ. Đám 
báu vệ sinh vả an tuán lau động hoạt (lụng XLiny quanh khu vực sủa chừa (rttu cỏ). Dọn vệ 
sinh sau khi đục, vặn chuycn vá dũ phc liệu na khỏi phạm vi tảc làng, sán Iruny phạm vi 
3tìm. 

SA.41 ] 011 DỤC TẢY BẼ MẬT TƯỞNG, CỘT, DẰM, TRẤN, SÀN BỀ TÔNG 
Đtm vị linh: dõrg/lm1 

Mà hiện Danh mục đun Líiii ĐLTTI vi Vật liệu Nhâu tâng Mảy 

SA.41111 - Đực lãv bc MẶL LƯONY M3 1 15.290 

SA.41 112 - Đụt; tãv bc mặt cột m* 120,730 

SA.41 1 1 3  - Dụt; tãv be mặ[ dảm, trẳn m1 126.27U 

SA.41 114 - Dục tãv bì' mặt sán M3 112.545 

SA.4120II TÁY KI KÉT CẢL THÉP 
Dim vị tính: đằnf/lmz bỏ mặl kct CắiL 

Mà hiện Danh mục dưn giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

SA.41211 - Táy rĩ cật ihtip vai cột TI1- 27.002 68.625 905 

SA.41212 - Tấy rí xả, đầm, yiany, vi kêu TT1' 32.992 123.525 L659 

SA.412 13 
- Tây ri tân Lbìiig, lan. can vả 

ket cầu luung tự 
nã1 30.529 96.075 i 282 

Cĩỉii chú: Cõng lác: trẽn đâ bao yỏm lãp dụng, tháo dù dàn giáo. 

SA.500LMI CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỬ KẾT CÁU KHÁC 
SA.5100« THÁO DỞ LỚP BẢO ÒN BƯỜNC ỚNC 

Thánh phẳtỉ cóng việc: 
cbuàn bị, làp dựng, thầu dir ílán giáo, tháu dỏ tác lóp bát) ũ đường ỏny Lbcođiing yéu 

cãu kỳ IhoặL, bõc xỹp, vạn chuyểa tiùiiy phạm vi 3Om. 
Đtxn vị linh: đỏny/lm7 

Mà hiện Diinh mục đun giá Đun vị Vật ] 1ỰLI Nhãn tỏng Máy 

Tháu d-Tr hìrp báo tin điròìiy íng 

SA.5I011 - chiằi dáv báu ùn s 2 5 mm TT1' 39.607 502.335 

SA.5I012 - chitu dàv báu ủn < 50mm Tir 43.51 1 507. £2 5 

SA.5I013 - Chicu dáv báu ùn s 75mm Tir 47.61 tì 557.235 

SA.5I0I4 - Chicu dáv báu ủn s lOOmm Tir 50.731 612.135 
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CHƯOMG II 
CÔNG TÁC SỮA CHỮA, GIA CÓ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 

SBLioooo CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KÉT CÁU XÂY ĐÁ 
Tlứiiỉíỉ phấn cõng việc: 
Chuần bị, Làm sạch lóp vữa cũ vá phi' úìái bám Lrên mặl ktll cấu xảy cũ (neu Cờ), làm 

ẩm kết trắu cù trưức khi sây, xác dịnh [im CỎI, căng dãy, lảy mãc, Irộn vừa, xãv bảo đam 
đúng vcu cãu kỳ ihuặl, thu dọn khi kgt thút; câng việt:. Vặn chuyỏn vặt liệu, dụng cụ tiong 
phạm vi 30m. 

Ghi chu: 
- Dun giA chưa bao gưm công tác sin .xuất ]ap (lựng râu thíip, ihtip giang yia cả. 

- Trưòny hụp tần sử dụng tlán giáo Irorg cỏng tác sủa chừa thi cãng tác yiacôrLg, ]ap 
dựnyT tháu dÍT dán giàu Jưựt tính riíỉng. 

- Vừa xãy Inuiiy (l(m giá sứ dụng X.Í măng PC40, cắt củ mò đun Jộ lớn ML> 2. 
SB.L1U0U XÂY DÁ HỘC 
SB.II11LHI XÂY MỎNG 

Đtm vị tinh: Jỏiig/linJ 

Mà hiệu Danh mục đun yiá Dun vị Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

Xảy mỏng díi hiu: 
Ếlỉím 

dầy < 

SBl 1111 - V ừa XM mác 25 na* 798.33Ữ 601 .155 

SB. 111 12 - VữaXMmảc 5ừ m* 850.239 601 .155 

SB. 111 13 - Vừa XM mác 75 m5 395.846 601 155 

SB. 111 14 - Vữa XM mác 100 ni' 943.242 601 155 

SB. 111 15 - VùaXMmac 125 ni' 986.819 601 155 

SB. 11116 - Vừa XM mác 150 m' 1.027.975 601 155 

xâv múng cíú hột 
6LU-m 

dầy > 

SB. 11121 - Vữa XM mát: 25 ni' 797.233 579J 95 

SB. 11122 - VữaXMmảc 5U ni' 348.900 579J 95 

SB. 11123 - Vừa XM mát 75 m* H9A.295 579,195 

SB. 11124 - Vữa XM mác 100 m5 941.470 579J95 

SB. 11125 - Vừa XM mác 125 m5 984-844 579J95 

SB. 11126 - VữaXMmảc 150 m5 ].Ử2$,80S 579J95 
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SB. I ỉ 200 XẲY TtíỜNC THẮNG 

Đtm vị linh: dũny/lm5 

Mà hiệu Danh mục đun yiá Dơn vi Vạt liệu Nhãn câng Máy 

Xây lưìrng tKỉing. dii hụt: 

Chiều dầy <60chi 

SB.l 1211 - Vtta XM mát: 25 m5 797.233 68Q>7tìO 

SB.l 1212 - Vữa XM mác 50 m5 848.900 680.7tì0 

SB 11213 - Vữa XM mẳc 75 m5 S9435 6S07tìD 

SB.l 1214 - Vữa XM mác 100 m5 H1-470 6S07tìD 

SB.l 1215 - Vữa XM mdc 135 m5 984.344 68*UtìO 

SB. 11216 - Vữa XM mđc 15D 

Chiều diiv > 6lkm 

m5 1.025 HOK 680.7tìO 

SB.l 1221 - Vữa XM mát: 25 m5 797.233 787,815 

SB. 11222 - Vtta XM mđc 50 m5 S4S.9ŨỪ 7S7.815 

SB. 11223 - Vữa XM mác 75 m5 894,295 7B7.815 

SB. 11224 - VữaXMnric 100 m5 941.470 7B7.815 

SB. 11225 - Vữa XM mẳc 125 m5 984w 787.815 

SR11226 - Vữa XM mdc 150 m5 1.025 SOK 7S7.S15 
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SB. 11300 XÂY TƯỞNG TRỤ BIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VO ĐỎ 
Đun Vf Linh: dtsng/lni1 

Mà hiẹu Dành mục dim Liiứ Dun vị Vặt IÌỊỊU Nhãn cõny Máy 

Vấy lưửtig trụ bỉnT tirờng 
cung n^híiii^ vin vá đò 

Chiều dày < 6(km 

SB.11311 - V ừia XM máu 25 mJ 797.233 741.150 

SB.113I2 - V ừia XM máu 50 mJ S4S.900 741.150 

SB.113I3 - Vữa XM mác 75 mJ 894.295 741.150 

SB.113I4 - VttaXMmic 100 m' 941.470 741.150 

SB.113I5 - Vữa XM mác 125 m' 984,844 741.150 

SB.113IỎ - Vữa XM mác 150 

Chiều dà) > 6Mcm 

m' ].ử25,80fl 741.150 

SB. 11321 - Vừa XM mác 25 FTIĨ 797.233 70&210 

SB. 11322 - V ừia XM mác 50 FTIĨ 848-900 7UH.210 

SB. 11323 - Vừa XM máu 75 mJ 894.295 708.210 

SB. 11324 - VữaXMmic 100 mJ 941.470 7UH.210 

SB. 11325 - Vữa XM mác 125 mJ 984,844 7UH.210 

SB.l 1326 - Vỡa XM mác 150 m' 1.025,808 70S.210 
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SB.11400 XÂY MÕ, TRỤ,CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐÀU CÀU 
Đ(JH vị linh: đong/] tó* 

Mà hiện Danh mục dưE giá Dưe vi Vật liệu Nhãn cỏrty Máy 

Xây mồ cầu úỉi hụt 

SB.11411 • Vữa XM mảc 25 mJ mi 13 779.5SO 

SB 11412 • Vừa XM mác 50 m3 S4&780 779.5SO 

SB.114I3 • Vữa XM mảc 75 m3 895,175 779.5SO 

SB 11414 • VùaXM méc 100 mJ 942.350 779.5KO 

SB114I5 • VữaXM mảc 125 mJ 985,734 msso 
SB.114IÚ - Vữa XM mảc 150 

\á> trụ, cột đủ hộc 

m' 1.021668 779.5HO 

SB 11421 - Vữa XM mảc 25 mJ 797.233 1.254 46? 

SB. 11422 • Vữa XM mảc 50 mJ &4&9Ủ0 1.254.46? 

SB 11423 • Vừa XM mác 75 m3 #94*295 1.254.465 

SB. 11424 • VữaXM méc 100 m3 941.470 1.254 465 

SB. 11425 • VữaXM mảc 125 m3 984.844 1.254 465 

SB.l 1426 • Vữa XM mảc 150 

Xâv lướnji tánh, tưửhg đằu 
cầu đủ hộc 

mJ 1.025,808 1.254 465 

SB 11431 - Vữa XM mảc 25 mJ 797.233 749.335 

SB. 11432 - Vữa XM mảc 50 mJ »48.900 749.335 

SB. 11433 • Vữa XM mảc 75 mJ 894295 749.335 

SB. 11434 • VữaXM méc 100 m3 941.470 749.3*5 

SB. 11435 • VữaXM mảc 125 m3 984.844 749.385 

SĐJ11436 • Vữa XM mảc 150 m3 1,025.808 749.385 
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SB. H1500 XÂY MẶT BÀNG, MÁI Dỏc 

Đưn vi tinh: 

Mà hiẹu Danh mục dơn. giả Dim vị Vặt liệu Nhãn cõng Máy 

xây mật Mng úii hục 

SB.11511 - Vữa XM mác 25 mJ 797.233 656,055 

SB.11512 - Vữa XM mác 50 m' 848 900 656,055 

SB.115I3 - Vữa XM mác 75 mJ «94.295 656,055 

SB.115I4 - VữaXMmic 100 mJ 94M7Ữ 656,055 

SB.U515 - Vữa XM mác 125 m' 984,844 656,055 

SB.11516 - Vữa XM mác 150 

xãvmidi dồt ihlltg úíi hội: 

ÍTl' 1.025,80« 656,055 

SB. 11521 - Vữa XM mác 25 m' 797.233 691.740 

SB. 11522 - VừuXMmácSU m' 848.900 691.740 

SB. 11523 - Vữa XM mác 75 m' 894.295 691.740 

SB. 11524 - VữaXMmầc 100 m' 941/470 691.740 

SB. 11525 - Vữa XM mác 125 mJ 984.844 691.740 

SBIL526 - Vữa XM mác 150 

xây mái dáe tung đá hộc 

m' 1,025,808 691.740 

SB11531 - V ừa XM mác 25 mJ 806.Ữ33 763.110 

SB. 11532 - Vữa XM mác 50 m' 857.700 763.110 

SB. 11533 - VừuXM mác 75 m' 9Ỡ3.095 763.110 

SB. 11534 - VữaXMmic 100 m' 950.270 763.110 

SB. 11535 - Vữa XM mác 125 mJ 993.644 763.110 

SB.l 1536 - Vữa XM mác 150 mJ LỪ34.6M 763.110 
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SB.V1Ó0I) XÉP ĐÁ KHAN MẶT BÀNtỉ, MÁI DÒC 

Dtra vi tinh: đũng/lm3 

Mà hiệu Dành mục tlun giá Đưn vị Vật liẹu Nhân củng Máy 

xếp đá khan khôn" chít 
Olậd) 

SB.l 1610 - Mặ[ bằng TU3 564.0K0 37H.S10 

SB.l 1620 - Mái tlổt [hány TU3 564.0K0 441.945 

SB.l 1630 - Mái dốc cang 

Xtp đii khan củ thit mạch 
Mỉt bang 

TU5 574.640 562.725 

SB.l 164] • Vữa XM mác 25 TU3 601.402 4SB.610 

SB.l 1642 • Vữa XM mác 5Ữ TU3 609.612 4SB.6IO 

SB.11643 • Vữa XM mác 75 TU5 616,823 4SB.610 

SB.11644 • VttaXMmảc 100 m3 624319 4HB.610 

SB.11645 • Vừa XM mác 125 TU3 631.210 4SB 610 

SB.11646 • Vừa XM mác 150 

Mái đút Lhỉing 

TU3 637.7 IS 4SB 610 

SB.1165] • Vữa XM mác 25 m3 601.402 551.745 

SB.l 1652 • Vữa XM mác 50 m3 609.612 551,745 

SB.11653 • Vữa XM mác 75 m3 616.H23 551,745 

SB.11654 - Vữa XM mđc 100 TU3 624.319 551.745 

SB.11655 - Vữa XM mác 125 TU3 631.210 551.745 

SB.11656 • Vữa XM mác 150 

Mái lỉúc fónỵ 
TU3 637.7 IS 551.745 

SB.1166] - Vữa XM mác 25 Tri3 61 1 $62 570.960 

SB.11662 • Vữa XM mác 50 m3 620.172 570.960 

SB.11663 • Vữa XM mác 75 m3 627383 570.960 

SB.l 1664 • Vữa XM mđc 100 TU5 Ó34.H79 570.960 

SB.11665 • Vữa XM mác 125 TU5 641.770 570.960 

SB.l 1666 • Vữa XM mác 150 m3 648.278 570.960 
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SB.U 71)11 XÃY CONG VÃ CÃC BỘ PHẬN KÉT CÁU PHL C TẠP KHÁC 
Đun vị tinh: dũng/lm1 

Mả hiệu Djiih mục đơn giá Đun vị Vải liẻu Nhãn (iãng Máy 

\âv hung đả hâc 

SR11711 - Vừa XM mác 25 rtl3 797.233 S75.655 

SBul 1712 -Vữa XM mái: 50 m® S48.900 S75.655 

SBul1713 - Vữa XM mdc 75 m® 894.295 S75.655 

SB.I 1714 - Vừa XM mác: 100 DÈ* 941,470 S75.655 

SR11715 - Vữa XM mác 125 m1 984-844 «75.655 

SR11716 - Vừa XMmdc 150 m1 L025.80S S75.655 

Xây tát bộ phàn ktl cẩu 
phức lạp khác bằnỊỊ đá hộc 

SBJ1721 - Vữa XMmác25 nấ* 806.033 1 172.115 

SR11722 - Vừa XM mác 50 rtl3 H 57.700 1 172.115 

SBul1723 - Vữa XM mdc 75 m® 903.095 1.172.115 

SB.I 1724 - Vừa XM mác: 100 DÈ* 950.27Ừ 1 172.1 15 

SB. 1 1725 - Vữa XMmdc 125 DÈ* 993.644 1.172.115 

SR11726 - Vữa XMmảc 150 m1 1.034.608 1 172.115 

SA-12A00 XÂY ĐẢ XANH MIẾNG (lOX2»X3f)CM 
SB.L21LHI XÂY MÓNG 

SB.122Ơ0 XÂY TƯỜNG 
SB.L2MMI XÂY TRỤ ĐỘC LẶP 

Đơn vị [.inh: di)iig/lniJ 

Mà hiựu Danh mục đun líiá Dun vị Vặt liệu Nhân tỏng Mấy 

xâv mủng bíin^ líu \anh 
miỂng lil^OxỉUím 

SB.12L 1 - Vừa XM mác 25 m? 307.865 727.425 

SB.12L 2 - Vừa XM mác 50 m? 327,541 727.425 

SB.12L 13 - Vừa XM mác 75 m? 344JS3Ữ 727.425 

SB.12L 4 - Vữa XM mác 100 m- 352.796 727.425 

SB.12L 5 - Vừa XM mác 125 m? 379.314 727.425 

SB.12L 6 - Vừa XM mác 150 m? 394.916 727.425 
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Mà. hiệu Danh mục đun tiiii Dun vi Vặt liỂLl Nhãn công Máy 

Xây lướn^ỉ bỈDg đã Xiinh 
miổri^ lll\2ũ\3lkm 

Chiều lỉảy <30ejd 

SB.1221I - VừuXM mác25 m! 307. H65 820.755 

SB.12212 - VữaXM mác 50 m5 327.541 820.755 

SB 12213 - VữaXM mác 75 m5 344.H.3U 820.755 

SB.12214 - VừuXM m4c 100 m! 362.7% 820.755 

SBI2215 - VừaXM mác 125 m5 379314 820 755 

SB .12216 - VQaXM mác 150 

Chiều dàv > 3l)cin 

m5 394.916 820.755 

SB. 12221 - VQaXM mác25 m5 3I5.27M 724utì80 

SB. 12222 - VừuXM mfc 50 m' 33« 699 724.680 

SBJ2223 - VQaXM mác 75 m5 359.275 724.680 

SB. 12224 - VQaXMmảc 100 m5 3Sk658 724utìS0 

SB. 12225 - VừuXM mác 125 m! 400318 724.680 

SB-12226 - VữaXM mác 150 

Xây trụ độe lập hàng đá 
.vanh inÍ-L'IIIO\2(K3(kni 

m5 418.886 724.680 

SB 12311 - VừuXM mác25 m5 34«.759 1.259.^55 

SB.123I2 - VQaXM mác 50 m5 379.542 1.259.^55 

SB 12313 - VừuXMmái: 7? m' 406 590 1.259.^55 

SB 12314 - VữaXMmấc 100 m5 434.6% 1.259.955 

SB.123I5 - VQ&XM mác 125 m5 460.5.38 1.259.^55 

SB 12316 - VừuXM mác 150 m! 484,944 1.259.955 
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SB. L3ULHI XÂY ĐÁ CHẺ 
SR. 131LK) XÂY MỎNG BẦNG ĐÁ CHÉ (10X1ftX24)CM 
SB.L32LMI XÂY TƯỞNG BÂNG DÁ CHÉ {L0X10X2UKTM 
SB.L33LHI XÂY TRỤ ĐỘC LẶP RẲNG ĐA CHẺ (] ux HIX2Ữ)CM 

Dun vị tinh: diing/lrn1 

Mũ tlÌCLl Danh mục đun giá Dun vị Vặt LiÊu Nhản còng Máy 

Xây mỏng bang đíi thí 
l0Ẽll)x20cat 

SB.13I 1 1 - Vữa XM mác 15 m® 1.Ù45.952 H7H.40Í) 

SB.m 12 - Vữa XM mác 50 mJ 1.08X891 H7H.400 

SB.13I 13 - Vữa XM mác 75 m- 1.115.346 378.400 

SB.13114 - Vữa XM mác 100 m! 1 149.074 K7H.40Í) 

SB.13I 15 - Vữa XM mác 125 m- 1 180.085 378.400 

SB.13116 - Vữa XM mác 150 m! 1.209.373 H7H.40Í) 

Xây t trung bìọg ílá chẽ 
Itxl0x20cn 

ChiỀu dãy < 3Ucm 

SBJ3211 - Vữa XM mác 25 mJ 1.045.952 977.220 

SB.132I2 - Vữa XM mác 50 m- 1.082,891 977.220 

SB.132I3 - Vữa XM mác 75 mJ 1.115.346 977-220 

SBJ3214 - Vữa XM mác 100 mJ 1 149.074 977.220 

SB.132I5 - Vữa XM mác 125 mJ 1 1 HO.OS5 977-220 

SBJ3216 - Vữa XM mác 150 mJ 1.209.373 977.220 

Chiều dãy >JUem 

SBJ3221 - Vữa XM mác 25 mJ 1.045.952 378.400 

SB. 13222 - Vữa XM mác 50 m3 1.082,89] K7H.40Í) 

SB. 13223 - Vữa XM mác 75 mJ 1.115.346 H7H.4ÍM) 

SB. 13224 - Vữa XM mác 100 m- 1.149.074 K7H.40Í) 

SB. 13225 - Vữa XM mác 125 mJ 1 1 HO.OS5 H7H.4ÍM) 

SBJ3226 - Vữa XM mác 150 m- 1.20-9.373 K7H.40Í) 

xãv trụ độc lập bằng đá 
ché 1 l>s 1 <l\2i.kin 

SBJ3311 - Vữa XM mác 25 1.009.439 1.265.445 
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Mà hiệu Danh mục dưn giá Dưn vi Vât liỄu Nhãn cỏny Máy 

SB.133I2 - Vữa XM mác 50 mJ 1 047.586 1.265.445 

SĐ.13313 - Vữa XM mác 75 m5 1.081*103 1.265.445 

SB.133I4 - VữaXM mảc ]00 mJ 11 15.932 1.265.445 

SB.13315 - Vữa XM mác 125 m! 1 147.957 1.265 445 

SB.13316 - Vữa XM mác 150 L178L203 1.265.445 

SB.134UU XÂY MÓNG BÂNG ĐÁ CHÉ (2*1X20X25) tru 
SB. 13500 XÂY irtrởivc BẤNG ĐÁ CHẾ (20X20X25) Chi 

Đtm vị linh: ơõug/1 to? 

Mà hiệu Danh mục đen giá Dưn vị Vật liộll Nhãn câng Mầy 

\ãj miing bung 
f|]c 2U\2ũ\25c[n 

đá 

SB 134 ] - Vừa XM mác 25 m? 7C9.023 447.435 

SB 134 2 - VữaXM mãc 50 m! 743.549 447.435 

SB 134 13 - Vừa XM mác 75 m? 773.HH3 447.435 

SB 134 4 - Vữa X\1 mát 100 m' 305.406 447.435 

SB 134 5 - Vừa XM mác 125 m? 834390 447.435 

SB 134 6 - Vữa XM mác 15Q m' 861.764 447.435 

\ãj toửng báng 
ché 2(J\2U\25t:m 

đA 

Chiểu dày í 3(kiii 

SB 135 1 - Vữa XM mát 25 mJ 723.105 480.375 

SB 1.35 2 - Vừa XM mát 50 m5 75H H37 480-375 

SB 135 L3 - Vữa XM mát 75 mJ 790.232 480.375 

SB 135 4 - Vữa X\1 mác 100 m! s22.857 480.375 

SB 135 5 - Vữa XM mát 125 mJ 852.855 480.375 

SB 135 6 - Vữa XM mát ISỒ m! S81.I36 480.375 

Chiều dày > 30tm 

SB 13521 - Vữa XM mác 25 m' 709.023 458.415 

SB 13522 - Vừa XM mác 50 m? 743.549 458.415 

SB 13523 - Vữa XM mác 75 m' 773.KK3 458.415 
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Mà hiệu Danh mục Jưn tiÍLL Dim vị Vặt liệu Nhãn cõng Máy 

SBI3524 - Vtta XM mác 100 m' 305,406 458.415 

SB. 13525 - Vữa XM mác 125 m' K34.390 458.415 

5B. 13526 - Vừa XM mác 150 m- 861764 458*415 

SB.L36LMI XÂY MÓNG BÀNG ĐÁ CHE (15X20X2 5}CM 

SB. 13700 XÂY TƯỜNG RẰNG BÁ CHẺ (I5X20X2S)CM 
Đưn vị tinh: dong/lra' 

Mă hiệu Dành mực đun giá Đem vị vịl liệu Nhàn odng Máy 

Xay mỏng hằnỵ 
chẽ ISx2D\25cjn 

đá 

SB. 13611 - Vừa XM mAc 25 1111 877.463 469395 

SB. 13612 - Vừa XM mát; 50 HI3 913.195 469395 

SB. 13613 - Vừa XM màc 75 HI3 944.590 469395 

SB. 13614 - Vừa XM mảc 100 HI3 977.215 469395 

SR 13615 - Vừa XM mác 125 m3 1.007.213 469395 

SB. 13616 - VừaXM màc 150 IĨ13 1.035.544 469395 

\ iì V lưìrng hằng 
chẽ ISx2D\25cjn 

đả 

Chiều dày < ỈUỉm 

SB. 1371 1 - Vừa XM mát; 25 IĨ13 889.452 4K5.S65 

SB. 13712 - Vừa XM màc 50 IĨ13 926.391 4K5.S65 

SB. 13713 - Vữa XM mác 75 III1 9Ỉ8.84Ó 4H5.S65 

SB. 13714 - Vừa XM mảc 100 IĨ13 992.574 4K5.S65 

SR 15715 - Vữa XM mác 125 m* I.023.5K5 4K5.S65 

SB. 13716 - VừaXM màc 150 HI3 ] ,052,873 4K5.S65 

Chiéu dãy > 3 (lem 

SB. 13721 - Vừa XM mắc 25 IĨ13 877.463 474.KB5 

SB. 13722 - Vừa XM màc 50 IĨ13 913.195 474.KB5 

SR 15723 - Vừa XM mác 75 m3 944.590 Ả1AMS 

SB. 13724 - Vừa XM mảc 100 IĨ13 977.215 474.KB5 

SB. 13725 - Vừa XM mác 125 IĨ13 1.007.213 474.KB5 

SB. 137 26 - VữaXM mác 150 m* 1.035.544 474.ss? 
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SB.2UU00CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BỀ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP {AACT} 
; GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP 

Thanh phân câng Việc: 

chuãn bị, cụu nia sạth lúp vừa. cũ vả phe Ihái bám [nên mặl ktt tàư \jy từ (ncu củ), 
làm am kẾt cẩu cũ trmức khi xây, trộti viìa xãvT CUỈ1, tẳl gạch, sày tbto đúng VLU cẩư kv 
ihuặL Vận chuyên vặt liệu Iruny phạm vi 3ơm_ 

GỈI! chủ: 

- Dtm giá chưa bao gủm cũng tác sán xuẳl Lầp dựttg rãu thcpT thép giằng yia cái 
- Trmứny hợp cần sử dụng tláii giáo trong cõny Lác sứa chừa Ihi câng tác gia câng, lắp 

dựng, tháu dử dân Eiiáo đưựt; tính rièng-

- Vữa Jíày trony dun tílii sứ dụng xi mãng PC4CỈ, tát tỏ mũ dun độ Lứn ML = 1,5 - 2,0 
SB.1LULH) XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC) BẰNG VCA XÂY BẺ 
TÔNG NHẸ 

SB.2L110 XẰY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC OJSi lfe60)CM 
SB.2L120 XÂY TUỜNG THÁNG GẠCH AAC (lhl0ỉ6«)CM 
SB.2L130 XẲY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (11,S\10\60ÌCM 

Đem vị tỉnh: ưỏn^lrn3 

Mà hiệu Danh mục đun lĩiii Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

Xây tuửng lỉiìinịr gạt:h 
AAC (7,5i ItaỂOcm) 

Chiỏu dàv 7,5tm 

SB211I 1 1 - Vữa mác 50 TU3 1.590.294 406,360 

SB 211112 - Vữa mác 75 

Chiều dàv ] Oem 

TU3 1.593.231 406.260 

SB 211121 - Vữa mác 50 TU3 1.695.574 393.025 

SB 211122 - Vữa mác 75 

Xây tương tháng gạch 
AAC {lfriỉ0E60tm) 

Chiều dàv ]úcm 

TU3 1.(599,378 393.025 

SB2112I 1 - Vữa mái: 50 m3 1.590.456 381.555 

SB2112I2 - Vữa mái: 75 
Xầy tiròny thỉng gạch 
AAC{L2,sĩl0x60èm) 

Cliicu dãy IDcm 

m3 1.593.393 381.555 

SB 21131 1 - Vữa mát 50 m* 1.544.664 362340 

SB.211312 - Vữa mái: 75 m3 1.547.1 19 362.340 



36 CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 

Mà hiÊLt Danh mục đem giá Đem vị Vặt liệu Nhàn cũng Máy 

Chìèu diy ] 2,?(• m 

SB.2I 1321 - Vữa mác 50 m3 1.594.060 389.790 

SB.2I 1322 - Vữa mác 75 m3 1.596.997 389.790 

SA21140 XÂY TỰỜHG THẰNG GẠCH AAC (l$ilOi60)CM 
SB.2115« XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5kl4x60)CM 
SA21160 XÂY TỰỜHG THẰNG GẠCH AAC (2$k10e6D)CM 

Đun vị Linh: dung/Im1 

Mà hiÊLt Danh mục đem giá Đem vị Vặt liỂLl Nhản cỏny Máy 

xãv tướnj; ltiun;> gạch 
AAC (I5*t0i60cm) 

Chiều dàv 

SB.2114] 1 - Vữa mác 50 m3 1.497.337 Ỉ4D.3SỮ 

SB.2I 1412 - Vữa mác 75 m3 1.499.455 Ỉ4D.3SỮ 

Chiều dãy ]5tm 

SB.211421 - Vữa mác 50 m3 1.590.402 334. sục 

SB.211422 - Vữa mắc 75 m* 1.5 93.139 334.890 

xâv lướnị; thang gạch 
AAC (]7,5Ĩl0xó(>Jm> 

Chiều dàv J(ltin 

SB.2I 151 1 - Vữa mác 50 m3 1.472.622 329.400 

SB.211512 - Vữa mát' 75 m3 1.474.500 329.400 

Chiều dãy J7.5cm 

SB.211521 - Vữa mác 50 m3 1395.84] 321.165 

SB.211522 - Vữa mác 75 m3 1,593 778 321.165 

\âv tuửng Ihaii^ gạch 
AAC (2&EỈ0x60cn) 

Chiều dàv 

SB.2116] 1 - Vữa mác 50 m3 1.427.62 1 299.205 

SB.211612 - Vữa mác 75 m3 1.429.113 299.205 

Chìỉu dãy 2Sfm 

SB.211621 - Vữa mác 50 m3 1.593.995 293.715 

SB.211622 - Vữa mắc 75 m* 1.596.932 293.715 
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SB.2U7U XÂY TIRỜNG THÁNG GẠCH AAC {7,5\20\TÌ0)CM 

SB.21 IKO XÂY TIRỜNG THÁNG GẠCH AAC (ltx20itìO)CM 
SB.2UÍÍU XÂY TITỜNC THÁNC GẠCH ÀÀC {ll,5VLU\tìU)CM 

Dơll vị linh: dtray/lm5 

Mã hiệu Danh mỊic dim tiiii Đơn vị Vậl liín Nhãn củdg Máv 

\áj (irớn<! lỉiììriỊỉ Ịiíicli 
AAC Í7£iíỡx60cm) 

ChLỀu dày 7,5tni 

SB211711 - Vữa mát 50 TH" L454.182 340.3 KO 

SB.211712 - Vữa mát 75 

ChiỀu dày 20cm 

TH" 1.455.915 3403 SO 

SB 211721 - Vữa rnấ^ 50 Ht* 1.690.226 332.145 

SB 211722 - Vửa mắc 75 

xây tiròng iliìiíiịí gạch 
AAC (IteÌOióOeM) 

ChìỀu dày lOt'111 

TU3 1.694.030 332.145 

SB.21 ltỉl 1 - Vừa 50 IU3 1,465,063 31 «420 

SB.211« 12 - Vữa mát 75 

ChìỀu dãy 2lkm 

m* 1.466.7% 318.420 

SB.211K2I - Vữa mát 50 m* 1.604,920 312.930 

SB.211M22 - Vữa mát 75 

Xây tuửng líiìiíi" gạch 
AAC(ll,S\10\60tm) 

Chiều dày 12.5-HIII 

TH" 1.607.857 312.930 

SB.21 iy 11 - Vừa mát 50 m* 1.443.229 296.460 
SB2119I2 - Vữa mát 75 

Chiều dày 2Ucm 

TH" 1.444962 296,460 

SB 211921 - Vữa mát 50 TH" 1.526.417 253.715 

SB.211922 - Vửa mắc 75 TH" 1.528-872 253.715 
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SB.21210 XẰY TIÍỜNG THẰNG GẠCH AAC {15x241 

SR21220 \ẰY TIÍỜNG THẰNG GẠCH AAC (]7,5v2U.\6l))CM 

SR21230 \ẰY TIÍỜNG THẰNG GẠCH ÂAC (2DilOió0)CM 

Đưn vị únh: đŨJig/lmJ 

Mà hiÊL Danh mục dưn giá Đtm vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Xây tướíiỊí ihiíiiịi gạch 
AAC (l5i20i60fM) 

Chiều dky ]5cm 

SB.2I2III - Vữa mát; 50 m* 1.436.516 285.4SQ 

SB.2I2112 - Vữa mát; 75 

Chìki dãy 2Ucm 

m* 1.43K.2UI 285.4SQ 

SB.2I2I2I - Vữa mát; 50 m* 1.497.337 285.4SQ 

SB.2I2I22 - Vữa mát; 75 

Xây tưùnỵ ihiíiiịi gạch 
AA€ (17,5\2ũxòDcra) 

Chiều diy 17,5cm 

m* \AWẢ55 285.4SQ 

SB.2I2211 - Vữa mát; 50 m* 1.465.075 271.755 

SB.2I2212 - Vữa mát; 75 

Chiều dãy 24km 

m* L466.SỦ8 271.755 

SB.212221 - Vữa mát; 50 m* 1,459.895 271.755 

SB.212222 - Vữa mát; 75 

Xây tưùnỵ ihấiiịi gạch 
AA€ (20[20x60en) 

Chiều dky 2(km 

m* 1.461.77J 271.755 

SB.2I2311 - Vữa mát; 50 m* 1.465.063 263.520 

SB.2I2312 - Vữa mát; 75 m* 1.466.7% 263.520 
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SB.2124U XÂY TirỜNG THẮNCCẠCH AAC (25I2ỨI60)CM 

SB.21250 XÂV TUỜNG THÁNC CẠCH AAC {7,5\J0\tìU)CM 

SB.2126I) \ẰY TUỜNG THÁNG CẠCH AAC (1H3Ú*60)CM 

Đtxn vị linh: dỏny/lm' 

Mà hiộu Danh mực đun yỉấ Dưn vị Vật liỀLl Nhũn cồng Mảy 

Xây tuửng líiìiíi" gạch 
AAC (25I2ỮI60C»Í 
ChìỀu dãy 2l)cm 

SB 212411 - Vữa mát 50 TU3 1.445.836 271755 

SB 212412 - Vữa rnát 75 

ChiỀu dãy 25cm 

TU3 1.447.328 271.755 

SB 212421 - Vữa rnát 50 TU3 1.479.625 249.795 

SB.212422 - Vữa rnát 75 

xây tiỉửng Iliìiíiịi gạch 
AAC (7^i3®i60cm> 

ChLỀu dãy 7,5cm 

TU3 K4Ê1358 249.795 

SB.212511 - Vữa mất 50 m3 1.393.325 307.440 

SB 212512 - Vữa mát 75 

ChLỀu dãy 3lkm 

TU3 134.625 307.440 

SB.212521 - Vữa mất 50 TU3 LM5.645 304.695 

SB 212522 - Vữa mát 75 

Xây tiròng líiìiíi" gạch 
AAC (10x3 0x611 cnĩ) 

ChiỀu dày IDcin 

TU3 1.699.449 304.695 

SB212M 1 - Vừa mái: 50 TU3 1.404.271 288.225 

SB 212612 - Vữa mất 75 

ChiỀu dày 3lkm 

m3 1.405.571 2HH.225 

SB 212621 - Vữa mát 50 TU3 1.590.402 277.245 

SB.212622 - Vữa mất 75 TU3 1.593339 277.245 
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SR.2127U XẮY TIÍỜNG THẲNG CẠCH AAC {12,SI30\60)CM 
SR.2128U XẢY THỪNG THẰNG GẠCH AAC (IS*30I6Ủ)CM 
$11,21290 XẲV TIRỜNG THẦNG GẠCH AAC (I7^X»V<0)CM 

Đem vị tinh: diing/1 mJ 

Mằ hiệu Dành miiC đun giá Đcm vị Vật liỂLi Muln CỎ11L Máy 

xây tưửng tháng Ịỉạch 
AAC (llSỚOitiOcnỉ 

t'hìk dàv 12,5fni 

SB.2I271 1 - Vữa mác 50 TU3 1.416.460 269.010 

SB.2I2712 - Vữa mác 75 

Chiều dãy 3(kin 

TT13 1.417809 269.010 

SB.212721 - Vữa mác 50 TTl3 1.544.620 266.265 

SB.212722 - Vữa mác 75 

xây tưửng thang ^ạth 
AAC (15x30x60™) 

ChtỀu dàv ]Sfm 

m* 1.547.075 266,265 

SB.2I2HI 1 - Vữa mác 50 m* 1.420.356 252.540 

SB 2)2812 - Vữa mác 75 

Chiều DÃY 34CJU 

M* 1.421,848 252.540 

SB.2I2H2I - Vữa mác 50 TU3 1.508.209 252.540 

SB.2I2 822 - Vữa mác 75 

xây tiròìiy lhấi]jì «ạL'h 
AAC {17,5Ĩ30x60cra) 

t'hìk dùv 17,5cm 

TU3 1.510.327 252.540 

SB.2I29I 1 - Vữa mái: 50 TT13 1.404.255 244.305 

SB.2I2912 - Vữa mái: 75 

(.'hìtu dãy .llltm 

TTL3 1.405.555 244.305 

SB.2I292 1 - Vữa mác 50 TU3 1,485.349 244.305 

SB.2I2922 - Vữa mác 75 TU3 1.48X22? 244.305 
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SB.2U1U XẰY THỦNG THẢNG (ỈẠCH AAC (2ẬI30I60)CM 

SB.2U2U XẲY THỦNG THẢNG (ỈẠCH AAC (25I30I60)CM 

Đưn vị lixih: Jỏny/lrnJ 

Mà hiÉu Diiiih mục dim yiá Dun vị Vật Liộu Nhãn cũny Máy 

Xẳy tirònỵ Ihiìnỵ gạch 
AAC (2DI30I60cm) 

Chiều dày 20cm 

SB.213111 - Vữa mâc 50 ui3 1.404.243 233.325 

SB.213112 - Vữa mác 75 

Chiều dày 30cm 

ui3 1.405.543 233.325 

SB 213121 - Vữa máu 50 ui3 1,465,063 233.325 

SB 213122 - Vữa mác 75 

Xây tưứng Ihìing gạch 
AAC (25x30x611 cm) 

Chiều dà}' 25cm 

TU3 1.466.7% 233.325 

SB 213211 - Vữa mác 50 ui3 1.3K2.43I 205.H7? 

SB.2132I2 - Vữa mác 75 

Chiều dày 30CIII 

ui3 1.3S3.73I 205.H75 

SB.213221 - Vữa máu 50 ui3 1.409,462 205.H75 

SB.213222 - Vữa mác 75 ui3 1.410.954 205.H75 
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SB.2201HI XÀY GẠCH BỀ TÒNG KHÍ CHUNG ÁP (AAQ BÀNG VỬA THÔNG 
THƯỜNG 

- Vữa xây Inuiiy đun íĩiá sứ đụn£ \i măng PC40, củt tú mỏ dun độ lún ML =1,5- 2,0 
SR22110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5\10\WI)CM 

SB.22120 XÂY TƯỜNG THẲNG CẠCH AAC (10x]1l\60)CM 
Đem vị LÌnh: dõny/lm-1 

Mỉi hiẹu Danh mục đun giá Đưn 'VỊ Vật liÊLẵ Nhản tủny Máy 

xây tiriHug thíiiiỊỊi gạch 
AAC (7,5ilftrf<k») 

Chìru dãy 7,5 Om 

SB.22I111 - Vữa mát 25 ru3 1.160.462 419.985 

SB.221112 - Vữa mác 50 ru3 1.104.169 419.985 

SB.221113 - Vữa mãe 75 m* 1.204.274 419,985 

SB.221114 - Vữa mác 1 (X) m* 1.224.72 1 419,985 

SB.221115 - Vữa mác 125 

Chiều dãy Klcni 

m* 1.243.940 419,985 

SB-221121 - Vữa mất 25 ru3 1.135.302 414.495 

SB.221122 - Vữa mắc 50 ru3 1.165.706 414.495 

SB.221123 - Vữa mác 75 ru3 1.191.42 1 414.495 

SB.221134 - Vữa mác 100 m3 1.217.575 414.495 

SB.221125 - Vữa mác 125 

xây tiTÒng thang gạch 
AAC (lOxHlrílkmỉ 

rhỉỉu dãy Klcni 

m3 1.242.157 414.495 

SB.22I211 - Vữa mát 25 ru3 1. lổ 1.923 39K.025 

SB.22I212 - Vữa mác 50 ru3 1.IS5.497 39K.025 

SB.22I213 - Vữa mác 75 ru3 1.205.485 39K.025 

SB.221214 - Vữa mác 1 (M) ru3 1.225.814 39K.025 

SB.221215 - Vữa mác 125 m3 1.244.920 398025 



CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 43 

SB.22130 XÂY TƯỜNG THÁNG GẠCH AAC (12,5il0\60)CM 
SB.22140 XẰY TUỜNG THÁNG tỉ ẠCH AAC (15*]<K60)CM 

Đ(JH vị liĩih: dong/Im* 

Mà hiệu Danh íTLỊỊt dan giá Dưn vị Vặt Hập Nhãtt cỏny Máy 

Xảy lưừtig ihiíii" ^Ịth 
AAC L2.5\ 10\6Ucm 
Chiều ditv l(kiii 

SB.22L3I 1 - Vừa mác 25 TU3 1.172.031 351-555 

SB.22I3I2 - Vừa mác 50 TU3 1.191.879 3B 1.555 

SE ̂ 21313 - Vừa mác 75 TU3 1.208711 351-555 

SB.22L3I4 - Vữa mác 100 TU3 1.225,829 3S 1.555 

SB.22L3I5 - Vũa mắc 125 TU3 1.241.920 38 1.555 

Chi tiu diiv IZ,5tm 

SB.22L32I - Vũa mắc 25 TU3 1.158-762 37K.K-10 

SB.22L322 - Vừa mác 50 TU3 1.182,469 37&81Q 

SB.22I323 - Vừa mác 75 TU3 ] .202.574 373.810 

SE ̂ 21324 - Vữa mác 100 TU3 1.223.021 37H.&10 

SB.22I325 - Vừa mác 125 TU3 1.242.240 373.810 

Xảy lưừng thang 
AAC lSilứstìÚcm 
Chiều dúv l(kin 

SB.22L4I 1 - Vừa mác 25 TU3 1.184.645 362.340 

SB.22L4I2 - Vừa mác 50 m5 ] .201459 362.340 

SB.22L4H - Vừa mác 75 TU3 1.215.720 362.340 

SB.22I4I4 - Vfla mắc 100 TU3 1.230.223 362340 

SB.22L4I5 - Vừa mác 125 TU3 1.343.856 362.340 

Chiều ditv ]5cm 

SB.22L42I - Vừa mác 25 m5 1.166.015 359.595 

SB.22I422 - Vừa mác 50 TU3 ]. 189-722 359.595 

SB.22L423 - Vừa mác 75 TU3 1.209,827 359.595 

SB.22I424 - Vữa mác 100 TU3 1.230.274 359.595 
SB.22L425 - Vũa mắc 125 TU3 1.249.493 359.595 
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SB.2215U XÂY TƯỞNG THẲNG GẠCH AAC {I7^SLTÌILÍ0Ỉ)CM 
SB.22160 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (25I10*60)CM 

Đưn vi tính: đảng/1 m 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đtm vị Vặt liệu Nhản cũny Máy 

\Ay  toửng  th i in ị i  
AAC I7,5x lữióDem 
{ hỉi u dây lUcm 

SB.22I5I 1 -Vữa mác 25 1.200.446 34K.615 

SB.221512 • Vih mác 50 TTl3 1.215-607 34K.615 

SB.221513 - Vừa mác 75 m3 1 228.465 34K.615 

SB.22I5I4 - Vừa mác 100 m3 1 341.541 34K.615 

SB.221515 - Vừa mác 125 m3 1.253.833 34K.615 

Chítu dàv 17,Scm 

SB.22I52 1 - Vừa mác 25 TTl3 1 167.KI9 345 H70 

SB.221522 - Vừa mác 50 TT1- 1.191.526 345 H70 

SB.22I523 - Vừn mác 75 TH3 1.211.631 345 K70 

SB.221524 -Vữa mác 100 m3 1.232.C7K 345 K70 

SB.22I525 -Vữa mác 125 m3 1.251.297 345 H70 

xâv (Dửng IhanỊỉ gạch 
AAC 25x 1 (l\tìtk"ni 

CKÍru dàv IDcm 

SB.22IM 1 - Vừa mác 25 TU3 1 206.095 321 165 

SB.22I612 - Vừa mác 50 m3 1.217.811 321165 

SB.221613 -Vữa mác 75 TTl3 1.227.748 321 165 

SB.221614 - Vừa mác 100 TT13 1.237.851 321 165 

SB.221615 - Vừa mác 125 m5 1.247.350 321 165 

Chiều dày 2ỉcm 

SB.22IG2I -Vữa mác 25 Tri3 1.158-703 307.440 

SB.22I622 - Vừa mác 50 Tri3 1 I&2.4I0 307.440 

SB.221623 - Vừa mác 75 TT13 1 202.515 307.440 

SB.22I624 - Vùn mác 100 m* 1.222.962 307.440 

SB.221625 - Vừa mác 125 m5 1 342.181 307.440 



CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 45 

SB.22170 XẰY TirỜNG THÁNG GẠCH AAC (7^ií4h6ủ)CM 
SB.221HU XẰY TIĨỜNG THÁNG CẠCH AAt { 10\20xWI)CM 

Đtm vị liiih: dỏny/lm5 

Mỉ hiộu Danh ÍTLỊỊC đtm giá Dưn vị Vật liệu Nháo cỏny Máy 

xâv lưửíig thang ịiiuli 
AAC7,5i20\tì0cm 

Chiỉu day 7.?cin 

SB.22L7I 1 - Vừa mác 25 TU3 1.195.459 362.340 

SB.22L712 - Vừa mác 50 TU3 1.209.242 365.340 

SE ̂ 21713 - Vừa mác 75 TU3 1.220.931 362.340 

SB.22L7I4 - Vữa mát: 100 TU3 1.232,819 362.340 

SB.22L7I5 - Vừa mác 125 TU5 ] .243.993 362.340 

Chiẻu dày 21lcm 

SB.22L72I - Vừa mác 2 5 TU3 1.135.476 356*850 

SB-221722 - Vữa mác ?0 TU3 1.165,800 35Ểv85G 

SB.22L723 - Vừa mác 75 TU3 ].191.515 356,850 

SB.22 L 724 - Vữa mác 100 TU5 1.217.66«? 356.850 

SB.22L725 - Vừa mác 125 TU3 1.242.251 356.850 

xâv lưiừtig thang H_r Lt-L' h 
AAC 10x20x60«» 

Chiều dày Hlcm 

SB.22m 1 - Vừa mát: 25 TU3 1213.614 334*890 

SB.22LK12 - Vừa mác 50 TU3 1.227.397 334.890 

SBJ2181Ĩ - Vừa mác 75 TU3 I.239.UK6 334.890 

SB.22LKI4 - Vừa mác 100 TU3 1.250,974 334890 

SB^21815 - Vừa mát: 125 TU3 ] .2(52,148 334. K90 

Chièu dày 21lcm 

SB.22LH2I - Vừa mác 25 m* 1.161.854 332.145 

SR221822 - Vữa mác 50 na3 1.185.423 332.145 

SB.22IM23 - Vữa mác 75 TU3 1.205.41 1 335.14? 

SE ̂ 218 24 - Vữa mác 100 TU3 1.225.740 332.145 

SE ̂ 218 25 - Vừa mác 125 TU3 1.244,846 332.145 
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SB.2219H XÂY TƯỜNG THẲNG CẠCH AAC (l2^xI0itì0)CM 
SB.22210 XẢY TirỜNG THẲNG CẠCH AAC (t5i2DitìO)CM 

Đun vi tính: đõng/lm1 

Mà hiệu Danh mụ.c đơn ỉ ĩ ià Đtm vị Vật liệu Nhản côny Máy 

Xây tưửng thìinịi 
AAC 12,5.\20xól)cm 

<'hỈL'u dú) I2,s^m 

SB.22I9I 1 - Vừa mác 25 m* 1.195.417 .307.440 

SB.221911 - Vừa mác 50 TTI3 1 -209.200 .307.440 

SB.22191 ĩ -Vừa mác 75 TTI3 1.220.889 .307.440 

SB.221914 - Vừa mác 100 m* 1.232.777 .307.440 

SB.221915 - Vừa niác 125 m1 1.243.951 .307.440 

Chiều dit> 2(Jcm 

SB.22I92I - Vừa mác 25 m1 1.18106] .307.440 

SB.22I922 -Vữa mác 50 m* 1-200.ẠỚ9 .307.440 

SB.221923 - Vừn mác 75 TU3 1.217.741 .307.440 

SB.221924 - V(fca mác 100 TU3 1.234.859 .307.440 

SB.22192S - VừtL mác 125 m* 1.250.950 .307.440 

Xầy tiròný thun^ gạch 
AAC 15i20*tìtì™ 

Chỉtu dii) L5cm 

SB.222I 1 1 -Vữa mác 25 m* 1.206.368 296.460 

SB.222111 -Vữa mác 50 m* 1.220.151 296.460 

S B .2221 1 3  - Vừa mác 75 TU3 1.231.840 296,460 

SB.222114 - Vừa mác 100 m* 1.243.728 296.460 

SB.222115 - VừtL mác 125 m* 1.254.902 296.460 

Chiều dú) 2(Jcm 

SB.222I2I - Vừa mác 25 m* 1 196.553 293.715 

SB.222I22 - Vừa mác 50 TTI3 1.213.644 293.715 

SB.222123 -Vừa mác 75 TTI3 1.228.138 293.715 

SB.222124 -Vữa mác 100 TT13 1 _242 880 293.715 

SB.222125 - Vừa niác 125 m1 1.256.735 293.715 
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SB.22220 XẲV TlTÒNG THÁNG GẠCH AAC (17,5x20x60)01 

SB.22230 XẲY TlTỜNG THÁNG GẠCH AAC (20x20i6D)CM 

Đưn vi linh: đỏng/lrn' 

Mà biệu Danh tHỊic đem giá Uira vị Vật liỘLi Nhiĩn câng Máy 

xảv lưừng tháng ụìịnh 

AAC1 7,5120x60«* 

Ch í tiu lỉày I7,5tm 

SB 222211 • Vữa mác 25 m* n 95.444 2H2.735 

SB 222212 • Vữa mác 50 m* 1.209.227 282.73 5 

SB .222213 - Vữa mát; 75 m3 1.220.916 282.73? 

SB .222214 - Vừa mác 100 m* I.232.K04 282.73? 

SB .222215 - Vữa mác 125 te? ] 243.978 282.735 

Chi tiu duy 24km 

SB 222221 • Vữa mác 25 m* 1.200.446 232.735 

SB.222222 • Vữa mác 50 m* 1.215.607 232.735 

SB.222223 • Vữa mác 75 m* I.22K.465 282.735 

SB.222224 - Vừa mác 100 m* 1.241.541 282.73? 

SB.222225 - Vừa mác 125 m3 1.253.833 282.73? 

Xây ỉưiừtig thang ịíạd] 
AAC 2Ệi20i60™ 

Chi tiu duy 24km 

SB .222311 • Vừa mác 25 m3 1.213.614 274.500 

SB 222312 - Vừa mác 50 m3 1.227.397 274.500 

SB 222313 - Vữa mác 75 te? 1.239.086 274.500 

SB .222314 - Vừa mác 100 te? 1.250.974 574.500 

SB 222315 • Vừa mác 125 ui3 I.262.I4K 274.500 
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SB.22240 XÂY TITỜNG THẲNG CẠCH AAC (25S20ITÌ€>CM 
SB-222S0 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC {7,5JI30X60)CM 

Đkjn vị LÍnh: dung/1 m.-1 

Mà hiệu Danh ÍHLIÍ; ĐỪN uij Đtm vị Vụt liệu Nhản cũng Máy 

\ H V  tnửng lhánji ỵạfh 
AAC 25i20itìíi™ 

Chiều dà> 2(k'in 

SB-22241 1 • Vừa mác 25 M* 1.206.127 260.775 

SB.222412 - Vừa mác 50 TU3 1.217.843 260.775 

SB.2224I3 -Vữa mác 75 TU3 1 -227/780 260-775 

SB-222414 - Vừa mác 100 M* 1.237.883 260.775 

SB.222415 - Vừa mác 125 TU3 1.247.382 260.775 

Chiều dà> 25 tm 

SB.22242 1 - Vừa mác 25 m* 1 ,213.630 263.520 

SB.222422 • Vừa mác 50 m* 1.227.413 263 520 

SB.222423 -Vữa mác 75 TU3 1 239.102 263.520 

SB.222424 - Vừa mác 100 TU3 1 250.990 263.520 

SB.222425 • Vừa mác 125 M* 1 262.164 263 520 

X â y  t n ử n g  l h á n j i  g ạ c h  
AAC 7,5i30x60cm 

Chiều dỉy 7,5íra 

SB.2225I 1 - Vừa mác 25 M* 1.215.147 326.655 

SB-222512 • Vừa mác 50 M* 1.225.345 326.655 

SB.222513 - Vừa mác 75 TU3 1.233.996 326.655 

SB-222514 - Vừa mác 100 m* 1-242.793 326.655 

SB-222515 - Vừa mác 125 m* 1.25 1.062 326.655 

Chiều dỉy 3(k'in 

SB.22252 1 -Vữa mác 25 TU3 1.124.536 312.930 

SB.222522 • Vừa mác 50 m* 1-154J860 312.930 

SB.222523 • Vừa mác 75 TU3 1.180.575 312.930 

SB.222524 -Vữa mác 100 TU3 1.306.729 312.930 

SB.222525 • Vừa mác 125 m* 1.231.311 312.930 
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SB.22260 XÂY THỦNG THẮNG CẠCH AAC (lOi30xóO>CM 

SB.22270 XÂY TƯỜNC THÁNG CẠCH AAC {12,S\30\60)CM 
Đun vị [inh: dũng/1 TU'1 

Mà hiệu Danh mục đtm giá Dưn vị Vải liộll Nhãn củng Mầy 

\iy luửtig ihitii" £ftti 
AAC 10x3 Oxóíl em 

Chiều dày l(kni 

SB.22261 1 - Vửa mác 25 TU3 I.2I5.6K3 293.715 

SB.222612 - Vữa mác 50 TU3 1.226.020 293.715 

SB.222613 - Vừa mác 75 TTL3 1.234.787 293.715 

SB.222614 - Vừa mác 100 TT13 1.243.703 293.715 

SB 222615 - Vừa mác 125 m3 1.252.083 293.715 

Chiều dày 3(li'ni 

SB.222Ố21 - Vữa mác 25 TU3 ].155,106 28H.225 

SB.222622 - Vừa mác 50 TTL3 1.178.813 2K K.225 

S3.222623 - Vừa mác 75 TT13 1.198918 283025 

S3.222Ò24 - Vừa mác 100 TTI" 1.219365 2SK.225 

SB.222625 - Vừa mác 125 m3 1 -238.584 2SK.225 

Xảy lirừtig thiỉiig «ỊKI] 
AAc 12,5i30*6LU-m 

Chiều dày ]2,5tm 

SB.22271 1 - Vừa mác 25 TTL3 1.210.2C7 277.245 

SB.222712 - Vửa mác 50 TU3 1.220.544 277.245 

SB.222713 - Vữa mác 75 TU3 1.229.311 577.245 

SB.222714 - Vừa mác 100 TU3 1.23K.227 577.245 

SB.222715 - Vừa mác 125 TTL3 1.246.607 277.245 

Chiều dày 3km 

SB.222721 - Vữa mác 25 TTI" ] .190.172 279.990 

SB.222722 - Vừa mác 50 TTI" 1.210.020 279.990 

SB.222723 -Vữa mác 75 m* 1.226.K52 279.990 

SB.222724 - Vừa mác 100 TTL3 1.243.970 279.990 

SB.222725 - Vừa mác 125 TT13 1.260.061 279.990 



50 CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 

$BL22290 XÂY TƯỜNG THÁNG OẠCH AAC (ỈSI30X60)CM 
SB.2229U XÂY TƯỜNG THÁNG OẠCH AAC {17,Sx30\60)CM 

Đun vi tính: đòng/lm^ 

Mũ hiụu Danh inụu đcm giá Đem vị Vặt liệu Nhản cỏny Máy 

lướnỊỉ thung Ịiịicl] 

AAC 15x3U\60cm 

Chiều dá> L5i:m 

SB.222HI 1 -Vữa mác 25 m* 1.215.647 266.265 

SB.222812 • Vừa mác 50 m* 1,225.984 266.265 

SB.222H13 - VOa mác 75 m3 1.234.751 266.265 

SB.222HI4 - Vừa mác 100 m* 1.243.667 266.265 

SB.222H15 - V ùa mác 125 m3 1.252.047 266.265 

Chicu lỉủv 3(km 

SB.222H2 1 - Vừa mác 25 m3 1.206.428 266.265 

S&-222X22 - Vùu mác 50 m3 1.223.242 266.265 

S&.222X23 -Vữa mác 75 m3 1.237.503 26626$ 

5B.222824 -Vữa mác 100 m* 1.252.006 266.265 

SB.222X25 -Vữa mác 125 m3 1.265.639 26626$ 

Xây (trừng thắnịí ịỉụch 

AAC 17,5.\3Ữ3ió()tm 

í'hit'u dii) 17,Stm 

S&.22291 1 - Vừa mác 25 m3 1.221.122 258-030 

íàB-222912 - V LJLL mác 50 m3 1231.459 258.030 

SB.222*?n - Vừa mác 75 m3 1.240.226 25M.030 

íàB-222914 - V LJLL mác 100 m3 1.249.142 258.030 

SB.2229I5 - Vừa mác 125 TU3 1.257.522 25H.030 

Chiều lỉủv 3(km 

SB.22292 1 -Vữa mác 25 m3 1.200.446 25H.030 

SB.222922 -Vữa mác 50 BO3 1-215.607 258.030 

SB.222923 -Vữa mác 75 m3 1.228.465 25H.030 

SB.222924 -Vữa mác 100 BO3 1 241.541 258.030 

SB.2 22925 - Vừa mác 125 TTI3 1.253.H33 258.030 
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SB.IUIU XÀY TIĨỜNG THÁNG GẠCH AAC (2H3ỬIỎ0)CM 
SB.2232U XÂY TIĨỜNG THÁNG GẠCH AAC (2Sx30v60)CM 

Đtra vị linh: dỏng/lmJ 

Mã hiệu Danh mục đun giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn cõng Máy 

Xảy luìmg tbủnu ịĩiii.'l] 

AAC 10x30xó*lcm 

Chiều dày 24lcm 

SE-22311 1 -Vữa mác 25 m* 1.215.656 247.050 

SB.223112 -Vữa mác 50 m3 025,993 247.050 

SB.223113 - Vừa mắc 75 m* 1.234.760 247.050 

SB.223I 14 - Vừa mác 100 m* 1.243.676 247.050 

SB.2231 ỉ 5 - Vừa mắc 12? m* 1.252.056 247.050 

ChiỂu dày 30cm 

SB.223I2I - Vừa mắc 25 m* 1.22&.Ỉ59 247.050 

SB.223122 -Vữa mác 50 IU3 1.241.942 247.050 

SB.223I23 - Vừa mác 75 TU3 1.253.631 247.050 

SB-223124 - Vữa mác 100 na* 1.265.51 ụ 247.050 

SB.223125 - Vừa mác 12? TU3 1.276.693 247.050 

Xảy luìmg thủng gạch 

AAC 15x3 0x64) cm 

Chiều dày 25cm 

SB.2232I 1 - Vừa mầc 25 TU3 1.182.935 2I6lB55 

SB.223211 -Vữa mác 50 IU3 1.193.272 216. £55 

SB.2232Í3 - Vừa mầc 75 TU3 1.202.039 21 Ố.S55 

SB.223214 - Vừa mác 100 IU3 1.210.955 216. £55 

SB.223215 - Vừa mác 125 m3 1.219.335 216.855 

ChiỂu dày 30cm 

SB.22322I - Vừa mác 25 TU3 1.18X935 219.600 

SB .221222 - Vừa mác 50 na* 1.199-651 219-600 

SB.223223 - Vừa mác 75 TU3 1,209,588 219.600 

SB 223224 - Vữa mác 100 na* 1,219-691 219-600 

SB.223225 -Vữa mác 125 m3 029,190 219.600 
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SB.2300U XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA 

XÂY BẺ TÔNG NHẸ 

SB.231141 XÂY TƯỜNG THÂNG GẠCH BÊ TÒNG BỤT. KHỈ KHÔNG CHƯNG 

ÁP {7,5\ ]7.\39)CM 

SB.23120 XÂY TƯỜNG THÂNG GẠCH BỀ TÔNG BỌT, KHỈ KHÔNG CHƯNG 

ÁP {10x2 0x3*»)CM 

SB.23134I XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÒNG BỤT, KHỈ KHÔNG CHƯNG 

ÁP <L5jtl0i3«)CM 

Đưn vị [.inh: dỏng/lm1 

Mâ hiiộii Danh mục đon giá Đưn vị Vụt liệu Nhản cỏny Máy 

Xay tiròng tháng gạch bỉ 

tùng bụt,, khi khủng thirn^ 

áp 7,5xl7s3í)tni 

Chiều dày 7,5cm 

SB.23I 111 - Vừa mác 50 TU3 1.556.988 42K.220 

SB.23I 112 - Vừa mác 75 

Chiều dày 17cm 

TU3 1.559,059 42K.220 

SB.23I 121 - Vừa mác 50 TU3 1-769.889 422.730 

SB.23I 122 - Vừa mác 75 

\ỉv tưửng tháng gạch bỉ 

lũng liụt, khi khủng chưng 

áp ]<J\20\39cjn 

Chiều lỉày Itkni 

TU3 1.775.838 422.730 

SR231211 - Vừa mát: ?c m3 1.536.261 395 2KO 

SR231212 - Vừa mác 75 

Chiều dày 2<.k'in 

m* 1 538.139 395.2KO 

SBJ.31221 - Vừa mác 50 TU3 1 662.251 389.790 

SB.231222 - Vừa mác 75 

xív tuửng thung gạch bt 

lũng bọt, khi khùng íhirnỊỊ 

áp lSiI0\3ũcni 

Chiều lỉày Hk in 

TU3 1 665 381 389.790 

SB.231311 - Vữa mác 51) m3 1.587.688 436.45? 

SR2313I2 - Vừa mk 75 

Chiều lỉày 15i:m 

m* 1.590.096 436.455 

SR231321 - Vừa mác 50 m* 1.686.397 433.710 

SB.231322 - Vừa mác 75 m* 1689671 433.710 



CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 53 

SB.23Ỉ40 XÂY TirỞNG THẢNG GẠCH BÊ TÔNG BỌI, KHÍ KHÔNG CHƯNG 

ÁP (15X2«I34)CM 

SB.23L50 XẢY TIĨÒNG THẢNG GẠCH BÊ TÔNG BỌ I , KHỈ KHÔNG CHƯNG 

ÁP (20*10,5i40)C\1 
SB.23LÒ0 XÂY TIĨÒNG THẢNG GẠCH BÊ TÔNG BỌI, KHÍ KHÔNG CHƯNG 

ÁP (2fti22x4tf)CM 

Đtm vị LĨTxh: ơỏny/lrn' 

Mả hiÊu Danh Tnụe (lưu lỉLii Dưn vị Vặt liệu Nhãn, cõng Máy 

Xảy luửng thiiNỊn ị;ạch ht 

lclny họt, khi khùng chung 

áp ]5x2U\3Dcm 
Chiều dảy IStm 

SB.23I4I1 - Vừa mác 50 TU3 1.545-091 381-555 

SB.23I4I2 -Vữa mác 75 

Chiều dày ỈAcm 

m3 1.547.113 381.555 

SB.23I421 -Vữa mác 50 m* 1.594.446 37&81Q 

SBJ23l422 - Vữa mác 75 

xìv luửng lhuii<ì ị>ại;h ht 

lclny họt, khi khùng chung 

ảp 20ịi 1 (L5_\4(km 

Chiều dày 10,5 cm 

TU3 1.596.901 37H.&10 

SB.23I5 1 1 - Vữa mát: 50 TU3 1.525.567 384.300 

SB^31512 -Vữa mác 75 

Chiều dày ỈAcm 

m3 1.527.445 3S4300 

ÍÌB.23I521 - Vừa. mác 50 m* 1.648,914 381.555 

SB.23Ỉ522 - Vữa mát: 75 

xìv luửng Ihuiiiị ị>ạch lié 

lclny họt, khi khùng chung 

áp 2tix22x40em 

Chiều dáv 24)tm 

TU3 1.651.899 381-5 55 

SB.23I6I 1 - Vừa mác 50 TU3 1.522.794 321,165 

SB.23I6I2 -Vữa mác 75 

Chiều dày 22cm 

m* 1.524.576 321465 

SB.231021 - Vừa mác 50 m* 1.513,931 31* 420 

SB.231622 - Vữa màu 75 TU3 1.515,859 318.420 
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SBL2400D XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP HẲNG VỮA 
TUÔNG THƯỞNG 
SB.1411U XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BẾ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG 
ÁP {7,5117X39)01 
SB.14120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẶCH BẺ TỎNG BỤT, KHỈ KHÔNG CHƯNG 
ÁP (10x20x39)CM 

Dưn vị tinh: Jcng/lraJ 

Md hiủu Danh mục đun giầ Đon vị Vạt liệu Nhàn cỏny Máy 

Xây tưửng thang "Ịch bỉ 

lũng bọt, khí khùng chirng 

áp 7,5xl7i3K cm 

íhíOu d;ty 7,5ím 

$5.24] 111 - Vừâ mác 2 5 TTL3 1 238-599 430.965 

S1Ỉ.241112 - Vữa mát: 50 m3 1.253.623 430 965 

SR24H13 -Vữa mác 75 m3 1266 364 430 965 

SB.241114 - Vữa mát: 100 TTL3 1.279.322 430 965 

SR24H15 - Vừa mác 125 

Chiều d;ty 17tm 

m3 1.291.501 430 965 

SR24H21 -Vữa mác 2 5 M3 L 179.30® 433.710 

S1Ỉ.241 \22 - Vữa mát: 50 TTL3 1 21 1.147 433.710 

SR24U23 -Vữa mác 75 M3 1,238,148 433.710 

SB.24U24 - Vữa mác 100 TTL3 1.265.610 433.710 

SB.241125 - Vừa mác 125 

X M V  tirủný thang GẠCH bỉ 

lâng bọt, khí khủng chưng 

áp ]<lì20ỉ39 ím 

Chitu d;ty LOCm 

m3 1291422 433.710 

SB.241211 -Vữa mác 2 5 m3 1.348.176 403.515 

SB.2412I2 - Vữa mát: 50 TTL3 1.263.337 403.515 

SR241213 -Vữa mác 75 m3 1.276.195 403.515 

íàB.241214 - Vữa mác 100 m3 1.2K9.271 403.515 

SR241215 - Vừa mác 125 

Chiều ditv 2ỉlcm 

m3 1301,563 403.515 

S1Ỉ.241221 - Vữa mác 2 5 m3 1 205.141 403.515 

SR341222 - Vữa mác 50 m3 1.230.365 403.515 

SB.241223 - Vũa mác 75 m3 1351.755 403.515 

SR241224 - Vữa mác 100 m3 1 273.51 1 403.515 

SB.241225 - Vữa mát: 125 TTL3 1.293.959 403.515 
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SB.14130 XÂY TirỜNG THẲNG GẠCH BÊ TỒNG BỌT, KHÉ KHÔNG CHL"NC 

ÁP (]5xl0x3D)CIYI 

SB.24140 XÂY TirỜNG THẲNG GẠCH BÊ TỒNG BỌT, KHÉ KHÔNG CHL"NC 

ÁP (]5\20x30)CM 

Đưn V ị tínly (lõny/1 mJ 

Mà hiệu Danh mục tỉuTL lĩiii Dưn vị Vải liệu Nhãn cõng Máy 

\ảy lướn« tháng Ịiụcl] l»é 

tôn^ họi, khi khỏng thưng 

iip ]5il(li30 fm 

Chiều day Klcm 

SB-24131 1 -Vừa mác 25 m3 1.224.353 441.945 

SB-241311 - Vừa mác 50 m3 1.244.201 441.945 

SB.241313 - Vừa mác 75 m3 1.261.033 441.945 

SB-241314 - Vữa mác 10í> m3 ]J27S,151 441.945 

SB.241315 - Vữa mác 125 

Chiều dày 15em 

m3 1.2^4.242 441.^45 

SB.241321 - Vữa máti 25 m1 1.196-763 439*200 

SB.24I322 - Vữa mác 50 m3 1.223.227 439.200 

5R241323 - Vừa máti 75 m1 1245,669 439.200 

SB.241324 - Vữa máti 1(X> m1 ] .268.494 439.200 

SB.241325 - Vừa mão 125 

Xảy tmửri-g thung gạch bí 

tông hụi. khi khùng thung 

Ú[I 15x24H3ũfm 

Chiều dày 15em 

in3 1.289.948 439-200 

SB.24I4I 1 - Vừa mác 25 m3 1.241.015 395-2BO 

SB.24I411 - Vữa mác 50 m3 1.257.555 395-2BO 

SB.24I4I3 - Vữa mác 75 m3 ] -271.581 395.2SO 

SB.24I4I4 - Vữa mác lOí) m3 I.2H5.K47 395.2SO 

SB.24I4I5 - Vữa mác 125 

Chiều dày 2(lcm 

m3 1.299.255 395.2 HO 

SB.24I421 - Vữa mác 25 m1 1.230.086 392.535 

SB.24I422 -Vữa mác 50 in3 1.249.934 392.535 

SB.24I423 -Vữa máti 75 in3 1.266.766 392.535 

SB-241424 - Vữa mác ÌOO m3 1283 884 392.535 

SB-241425 - Vừa mão 125 in3 1.299.975 392.535 
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SB.2415ÍI XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỤT, KHỈ KHÔNG CHƯNG 
ÁP {20X10,5X40)01 
s 11.241611 XÂY TƯỜNG THẲNG GẬCH BẺ TỎNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG 
ÁP {20X22 JFHI)CM 

Đtm vị tinh: Ji)ng/1 niJ 

Míi. hiÊu Danh mục đun giá Đtm vị Vụt liệu Nhãn cũny Máy 

xâv tướn« thắn" yacli bỉ 
lông bọt, khí khũng íhiin^ 

iíp 2II\UI.Ỉ\4[I cm 

Chiều lỉùv L0,ỉtm 

SR241511 - Vữa mác 25 TT13 1 241.660 398.025 

SR241512 - Vữa mác 50 TTl3 1-256-684 398.025 

SB.24I513 - Vừa mác 75 TU3 1.269.425 398.025 

ÍÌB.241514 - Vừa mác 100 TU3 1.282.383 398.025 

SB.24I515 - Vữa mác 125 

Chiều ilùỵ 2(km 

TTl3 1.294.562 398.025 

SB.241521 - Vữa mác 2? TU3 1 199J8Ữ4 39H.G25 

SB.241522 - Vừa mác 50 TU3 1.223.925 39H.025 

SB.241523 - Vữa mác 75 TTl3 1.244.3HO 398.025 

SB^41524 - Vữa mác 100 TU3 1..265.1 «5 39S-ữ25 

SB.241525 - Vữa mác 125 

Xây tuửng thắng gạch bú 

lỏng bọt, khí khung chirng 
áp 2U\22.v4(J fm 

ChiỀu tlitj Z(li:m 

TU3 1.284,739 39H.G25 

SB.24I611 - Vữa mác 25 TTl3 1.256.781 329.400 

SB.24I612 - Vữa mác 50 TT13 1..270.K39 329.400 

SR241613 - Vữa niác 75 TT13 1.282.762 329.400 

SB.241614 - Vữa mác 1 Oti TU3 1..294.887 329.400 

SB.241615 - Vừa mác 125 

Chiều dày 21nm 
TU3 1.306.285 329.400 

SR24162I - Vữa mác 25 TTl3 1.37,952 329.400 

SB.24I622 - Vữa mát; 50 TU3 1.252.976 329.400 

SB.241623 - Vừa mác 75 TU3 1.265.717 329.400 

SB.241624 - Vữa mác 100 TTl3 1.27ÍÌ.675 329.400 

SB.24I625 - Vữa mác 125 TT13 1.290854 329.400 
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SB.3U0U0 CÔNG TÁC SL A CHỮA CÁC KÉT CÂU XẪY GẠCH KHÁC 

Thành phần cõng việc: 

Chuẩn bị, cạo rứa sạch lúp vữa cũ vá phe ihãi bám Irẽn mặt kct cắu xây (I1LTI cỏy, làm 
am kít câu cũ, yạth sây brưức khi xãv, xầc định tim cott cãng dãy, lay muc. Irộn vữa. xây 

bão đám đúng yéu can kị thuật, thu dọn khi k^l thiít tỏng việt. Vặn ehuyẻn vật liệu, dụng 
cụ, phÉ thái trứng phạm vi 3ŨHL 

Ghi chủ: 
-Chi đùng gạch cữ (te xủ V khi gạch thu hồi cún dám báo quy định vị kỳ IhuậL 

- Dưn giá chưa bao gum cũng tác sán \ual lap dựng râu thứp, thứp giằng yia cố. 

- Triiimy hựp tằn sứ dụng dán giáo trong cõny lác sửa thừia Ihi cỏrg Lắc gia câng, lap 
dựng, iháu dừ dảỉl Eỉiáu đưực tính riOng. 

- Vừa .xày trony đun yiá sừ dụng xi niãiìtí PC40, cát củ mũ dun đậ 1ỎT1 ML =1 , 5 -  2,0 

SB.310U0 XÂY GẠCH BÁT SÉT NUNC (6,5.vlO,5.\22)t:M 
SB.31100 XÂY MÓNG 

Đưn vĩ linh: đỏng/lmJ 

Mã hiệu Danh mụt đem tiiá Đưn vị Vặt liẹu Nhãn câng MÂy 

\ij múng 
Â,5.\10,5\22 

Chiều dày < 33tm 

SB31111 - Vữa mác 25 mJ 918.6] 1 422.730 

SB31112 - Vữa mác 50 mJ 959% 1 422.730 

SB31113 - Vữa mác 75 mJ 995.027 422.730 

SB31114 - Vừa mác 100 m1 1.030.691 422.730 

SB31115 - Vữa mác 125 

Chiều dãy > 33cm 

m1 1.064.214 422.730 

SB31121 - Vữa mác 25 m1 908.543 378.810 

SB31Ì22 - Vừa mác 50 m1 951 -271 378.810 

SB31I23 - Vữa mác 75 mJ 9K7.506 378.8 lữ 

SB31I24 - Vữa mác 100 mJ 1.024359 378.8 lữ 

SB31I25 - Vừa mác 125 m1 1.058.999 378.8 lữ 
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SR.3120I) XÂY TƯỜNG THÁNG 

Đem vị tinh: đỏng/1 m5 

Mà hiỘLỉ Danh THỊ1C đưn yiá Đem vị Vật liệu Nhãn cỏng Máy 

Xây tưủng Ihiìnỵ gạc 1] 
6,5*10,5*22 

Chiều dày < llcm 

SB.31211 - Vửa mác 25 mỉ® 1.013.752 554.490 

SB 31212 - Vửa mác 50 mỉ® 1.045 453 554.490 

SB.312I3 - Vừa mác 75 mJ 1.07X338 554.490 

SB.312I4 - Vừa mác 100 mỉ* 1.099.680 554.490 

SB 31215 - Vữa mác 125 

Chiều dày £ 33cm 

mỉ* 1,125331 554.490 

SB.3122I - Vữa mác 25 mỉ* 918.611 4S3.120 

SB.31222 -Vữa mát; 50 mỉ* 959% 1 4S3.120 

SB.31223 - Vửa mác 75 mỉ® 995.027 4&3.I20 

SB.31224 - Vữa mác 100 mỉ® 1.030.691 4S3.I20 

SB.31225 - Vừa mác 125 

Chieu dày > 33tm 

mJ 1.064.214 4S3.I20 

SB.3I231 - V ùa mát 25 mỉ* 9Q&543 419.Ộ85 

SB31232 - V ùa mát 50 mỉ* 951.271 419.985 

SB.31233 - Vừa mác 75 mỉ* 9*7,506 419.985 

SB31B4 - Vừamit 100 mỉ* 1.024.359 419.985 

SB.31235 - V ùu mái; 125 mỉ® 1.05&999 419.985 



CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 59 

SB.313UI) XÂY CỤT, TRỤ 
Đun vị linh: dimy/lm' 

Míi hiẹu Danh mục đtm giấ Đou vị Vặt liựu Nhãn CãrLg Mảy 

Xảy cột, Irụ gạch 
6,5xl0,5\22 

SB31311 - Vữa mác 2 5 íHJ 90S.543 S72.91Ử 

SB.31312 - Vừa mác 50 m1 951_271 K72.9IG 

SB313I3 - Vữa mác 75 m1 9S7.506 K72.9IG 

SB31314 - Vừa mác 1 [K> m1 1.024.359 872.910 

SB313I5 - Vừa mác 125 m1 ] .058.999 872.910 

SB.31400 XÂY TIĨỜNG CONG NGH1ỀNG VẶN VÒ ĐÕ 
Đtm vị linh: dỏng/Im5 

Míi hiÊu Danh mục đữn giấ Đưn vị Vặt liựu Nhãn CãrLg Mảy 

\âv tmởng Cung nghiêng 
vặn vũ đu ịíịỊt li ổ.5\ 1 IL5x22 

Chiều dày < 33titì 

SB31411 - Vữa mác 25 nlJ 918.611 809.775 

SB.31412 - Vữa mác 50 m1 959.961 809.775 

SB31413 - Vừa méc 75 m1 9V5.Q27 809.775 

SB31414 - Vừa mát' 100 m1 1 030.691 809.775 

SB31415 - Vữa mát' 125 

Chiều dãy > 3ỉcm 

m1 1.064.214 809.775 

SQ31421 - Vữa mác 2 5 mJ 90S.543 757.620 

SQ31422 - Vữa mác 50 mJ 951 -27 1 757.620 

SB31423 - Vữa mác 75 mJ 9S7.506 757.620 

SB31434 - Vừa mác 100 m1 1.024.359 757,630 

SB31425 - Vừa mác 125 m1 ] .058.999 757,630 
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SB.31500 XẰY CỚNG 
SR.316M) \ẰY CẤC BỌ PHẬN, KÍT CÁL PHỨC TẠP KHÁC 

Đ(JH vị tinh: dỏng/1 m3 

Mà hiựu Danh mụt: đơn giá Đ(JH vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Xầ} cung y!U'h (Ì,5\HL5\22 

Cmìn tong 

SB.315] 1 - Vữa mác 25 m- 913.611 1 342.305 

SB 31512 - Vữa mác 50 m- 953.581 1342.305 

SB 31513 - Vữa mác 75 m- 9S7.479 1342.305 

SB 31514 - Vừa mác 100 m- 1.021,955 1342.305 

SB 31515 - Vữa mác 125 

Thành vOm tung 

m- 1.054.360 1 342.305 

SB 31521 - Vữa mác 15 m- 932.311 1.235.250 

SB.31522 - Vữa mác 50 m- 973.661 1.235.250 

SB 31523 - Vữa mác 75 m- 1.00B.727 1.235.250 

SB.31524 - Vữa mác 100 m- 1.044.391 1.235.250 

SB 31525 - Vữa mác 125 

Xây kít CÍU phửv lạp khát ỊíỊich 

6,5x10,5x22 

m- 1.077.914 1.235.250 

SB.31611 - Vữa mác 25 m- 945121 1.040.35? 

SB 31612 - Vữa mác 50 m- 983.091 1.040.35? 

SB 31613 - Vữa mác 75 m- 1.0IS.9S9 1.040.35? 

SB 31614 - Vữa mát 100 m- 1.053.405 1.040.355 

SB 31615 - Vữa mác 125 m- 1.U&5.ÍÌ7U 1.040.35? 
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SB.3100U XÂY GẠCH BÁT NUNG (5x10x20) CM; (4^x9x19) CM; (4iiỉiL9) CM 
SB.3211U _\ẰY MÓNG GẠCH ($ỉlOx20>CM 

Đun vị liiih: DÕDY/lm* 

Mà hiệu Danh inụu đtm giá ĐUTL vĩ Vệt bệu Nhản cỏng Máy 

Xây mủng gạth 5\HI\20tm 

Chiều dàv ^3Dcm 

SB.32I 1 1 1 - Vữa mác 25 M* 1.056.209 474. KS5 

SB.32I 112 - Vữa mác 50 M* 1.09S.ỊJ37 474. KS5 

SB.32I 113 - Vữa mái: 75 TU3 U35.172 474.KS5 

SB.32I 1 14 - Vữa mác 100 M* 1.172.025 474. BS5 

SB.32I 115 - Vữa mác 125 TU3 1.206.665 474.KS5 

Chiều dãy > 3lkm 

SB.32112] - Vữa mác 25 M* 1.02 8.4 KO 422.730 

SB.321122 - Vữa mát: 50 TU3 ljtì 72.587 422.730 

SB.321123 - Vữa mác 75 TU3 1.109.991 422.730 

SB.32I 124 - Vữa mái: 100 TU3 1.14S.C33 422.730 

SB.321125 - Vữa mác 125 M* 1.1S3.7S9 422.730 

SB.32L2U XÂY TƯỜNC THÁNG GẠCH <5\HI\20)C\1 
Dun vị linh: 

Míl hiệu Danh mụu đem giắ ĐDTI vi Vật iiệu NhãD câng Máv 

xãv (trừng thang gạch 
SllOlìOcm 

Chiều dàv < IDcin 

SB-32111 1 - Vữa mác 25 m* 1.054.113 650 565 

SB.321212 - Vữa mát; 50 TU3 1 .089.949 650 565 

SB.32I213 - Vữa mái: 75 TU3 1.120.340 630:365 

SB.32I2I4 - Vữa mác IOO m* 1.151.249 650 565 

SB.32121S - Vữa mác 125 TU3 1,180302 650.565 

Chìèu diy <3Dtm 

SB.321221 - Vữa mác 25 m* 1.056*209 540.765 

SB.321222 - Vữa mác 50 TU3 1.09&937 540.765 
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Mã hiệu Danh mục đon tíiá Đun vị Vậr liỏn Nhãn căng Máy 

SR321223 - Vừa mác 75 1.135.172 540.765 

SR321224 - Vữa mác 100 1.172.025 540.765 

SR321225 - Vữa mầc 125 mJ 1.206.665 340.765 

Chiều dàỵ > 3(ỈCm 

SR321231 - Vừa mác 25 mJ 1 030,662 485J865 

SR321232 -Vữa mầc 50 mJ 1.074.769 485J865 

SR321233 - Vừa mác 75 1.112.173 485J865 

$R 321234 - Vữa mảc 100 mJ 1.150.215 485J865 

SR321235 - Vữa mầc 125 1.1 S5.971 485J865 

SBL32I30 XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5\Hk20)CM 
SR32140 XÂY CÁC Bậ PHẬN KÉT CÁU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (ỉi]»i2«)CM 

Đưn vị LÌnh: đỏng/lm3 

Mà hiện Danh mLit títm giấ Đun vi vật ỈÍL1I Nhản cồng Mảy 

Xây cội, trụ gạch 
(5il ftsíO)cM 

SB.32I3I - Vừu mác 25 m- 1.030.662 1.043.1 tM> 

Stì.32132 - Vừu mác 5C m' 1.074.769 1.043.100 

Stì.32133 - Vừu mác 75 m- 1.112.173 1.043.100 

Stì.32134 - Vừu mác ICU m' 1.150.215 1.043.100 

SB32135 - Vừu mác 125 

xâỵ tỂt cẩu phửv Lụp ttạtli 
(5ll 0x20 Um 

m' 1,185.971 1.043.100 

SB32Ỉ4Í - Vừu mác 25 m' 1.067.119 1.144.665 

Stì.32 1 42 - Vừu mác 50 m- 1,109,847 L144.66? 

Stì.32 1 43 - Vừu mác 75 m- 1,146.082 L144.66? 

SB.32144 - Vừu mác ICU m' 1.182.935 1.144.665 

Stì.32145 - Vừu mác 125 m- 1.217.57? L144.66? 
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SB.3221D XÂY MÓNG GẠCH f4,Sx9ìiy)C M 

Đem vị linh: đỏn^lm' 

Mà hiệu Danh mục đtm giá ĐLTTI vi Vật liiựu Nhãn câng MAy 

\âv mùng gỊCh 

4,Sx9.\lí>cm 

Chiều dàv < ỈDtm 

SB.322111 - Vữa mác 25 IU3 1.029.04 K 494.100 

SB.322112 - Vữa mát: 50 TU3 1.073-155 494.100 

SB.32211 ĩ - Vữa mát: 75 TU3 1.110.559 494.100 

SB.322I 14 - Vữa mát; 100 TU3 1,148*601 494.100 

SB.322115 - Vữa mát- 125 

Chitu dàv > 30tm 

M3 1,184357 494.100 

SB.322I2I - Vữa mát; 25 TU3 1.017 6BK 439.200 

SB.322122 - Vữa mát; 50 TU3 1.063.172 439.200 

SB.322123 - Vữa mát: 75 IU3 1.101.746 435 200 

SB.322124 - Vữa mái; 100 M3 1.140.976 439.200 

SB.322125 - Vữa mát' 125 IU3 I..177.H51 439.200 

SB.3222D XẢY TƯỜNG CẠCH (4^)t9xÌ9)CM 

Đun vị linh: ơỏng/lm' 

Mà hiệu Danh mục đtm giá Đun vi Vật liiựu Nhãn câng MAy 

\ả> lưửng tháng gạch 

4,5*9_\19em 

Chiều dãy < IDítn 

SB.322211 - Vữa mác 25 m* 1.047.217 719.190 

SB.322212 - Vữa mác 50 mi* 1.0H3.053 719.190 

SB.322213 - Vữa mát: 75 TU3 1,113,444 719-190 

SB.322214 - Vữa mát; 100 na* 1.144.353 719.150 

SB.322215 - Vữa mát- 125 

Chiều dàv < J0cm 

m* 1,173.406 719-190 

$8.32222] - Vữa mác 25 m* 1.029.04 K 579-195 

SB.322111 - Vữa mát; 50 TU3 1.073-155 575-195 

SB.322223 - Vữa mát: 75 NA* 1.110.559 579.195 
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Mà hiệu Diiih rnục lỉưn nij Đun vị Vật Eệu Nhãn câng Máy 

SB322224 - Vữa mác 100 m3 1 I4S.60I 579.195 

SR322225 - Vữa mác; 125 

Chiéu tlàỵ > 3(ỉcm 

m® 1.184357 579.195 

SR322231 - Vữa mác 25 m1 1.018.597 568,215 

SR322232 - Vữa mầt: 50 m3 L064.081 568,215 

SR322233 - Vữa mác 75 m3 1 102.655 568,215 

SR322234 - Vữa mắc 100 m3 1.141.885 568,215 

SR322235 - Vữa mát: 125 m3 1.178.760 568,215 

SB.3223U XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4£x9il9)CM 
SB.3224Í) XÂY CÁC BỌ PHẬN KÉT CÁU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH 44,5*9x19)01 

Đứn vị tinh: dũng/lm* 

Mã hiộu Danh mục dim giá Đưit VỊ Vật lĩộu Nhãn tỏny Mảy 

Xây cột, trụ gạtK 
(4,5x9x19) í III 

SB.32231 -Vữa mác 25 ni3 1.01» 597 1.158.390 

SU.Ỉ2232 - Vữa mác 50 TU3 1.064.081 1.151390 

SB.Ỉ2233 - V ÙTìi mác 75 TU3 1.102.655 1.151390 

SB.32234 - Vữa mác 1 co TU3 1.141.885 1.158,390 

SU.32235 -Vữa mác 125 

Xây tác hộ phận kít tấu 
phức tạp khác gạch 
(4,5x9x19) em 

TU3 1.178.760 1.158,390 

SB.32241 - Vừu mác 25 TU3 1.034 050 1.216.035 

SB.Ĩ2342 - Vừa mác 50 ni3 1.079.534 1.216.035 

SB.Ĩ2243 - Vừa mác 75 TU3 1118-10« 1.216.035 

SB.Ĩ2244 - Vữa mác 1 co TU3 1.15733» 1.216.035 

SB.32245 - Vừa mác 125 TU3 1.194.213 1.216.035 
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SB.3231U XẢY MÓNG GẠCH (4I8IL9)CM 
Đem vị linh: (]tmg/lra! 

Mằ hiÊu Danh ÍĨILIT đtm giá Đun vị Vật liệu Nhãn t;ỏng Máy 

xây mủng vỵch 4x8x19 cn 

(.'hìỉu dàv < JDcm 

SB.323111 - Vừa mác 25 m3 1,321.983 667.035 

SB.323112 - Vừa mát: 50 m3 1.270.354 667.035 

SB.32311Ĩ - Vữa mác 75 IN3 1.31 1.135 667.035 

SB.323114 - Vữa mác 100 m3 1.352.743 667.035 

SB323115 - Vừa mác 125 

Chiều dãy > 3(lcm 

m1 1.39UI53 667.035 

$8.32312] - Vữa mác 25 IN3 I.200.5Ì4 592.920 

SB.323122 - Vừa mác 50 M3 1.250 143 592.920 

SB.323123 - Vừa mác 75 M3 1,292-223 592.920 

SB.323124 - Vừa mác 100 M3 1.335.020 592.920 

SB.323125 - Vừa mát 125 M3 1.375.247 592.920 

SB.32320 XÂY TƯỜNG OẠCH (4ifixl9)CM 

Đtm vị linh: dỏng/Im' 

Mà hiÊu Danh mục đtm giá ĐLTTI vị Vật lièu Nhãn t;ãng Máv 

\ãv tirủtag thắng ỄiỊH'l] 

4i8xl9 cm 

Chiều dàv < lOcin 

SB.3232Í 1 - Vữa mác 25 m* I.2M2.790 779.5K0 

SB.323212 - Vừa mác 50 M3 1.310.356 779.5K0 

SB.323213 - Vừa mác 75 m3 1.333.734 779.5K0 

SB. 323214 - Vừa mác 100 M3 1.357.510 779.5S0 

SB.323215 - Vừa mát 125 

Chiều dàv < JI)Cm 

M3 I.379.H5B 779.5XU 

SB.323221 - Vừa mác 25 M3 1.163.470 702.720 

SB.323222 - Vừa mác 50 M3 1.208.954 702.720 

SB.323223 - Vừa mát; 75 M* 1.247.52 H 702.720 
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64 

Mà hiệu Danh mục đon tĩij Đun vị Vái liỂLi Nhãn cỏỉlg Máy 

SR323224 - Vữa mác 100 m1 1,286.758 702.720 

SR323225 - Vữa mác 125 m1 1323.633 702.720 

Chitu dày >3l)em 

SBl323231 - Vữa mác 25 m1 1.150.541 675.270 

SB.323232 - Vữa mác 50 m1 L19S.7S2 675.270 

SB.Ỉ2Ĩ233 - Vữa mác 75 m1 1.239.6« 675.270 

SBLỈ23234 - Vữa mác 100 m1 1^81.301 675.270 

SB.Ỉ2Ĩ235 - Vữa mác 125 m1 1.320.411 675.270 

$R3233ti XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4i«ỉl9)CM 
SB.32344I XÂY CẤC BỌ PHẬN KẾT C ẤU PHỨC TẠP KHÁC CẠCH (4I$IỈ9)CM 

Đem vị LÌnh: JtJiìg/1 mJ 

Mà hiộu Dành mục dun niíi Đtm vị Vặl liệu Nhũn tỏny Máy 

Xiy cột, trụ gạch (4lSll9) 
cm 

SB.Ỉ2331 - Vửa mát: 25 TU3 1.107,904 1.301.130 

SRĨ2332 - Vửa mác 50 TU3 1.1533SS 1.301.130 

SB32333 - Vữa mãc 75 TU3 1 191.962 1.301.130 

SB.Ỉ23Ỉ4 - Vửa mác 100 TU3 1.231.192 1.301.130 

SB32335 - Vữa mãc 125 TU3 1 26H.067 1.301.130 

xây két tầu phức lạp khác 
gạch (4*S\I9) Cm 

SR3234I - Vửa mát: 25 TU3 1.143.184 Lỉ 12,110 

SB32342 - Vữa mát 50 TU3 1 IHB.ÓÓS 1.312.110 

SB.32343 - Vửa mát: 75 TU3 1.227.242 Lỉ 12,110 

SB32344 - Vửa mác 100 TU3 1.260.472 1312,110 

SB32345 - Vữa mác 125 TU3 1303347 1.312.110 
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SB.33000 XẮY GẠCH ỚNG, CẠCH RÒNG tì LÒ 

SB33100 \ẰY TƯỜNG GẠCH ỎNG (10ilti2O)CM 

Đem vị linh: dỏng/lmJ 

Mã hiệu Danb mục đím iỉii Đun vi Vật liại Nhãn eânjỊ Máy 

Xây lưứnf! gạch ung 
10x141*211 cm 

ChtỀu dãy < llkm 

SB.33111 - Vữa mát: 25 TU3 590.921 444.690 

SB.33M2 - Vữa mát: 50 TU3 611 5% 444.690 

SB.33113 - Vữa mãc 75 TU3 629-129 444.690 

SB.331 1 4  - Vữa mát; 100 TU3 646.902 444.690 

SR33115 - Vữa mát; 125 

Chiều dãy <3ửcm 

TU3 663.723 444.690 

SR3H21 - Vữs mát: 25 in3 589,024 403? 15 

SR3M22 - Vữa mất: 50 TU3 613.35? 403-515 

SB3123 - Vữa mãc 75 TU3 633.226 403.515 

SB3124 - Vữa mát; 100 TU3 653.436 403.515 

SB3125 - Vữa mát; 125 

Chiều dãy > 3ũcm 

TU3 672.432 403.515 

SR33131 - Vữa mát: 25 TU3 5K3.925 332,145 

SB3132 - Vữa mát: 50 TU3 008.734 332.145 

SB3BỈ - Vữa mát: 75 in3 629.774 332.145 

SR33134 - Vữa mất; 100 TU3 651 172 332,145 

SB.33135 - Vữa mát; 125 TU3 67I.2K7 332.145 
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SR.332LHI XÂY TƯỜNG CẠCH ÓNG (8aSxl9>CJư 

Đtra vi LÌnh: 

Mà hiệu Djjìh TĨIỊ1C đon giá Đun vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

xây lưửti^ I>njỉ 

8\S\]y cu 

Ch í tiu dảy < Mcm 

S&33211 - Vừa mác 25 m7 645.304 565.470 

SB332I2 - Vừa mác 50 m7 668.735 565.470 

SB33213 - Vừa mác 75 m7 6&&tì06 565.470 

SB33214 - Vữa mác 100 m1 708.S1Ổ 565.470 

SB332I5 - Vừa mác 125 

Ch í tiu Aky s 3íkm 

m7 727.812 565.470 

SB33221 - Vừa mác 25 m7 637.939 496.345 

SB33222 - Vừa mác 50 m7 666.KS4 496.345 

SB33223 - Vừa mác 75 m7 691.431 496.345 

SB33224 - Vữa mác 100 m7 716.395 496.345 

SB33225 - Vừa mác 125 

Chiều diiv > 3l)cm 

m7 739.KÔI 496.345 

SB33231 - Vừa mác 25 m7 634,138 433.710 

SB33232 - Vừa mác 50 m7 671.352 433.710 

SB33233 - Vừa mác 75 m7 702.912 433.710 

SB33234 - Vữa mác 100 m7 735,010 433.710 

SB3235 - Vừa mác 125 m7 765.1 SO 433.710 
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SB.J3JUU XẰY TƯỜNG GẠCH ÓNG <9iV\19)CM 

Đưn vị linh: dỏny/lm' 

Mà hiệu Danh mụt; đím lỉii Đun vi Vật liựu Nhãn eârLg Mảy 

Xảy ỉưìmg gạch ung 
9i9xỉ9 L'm 

Chiều dàv < lDcm 

SR33311 - Vữa mát 25 m* 566.970 507.825 

SB3B12 - Vữa mác 50 m* 5K9.023 507.825 

SBu3BB - Vữa mác 75 m* 607.725 507.825 

SRB314 - Vừa mác 100 at1 626.746 507. S25 

SB.33315 - Vữa mác 125 

Chiều dàv < 30tm 

ui3 644.625 507.825 

SR33321 - Vữa mác 25 TU3 555.067 452.925 

SB.33322 - Vữa mát 50 m* 1.254 452.925 

SB.33323 - Vữa mát' 75 m* 603.464 452.925 

SB.33324 - Vữa mác 100 m* 626.051 452.925 

SB.33325 - Vữa mác 125 

Chiều dãy >3íkm 

at1 647.282 452.925 

SB.33J31 - Vữa mác 25 ui3 561390 387045 

SB3BĨ2 - Vữa mác 50 TU3 591.714 387,045 

SB3B33 - Vữa mác 75 m* (17.429 387045 

SB.33334 - Vừa mát' 100 m* 643.583 387.045 

SB3ỈĨ35 - Vữa mác 125 m* 668.165 3H7.045 
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SBL33400 XÂY TƯỜNG GẠCH RỞNG 6 LÕ (10i;I5I22)CM 

Đtm vị tinh: dĩ)iig/linJ 

Mà hiộii Danh mục đon tiij Đun vĩ Vật liệu Nhãn tâng Mấy 

Xây tutimg sạch 10x15x22 

cut 

Chiều d;iy < I (tcm 

SB33411 - Vừa mác 25 m3 506.524 389.790 

SB33412 - Vữa mác 50 m3 529,955 3S9.790 

SB33413 - Vừa mác 75 m3 549.826 389.790 

SR33414 - Vữa mác 100 m3 570.036 389.790 

sa33415 -Vữa mác 125 m3 5 89.032 389.790 

Chiều dày > lOcin 

SĐJ3421 - Vừa mác 25 m1 493525 332.145 

S B .  3 3 4 2 2  - Vữa mác 50 m1 5IS.334 332.145 

$[3.33423 - Vữa mác 75 m1 539.374 332.145 

SU.334^4 - Vữa mác 100 m3 560.772 332.145 

SB.33425 - Vữa mác 125 m3 5 80-867 332.145 

SB.3351MI XÂY TUỜNG CẠCH RỏỉNG 6 LÒ {1UX]3,5X22>CM 

Đun vị tinh: dung/Im' 

Mằ hiỘLL Danh ĨIIỊIC đun tỉij Đưn vị Vát liỂn Nhãn tâng Mấy 

xã> iLrừìiggạch L0\13,5\22 

CU 

Chiều dày < Itlcni 

SB33511 - Vừa mk 25 m3 475.222 398.025 

SB33512 - Vữa mác: 50 m3 497.275 398.025 

SB33513 - Vừa mác 75 m3 515.977 39K.025 

SB33514 - Vữa mk 100 m3 534,998 398.025 

SB33515 -Vữa mác 125 m3 552.877 39K.025 

Chíẻu dày > IDcin 

SB33521 - Vừa mác 25 m3 469.824 343.125 

S13.33522 - Vữa mác 50 m3 493.255 343.125 

SB33523 - Vừa mác 75 m3 513.126 343.125 

SBJ3524 - Vữa mác 100 m3 533.336 343.125 

$[3.33525 - Vữa mác 125 m1 552.332 343.125 
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SB.33600 XẢY TƯỜNG GẠCH RÓNG 6 LÔ {8,5IL3\20)CM 

Đứu vị linh: dủng/lm5 

Míl hiÊu Danh íĩiụt; đem giá Đun vị Vật ỉiẹu Nhãn eãrLg Máy 

Xây lirìriig fỉrtt;h S,5\I3\2Ũ 

cm 

Chiều dãy < lLkm 

SR33Ổ1 1 - Vữa mất: 25 TU3 591.544 417.24Q 

SB3ĨỂI2 - Vửa mất: 50 TU3 614.975 417.54 0 

SB33Ể13 - Vữa mát: 75 TU3 634. H46 417.24Q 

SB.33ÓI4 - Vữa mát; 100 TU3 655.056 417.24Q 

SB.336I5 - Vữa mát; 125 

Chiều dãy > lùcm 

NI3 674.052 417.24Q 

SB.33Ể21 - Vữa mút: 25 TU3 578.905 403.515 

SB.33622 - Vữa mất: 50 TH" 603.714 403.515 

SB.336 li - Vữa mát: 75 TH3 624.754 403.515 

SB.33624 - Vtta mát; 100 m5 646.152 403,515 

SB33ti25 - Vữa mát; 125 M5 666,267 403,515 

SB.34(IUl) XAV GẠCH BE TONG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THONG do, CẠCH 
CHỊL LỬA 
SB.341 ] 0 XẲY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG {2(>x20ul0)CM 

Đưn vị linh: Jỏng/lm! 

Mà hiệu Danh mụt đím giá Đun vị Vật liệu Nhãn câng Mầy 

Xây tirờng gạch ĩứilÚiAế 
tm 

Oliều dùv 2(kni 

SB3411 1 - Vữa mất: 25 TH" 8U3.21Ó 417.240 

SB341Í2 - Vữa mát: 50 TH3 8 1 lí.3 77 417.240 

SB34113 - Vữa mát: 75 m3 831.235 417.240 

SB34114 - Vửa mất; 100 TU3 844.311 417.24Q 

SB34115 - Vữa mất; 125 TU3 S56.603 417.24Q 
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SB.3412ÍI XẲV TƯỞNG GẠCH BẺ TÔNG (] 5x2(1 \40)C VI 

Đem vi tinh: dũng/lnv1 

Mà hiộu L)jjih mục ílcm tiij Đun vị Vặt liệu Nhãn cởng Máy 

Xây lirìriig gạch IS\20\4U 
CU 

Chi tiu dày IScm 

SB34121 - Vửa mác 25 m3 1.100,186 447.435 

SB34122 - Vừa mát; 50 m* 1.115.347 447.435 

SB34123 - Vữa mác 75 m* 1.12H.205 447.435 

SB34134 - Vữa mát; 100 m3 1.141.2KI 447.435 

SB.34I25 - Vữa mác 125 m* 1.153.573 447.435 

SB.34130 XẨY TƯỜNG GẠCH BL TÔNC (HI\20\40)CVI 

Đtm VÌ LÍnh: dũng/Im-1 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vặt liệu Nhãn cửng Máy 

Xây lirỉrng gạch H)Ý2ũv4U 
cn 

Chiều dây Kkni 

SB 34131 - Vữa mác 25 m* 512.486 4^6.845 

SB34132 - Vừa mác 50 m3 527.647 496.S45 

SB34133 - Vừa mát; 75 m-1 540.505 49Ó.S45 

SB34134 - Vừa mác 100 m3 553,581 4%.tt45 

SB34135 - Vừa mát; 125 m-1 56?.K73 496.K45 
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SB.34140 XÂY TIĨỜNG CẠCH BÈ TÔNG (lhl!lx39)CM 

Đtxn vị linh: đỏn^lm' 

Mà hiệu Danh mục dun giá ĐUTL vi Vặt lĩựu Nhãn câng Máy 

tirửng Ị^ỊCK I9)tl9i39cm 

Chiều dảv 19cm 

SB34141 -Vữa mác 25 mJ 776.1 17 436.455 

SB-34142 -Vữa máe 50 mJ 792.657 436.455 

SB.34I43 -Vữa mác 75 mJ 806,683 436.455 

SB-34144 -Vữa mác 100 mJ 820.949 436.455 

5R34145 -Vữa mác 125 m5 834357 436.455 

SB.34150 XÂY TƯỜNC; GẠCH BÊ TÔNG (]5il9.\3!>}CM 

Đtxn vị linh: dỏng/Im* 

Mà hiệu Danh mục dum giá tĩHm vị Vật liệu Nhãn cãng Máy 

\:iy tường ỊỈỊỊCK I5*19x39tm 

Chiều dảv lStm 

SB.34I5I - Vừa mảe 25 RTL3 632.729 458.415 

SB.3415Í -Vữa mác 50 m3 649.269 45M.415 

SB.34153 -Vữa mác 75 m3 663.2 95 45« .415 

5R34154 -Vữa mác 100 m3 677.561 45K.415 

SB.34155 - Vừa mác 125 m1 690.969 458.415 

SB.34160 XÂY TirỜNG CẠCH BÊ TÔNG (10ilí>*3í)CM 

Đtxn vị linh: (lỏn^lm! 

Mã hiộiLi Djnh mỊỊjc đưn giá Dưn vi Vật liệu Nhãn củitg Máy 

Xây tưìmg uựh llỉx]9i3Hcm 

(,'hìỉu dàv Kltni 

SB.34IÓI - Vữa mái: 25 OI3 741.892 505.Ủ3Ử 

SB.34IỂ2 - Vữa mái: 50 OI3 758.432 505.0SD 

SB-34161 - Vữa mác 75 rti3 771.458 505,0SQ 

SB.34I64 - Vừa mái: 100 |J1J 786.724 505.Ủ3Ử 

SB.34165 - Vữa mái: 125 |J1J 800.132 505.0SD 
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SB.34170 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (I L,5\l*)\24)CM 

Đun vị tinh: úimg/1mJ 

Mà hiệu Danh TULỊC đcm Eiiã Đun vi Vật liệu Nhân tỏng Mảy 

xây luìrng ỊíỊtcli ll,SìL9\24cm 

Chi cu dàv 11.54:111 

SU.34171 - Vữa mác 25 m' 604.244 549-OOữ 

SB34Ỉ72 - Vữa mác 50 m' 622.162 549-000 

SB34173 - Vữa mác 75 m' 637358 549-000 

SĐ34174 - Vữa mác 100 m* 652.313 549.000 

SB.34175 - Vữa mác 115 m- 667.339 549.000 

SB.341MI XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (I L,5\9i24)CM 

Đun vị tinh: úimg/1mJ 

Mà hiệu Danh mục đơn yiá DLTTI vị vât Eệu Nhản củng Mảy 

\ủ) luửtiggạch ll,5\9x2-ltm 

ChiỂu dáv 11.Stm 

SĐ34181 - Vừa mác 25 M3 609.150 601.155 

SB341S2 - Vừa mác 50 M3 639474 601.155 

SB341S3 - Vừa. mác 75 TT13 665 1H9 601.155 

SB341S4 - Vữa mát; 100 m3 691.343 601.155 

SU.34IB5 -Vữa mác lí 5 TTL3 715.925 601.155 

XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÒNG (l5ií(tífl)CM 

Đem vị tinh: dõng/lm1 

Mà hiỄu Danh mục đem yiá DLTTI vj vât liệu Nhàn cũng Mảy 

xâ> LUỬHỊIGỤCH Ỉ5x20x30em 

Chíéu dúv ]5tm 

SB34191 - Vừa mát: 25 M3 513.217 491.355 

SB34192 - Vừa mác 50 m3 529.757 49Ỉ-S55 

SB34193 - Vừa mác 75 TT13 541.783 491.355 

SU.34194 - Vữa mát; 100 m3 55S.049 491.355 

SU.34195 -Vữa mác lí 5 m3 571.. 457 49)355 
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SB.3421 U XÂY TirỜNG GẠCH BÊ TÔNG (I2XI9T39)CM 

Đem vị linh: dồny/lm' 

Mà hĩỘLi Danh mục Jưn giá Dun vi Vặl Liệu Nhãn cỏny Máy 

Xâv luiiìiggạíh 12\]9\39cm 

Chiỉu dày 12t'ru 

SB.342I 1 - Vừa mác 25 nl3 640*982 494. L00 

SB.34212 -Vữa mác 50 m3 657.522 494.100 

SB.34213 - Vừa mác 75 m1 671-548 494.100 

SB.34214 - Vừa mác 100 m3 685,814 494.100 

SB.34215 - Vừa mác 125 m1 Ò99.ĨĨĨ 494.100 

SB.3422U XẲY TtrỜNG GẠCH BẺ TÒNC (20il5s39)CM 

Đan vị linh: (]ỏng/lm! 

Mà hiệu Danh mục đón giá Dun vi Vặl Liệu Nhãn tỏny Máy 

Xây tưửti-g gạch 20x15x39™ 

Chiều dàv 2(kni 

SR.34221 - Vữa mác 25 m3 1374,680 450.1 SO 

SBu34222 - Vữa mác 50 Itì1 1.392598 450.1 HO 

SB.34223 - Vữa mác 75 m3 1,407.794 450.1 SO 

SBu34224 - Vữa mác 100 Itì1 1.423.249 450.1 H0 

SB.34225 - Vừa mác 125 m3 1.437.775 450.1 H0 

SB.3423U XÂY TUỜNG GẠCH BÊ TỎNC (17\]5x39)CM 

Đtm vị linh: dững/l m! 

Mà hiệu Danh mục đem giá Dưn vi Vặl Liệu Nhãn cõny Máy 

Xây tưửtig gạch 17x]5i39cm 

Chiều dãy ỉ Ten 

SR.3423Í - Vữa mắc 25 m3 1.353.5 1 1 4S3.12Ứ 

SR.34232 - Vữa mắc 50 m3 1.372.808 4S3.12Ứ 

SR.34233 - Vữa mái: 75 m3 1.3S9.172 483,120 

SB.34234 - Vữa mác 100 m3 1 405.815 483,120 

SR.34235 - Vữa mái: 125 m3 1.421.459 483,120 
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SB.3424U XÂY TtTỜNG CẠCH BÊ TÔNC (l$xl$iỉỉ)CM 

Đtm vị tính: đun^lm1 

Má hiộu Danh mục dcm giá Đun vi Vật liệu Nhãn tõug Máy 

Xây tvtìntg gạch I5il5iỉí)tiil 

Chiều dãy 15cin 

SB34241 - Vữa mác 25 m® 1.355 459 491.355 

SB34242 - Vữa mái: 50 m' 1.374.756 491.355 

SÌÌ34243 - Vữa mác 75 m* 1.391 120 491.355 

513.34244 - Vữa mái: 100 m' 1.407.763 491.355 

SÌÌ.34245 - Vữa mác 125 m* 1.423 407 491.355 

SR34250 XÂY TƯỞNG GẠCH BÊ TÔNG (13i15I39)CM 

ũun vị tinh: 

Mả hiệu Danh mục (3ưn giá Đun vi Vái liẻu Nhãn tỏng Máy 

\ây luỏ'11" «ạcl] L3il5x}^(ni 

Chiều dãy 13cm 

513.34251 - Vữa mái: 25 m' 1 355.73H 4ỘỘ.590 

SD34252 - Vữa mác 50 m® 1.371656 499.590 

513.34253 - Vữa mác 75 m' 13HH X52 4ỘẠ.590 

SD342S4 - Vữa mác 100 m® 1.404.307 499.590 

5 [3.34255 - Vữa mái: 125 m' 1.41 K.S33 499.5Ộ0 

SB-34260 XÂY TƯỞNG GẠCH BÊ TÔNG (ÌT»l5i39)CM 
Đtm vị tinh: diing/lm1 

Mà hiộu Danh mục đun giá E)un vi Vật liệu Nhãn TỎNG Máy 

Xây Lirìrng gạch 

Chieu dãy 1 l)nn 
SBJ42Ó1 - Vữa mủi: 25 m' 1.355.459 532.530 

SB.34262 - Vữa mác 50 m* 1.374.756 532.530 

SU .34263 - Vữa ưiảt 75 m® 1.391 120 532.530 

513.34264 - Vữa mác 100 m' 1.407.763 532.530 

513.34265 - Vữa ưiảt 125 m® 1.423.407 532.530 
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SB.3427U XÂY TƯỜNG CẠCH BẺ TÔNG (9i«5\J9)CM 

Dun vị linh: (lỏng/Im* 

Mà hiÉu Danh mục đem giá ĐUTL vi Vật liệu Nhãn câng Mảy 

xâv tưiửn^ gạth 9xl5\3ytm 

Chiều (JMy *>cin 

SB.34271 - Vữa mác 25 m* I.347.9H6 546.255 

SR34272 - Vữa mác 50 TT13 1,365.904 546,255 

SB.3427 3 - Vữa mác 75 m? I.3KI 100 546.255 

SR34274 - Vữa mác 100 TTL3 1.396.555 546.255 

SA.34275 - Vữa mác 125 L.4I I.0H1 546.255 

SB.342HU XÂY TƯỜNG CẠCH BẺ TÔNC (20IL3I39)CM 
Đứn vị tinh: Jỏny/lmJ 

Mà hiệu Danh mụt dơn giá Lhrn vị Vặt liệu Nhản cõng Máy 

Xây tirửng ^ch 2(l\lỉiỉ^ni 

Chiều dày 2l)cm 

SB.342&1 - Vừa mảe 25 mJ 1.179.423 447.435 

SB.342S2 -VỊta. mác 50 m1 1.194.584 447.435 

5R342BỈ - Vừa mảc 75 m1 1.207.442 447.435 

SB.342S4 - Vừa mác 100 m1 1.220.51» 447.435 

SR342S5 - V LTĨ1 mác 125 1.232.810 447.435 

SB-34290 XẲY TITỜNG GẠCH BÊ TÔNG (]7il3i39)CM 

Đím vị liĩih: đỏny/1 II1! 

Mà hiộu Danb mụt; Jưn giá EHra vị Vặt liệu Nhàn cũng Máy 

xâv tiroli£ gụch 17i 1 

Chiều dày ITcm 

SR34291 - VOa mác 25 mJ 1.350 456 494.100 

SB.34292 - Vừu mát: 50 m1 1.371*131 494.100 

SR34293 - V(ía mác 75 mJ 1-388-664 494.100 

SB.34294 - Vừa mảc 100 m1 1.406.497 494 100 

SR34295 - V ÌTtL mác 125 1.423-258 494.100 
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SR343I0 XÂY TƯỜNG CẠCH BÊ TÔNC (l£itl3K39)CM 

Đun vì tinh: đung/lm3 

Mà hiệu Danh mút: dtm giá Dưn vị Vặt hỆLL Nhãn cỏng Máy 

Xây tirìrng yạcli 15.\13x3ytni 

Chiều dãy 15í-m 

SU.34311 - Vữa mát 25 m3 1.344.22*? 499.590 

SU.34312 - Vữa mút: 50 m3 1.364.904 49V.590 

SB34313 - Vữa mát 75 Itì1 1.382.437 499.590 

SD34314 - Vừa mát 100 Itì1 1.400.270 499.590 

SD34315 - Vừa mát 125 Itì1 1.417.03 1 499.590 

SB.3432I) XẢY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNC (14il3ĩ3í)CM 

Đun vị tinh: dỏny/l rrr1 

Mả hiộu Danh mục đem giá Dơn vị Vặl 1ÍÊLL Nhãn tĩâng Mầy 

Xây Lirìrng yụcli 14ilỈJt3ílcni 

Chiều dãy I4cin 

SB34Ì21 - Vữa mác 25 m3 1.354.253 516.060 

SB34Ỉ32 - Vữa mác 50 m3 1.374.928 516.060 

SB34323 - Vữa mác 75 m3 1.392.461 516.060 

SR34324 - Vữa mác 100 m3 1.410.294 516.060 

SB34Ỉ25 - Vữa mác 125 m3 1.427.055 516.060 

SR34330 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÒNG (12*13 \39)CM 

Đem vị Linh: dtmg/1 mJ 

Mã hiệu Danh mục đem giá Dưn vị Vặl liệu Nhãn câng Máy 

\â> Lirìrng ịỊỊỊth 12xỉ3x39ciu 

Cliicu dãy lĩem 

SB34331 - Vừa mát 25 m1 1.346.637 527.040 

SB34332 - Vữa mác 50 m3 1.367312 527.040 

SB34333 - Vữa mác 75 m3 1.384.345 527.040 

SĐ34334 - Vữa mác 100 m1 1.402.678 527.040 

SB34335 - Vữa mác 125 m3 1.419.439 527.040 
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SB.34340 XẲY TCỜNG OẠCH BẺ TÔNG (10LTJL39)CM 
Đun vị linh: Jỏng/lm' 

Mã hiệu Danh mụtj dơn giá Đtrn vị Vặt liệu Nhàn củng Máy 

Xây Lirớng gạch ](l\13xỉ^m 

Chiều dày lOcm 

SB-34341 - Vừa mát 25 ni1 1.34 L 102 557.235 

SB.34342 - Vừa mát 50 ni1 1.361.777 557.235 

SR34343 - Vừa rTlác 75 ríi1 1.379310 557.235 

SB.34344 - Vừa mác 100 m1 1.397,143 557.235 

SB.34345 - V ừỉẵ mát: 125 oiJ 1A13,904 557.235 

SR.343S0 XẲV TCỜNG OẠCH BẺ TÔNG (XI 13X39)01 
Đun vị linh: đỏng/lm' 

Mà hiệu Danh mục đcm giá Đun vị vậl LiÊu Nhãn cõng Máv 

Xây luìm^ gạch Sil3ií3íltni 

Chiều dàv Stm 

SB-34351 - Vữa mác 25 TU3 1,341*531 568.215 

SB34352 - Vữa mác 50 TU3 1.362.206 568.215 

SB.343S3 - Vữa mác 75 TU3 1.379.739 568,215 

SB.343S4 - Vữa mác 100 TU3 1.397.5 T2 568,215 

$6.34355 - Vữa mát 125 TU3 1.414 333 5GS.2L5 

SB.34360 XẲY TIÍÒNG GẠCH BẺ TỎNG (HI ,5x1 Js22)CM 

Đem VỊ tinh; đỏng/lm' 

Mà hiệu Danh mục đơn yiá ĐUTL vi Vật liệu Nhãn công Máy 

\áv luủti^ gạch L0,5xl 3x2 2fiti 

Chiều (Jĩiy lU.Srm 

SB3436] - Vữa mác 25 m5 1.329.232 576.450 

SB34362 - vrữa mác 50 m' 1.352.663 576.450 

SR34363 - Vữa mác 75 m5 1.372.534 576.450 

5B.34364 - Vữa mác 1 oo m5 1.392.744 576.450 

SB.343Ò5 - Vữa mát 125 m! UI 1.740 576.450 
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SB34370 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (lft,Sróư2)CM 

Đtm vị tinh: dũng/1II1J 

Mà hiệu Danh rnỊỊt Jcm giá Dưn vị Vặl Liệu Nlhãn công Máy 

Xây lirỉrng yạcli ỉ(L5\ú.\22cm 

ChlỀu dảy ]0,5tm 

SB.Ỉ4371 - Vữa mái: 25 m1 1.222.302 656.055 

513.34372 - Vữa matj 50 ITL3 1.259.516 656-055 

5E3.34373 - Vữa mủi: 75 m1 1.291.076 656.055 

513.34374 - Vữa mát; 100 ITL3 1323,174 656-055 

SE3.3437? - Vữa mủi: 125 m1 1.353-344 656.055 

SR34380 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÒNG (l0x6x2ỉ)CM 

Đtm vi tinh: dũng/lm-1 

Mà hiệu Danh mục đtm giá Đưn vi Vặl liẾu Nhũn o&ig Máy 

\i> Imừlig 10x6x2 lum 

Chitu dáv IUcni 

SE3.3438 1 - Vữa mầc 25 m3 i.226.339 694.4K5 

5E3.343H2 - Vừa mác 50 m3 1.264.931 694.4X5 

5E3.343B3 - Vữa mầc 75 m3 1.297.660 694.4X5 

S13.343B4 - Vữa mác 100 m3 1.330.946 694.4X5 

SB.Ỉ43S5 -Vữa mác 125 m3 1.362.235 694,485 

SB.34390 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÒNG (9,5I6IÍỮ)CM 

Đtm vi tinh: dũng/lm-1 

Mà hiộu Danh mục dưn giá Đun vi Vật liệu Nhàn oâng Máy 

Xây lirỉrng gạcll 9,S\6\12cm 

Chiều tlãy fỉ.5tm 

5E3.34391 - Vữa mủi: 25 m3 I.2IK.336 719.190 

SB-34392 - Vữa mát; 50 mJ 1.256.92$ 719.190 

SB.Ỉ4393 - Vữa mát: 75 m? ị.2X9.657 719.190 

513.34394 - Vữa mát; 100 mJ 1.322.943 719.190 

SÌÌ34395 - Vữa mác 125 m? 1.354.232 719.190 
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SB.35100 XẨY TUỜNC CẠCH SILICÁ I (6,5il2i25)CM 

Đtm vị linh: dỏng/Im' 

Mà hiệu Liiinb ÍTLỊỊC đun gjá Đun vi vật liệu Nhãn câng Máy 

xâv lưứny gụth 
6,5\12I25 TM 

í'hiểu dàv < 33íiù 

SB.35 1 1 1 - Vừa mái: 25 TU3 666 398 620.370 

SR.35H2 - Vừa mác 50 TU3 703.612 620.370 

SR.35H3 -Vữa mái: 75 TU3 735,172 620.370 

SB.35114 - Vửa mái: 100 TU3 767.270 620.370 

íàB.35 1 15 - Vữa mác 12? 

Chitu dàv > 33em 

TU3 797.440 620.370 

SB35I21 - Vữa mái: 25 TU3 661.559 532.530 

$5.35122 - Vữa mái: 50 m* 700.151 532.530 

SR35123 - Vữa mái: 75 TH" 732.8 HO 532.530 

SR35124 - Vữa mái: 100 TH" 766.166 532.530 

SB.35125 - Vữa mái: 12? TH" 797.455 532.530 

SB.3Ủ1ÍM) XÂY TirỜNG THÔNG Oló 
Đun vi tính: đũng/1 TU" 

Mầ hiộu Danb mục đtm gid Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máv 

xâv lưiửíiỊị thỏn" «i(> 

(ìụch thung «ió 2(l\20cin 

SB.3ÓI 1 1 - Vữa mái: 25 rrr 26SJữữĩ 167.445 

SB.3ÔI12 - Vữa mái: 50 rrr 266.3 SO 167.445 

SB.36I13 - Vữa mái: 75 rrr 267.549 167.445 

SB.36114 - Vữa mái: 100 m1 26M.73B 167.445 

SB36115 - Vữa mái: 125 m: 269 B?5 167445 
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OM 

Mà hiÊL Danh IHỊ1C đơn tiij Đun vi V|l liộn Nhãn câng Máy 

(ỉạth iliiíníi gìO 30x34lcm 

SB.3Ổ121 - Vừa mác 25 -ị 
nr 149.002 IK3.9I5 

SB36122 - Vữa mác 50 1 m 150,380 133,915 

SB.3Ó123 - Vừa mác 75 m2 151.549 IK3.9I5 

SU.36124 - Vừa mác 100 1 m I52.73S 133,915 

SE3.3Ó125 - Vừa mác 125 í m 153,855 ỉềìMS 

SB.37UU \ÀV LẠI GẶC11 CHỊU LUA TRONG CÃC KẼ I CÃU THEP 
Đun VỊ tirih: i]ỗi]g/ì(ẳn ^ạch chịu lứa 

Mã hiệu Dânh mục ơưn tiiá Đem 
vĩ Vặt ỉiẹu Nhản 

cùng Máy 

xây Lại gạch chịu lưu trong 
tủc kềt cầu Ihép 

SR37111 - Xày thân xiclủn tắn 5,703.533 3355.087 38&6S3 

SR37112 - Xà)' Irony phen, trung ùng ttỉip tan 5.610483 4.661 464 606.719 

SB37113 - Xảy trong tòn, £ ủt thcp tán 5.723.936 5.407 039 606.719 

SB.37120 XÃY ONG KHOI, LO NUNG CLINKE, CL À LO, ĐÀY LO NUNG, cu A 
ÕNG KHÓI 

Đtm vị linh: dtmy/llan yạch chịu lứa 

Mà hiệu D LỈn h inụt đíxn giá Đtm vị Vặt liẹu Nhản cũng Máy 

xảv ung khui, ]ỏ II un ị; 

dinke, cứa IÍP, dấy lủ nung. 

cứa ống khủL 

SB37121 - Xãy ổng khói tẳn 5.766.665 3.543.102 470,874 

SB37122 - Lù nung clinkc tẳn 5.57L492 2.703.519 182,453 

SB37123 
- Cứa lò, (láy lủ nung, cưu 
ỏng khỏi lẳn 5615.307 1.679.164 34.145 
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u X 

SB.3713Ũ XÂY GẠCH CHỊL" LỬA LÒ NUNG, XÂY TIĨỞNG LÒ, VÒM LÒ, DẤY 
LÒ, ĐƯÒNC ÓNG KHÓI 

Dtm VỊ linh: đung/llắn ^ạ-uh chịu [ứa 

Mil hiÊu Danh mục đtm giá EXítì vị Vật liệu Nhãn công Máy 

xãv iưtYng lủ, vòm lủ, dáy 
lủ, đmừiig ón« khói 

SR371Ỉ1 - Xây Lưứny lò tắn 5.521.547 2.797.527 4I.5H4 

SB.37132 - Xây vòm lù táll 5.321.113 3.170.314 44.445 

SR37m - Xây đáy lò tắn 5.521.547 2.609? 12 28.136 

SR37134 - Xây Jiiửny ỗng khỏi tắn 5.315.522 3.543.102 43.015 

Ghi chả: 
Xây gạth chịu lứa các kct cấu được tính đun giá ứng vói chicii dảy Tnạtb vữa 1,5 

]mm. Trưúny hụp do y£u cẩu kỹ thuặl xây gạch cú chicu dày mạch vữa < l,5m[n thì chi 
phí nhãn tỏĩig íược nhản vói hệso 1.1. Xảy gạth có thicu dáv Tnạtb vữa >3mm thi thi phi 
nhãn cõng đưựt nhãn vứĩ hệ sò 0,S5 so với đun giá xây gạch chịu lứa [ưưng ứng. 

SB.40000 CÔNG TÁC SỬA CH ỦA, GIA CỎ CÁC KÉT CẤU BÊ TỎNG 
SB.4LU00 CÔNG TÁC Đỏ BÊ TÒNG GtA CÔ CẤC KẾT CẮU CÔNG TRÌNH 

Thíiiĩíỉ phcĩti cỏtỉg việc: 

- Ch nàn bị sàng rưĩL Lựa chọn vật líệll, vận chuyÈn vât liộn trony phạm vi 30m. 

- Trộn vữa, du, đam bỹ lõng bằng ihii câng vá bảo dường tu} tỏng ứictỉ đùng yỀU cầu 
kỳ thuặt. 

Ghi chủ: 

- Cùng lác gia cũng lẳp dtrnL' cốl thtp. yia còng, lẳp dựng, tháo dò ván khuũn đưyt: 
:inh rÌL-ng. 

- Doi vòi các ket cau bẽ tỏny can phái sử dụng yián giáo ức phục vụ thi cỏny thi cũng 
lác gia câng, lẳp dựng vả thát) dử gián íiiáo đưục tính riÊúg. 

- Vừa bí tỏng [nung đun giá sữ dụng tap phui vừa xi rnãny PC40, dá lxỊ, dộ sựt 2-
4cra. 

- Loại mảy cản câu Lrung dưn giá Lá sứ dụng loại tẳn cáu bánh hui. 
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SB.411LMI BẺ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TỎNG MÓNG,NÊN, BỆ MÁY 
Đcm vì únh: Jony/lmJ 

Mà hiệu Danh mục đứn giá Đ(JI1 vi Vặt liÉu Nhãn câng Máy 

Bẻ túng lút mún^ đíi 4v6 
SB.411 10 - Vữa mác 100 rn' 943*497 348.922 
SB.41111 - Vữa mác 150 rn' 945.321 348.922 
SB.4U12 - Vữa mác 200 rn' 1.001.572 348.922 
SB.4] 113 - Vữa mác 250 IU® 1.063.100 348.922 
SB.41114 - Vữa mác 300 rn' u 18,584 348.922 
SB.4] 115 - Vữa mác 350 rn' 1.176.496 348.922 
SB.411 lũ - Vữa mác 400 rn' 073.069 348.922 
ÍÌB.41117 - Vữa mác 450 IU® 1.340.290 348.022 
SB.4111 u - Vữa mác 5(X) rn' 1.4K2.014 348.922 
SB.411 \ỳ - Vữa mác 600 

Bẻ lúng lút múiìỆỉ (Já ] vl 
Chiều rộng < 25(ltni 

rn' 1.679.927 348.922 

SB.4] 121 - Vữa mác 150 rn' 993.005 399.127 
SB.41122 - Vữa mác 20U rn' 1.058.569 399.127 
SB.41123 - Vữa mác 250 rn' 1.124.769 399.127 
SB.4] 134 - Vữa mác 3(X) rn' M 86.999 399.127 
SB.4] 125 - Vữa mác 350 rn' ] .247.377 399.127 
SB.41126 - Vữa mác 400 rn' 1.348.569 399.127 
SB.41127 - Vữa mác 450 rn' 1.461.323 399.127 
SB.4I128 - Vữa mác 500 rn' 1.602.766 399.127 
SB.4I \29 - Vữa mác (j(X) 

<"hít u rộng > 2?l>tin 
IU® 1.741.251 399.127 

SB.4] 131 - Vữa mác 150 rn' 1.032.332 48L.9Ó4 
SB.41132 - Vữa mác 200 rn' u 00492 4 BI.964 
SB.41133 - Vữa mác 250 rn' 1.169.315 481.964 
SB.4] 134 - Vữa mác 3(X) rn' ] 234,009 48L.9Ó4 
SB.4I 135 - Vữa mác 350 rn' l_296.77!i 4 BI.964 
SB.41136 - Vữa mác 400 rn' 1.401.978 481.964 
SB.4I B7 - Vữa mác 450 rn' ]| .519.197 481.954 
SB.4I U8 - Vữa mác 500 rn' 1.666.242 4 BI.964 
ÍÌB.41139 - Vữa mác (j(X) IU® 1.di 0.21 J 4 BI.964 



CÔNG BÁO/Số 182+183/Ngày 15-8-2023 85 

ỖJ 

IVll hiệu Danh inụu đtni giá Đem vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Đẻ Lũng mon" đá 2\4 

Ch iểu rộng s. 25Dím 

SB.4Ỉ 121A - Vữa mát 151) TU3 966.148 399.127 

SB.41122A - Vữa mát 200 TU3 1.Q27.9S3 399.127 

SB.41123A - Vữa mầc 250 TU3 1-Ú90.&49 399,137 

SB.41134A - Vữa mốc 300 TU3 1.149.915 399.127 

SB.41125A - Vữa mầc 35U TU3 1.214.926 39*9.127 

SB.4I L26A - Vữa mác 400 TU3 1.267.690 399.127 

SB.4I127A - Vữa mác 450 TU3 1390-613 399.127 

SB.41128A - Vữa mầc 500 TU3 1.518.658 399.137 

SB.41129A - Vữa mác ()[)[) 

Cbitiiẵ rộng > 250rm 

TU3 L727338 399.127 

SB.41131A - Vữa mác 150 VO? 1.004.41 1 431.964 

SB.4I I32A - Vữa mác 200 TU3 ]-068.695 481.964 

SB.4I I33A - Vữa mác 250 TU3 1.134.051 481.964 

SB.41 134A - Vữa mốc 300 TU3 1.195.457 481.964 

SB.41134A - Vữa mác 350 TU3 

SB.41135A - Vữa mầc 400 TU3 1.263.042 481 964 

SB.4I I3tìA - Vữa mác 450 TU3 L317.896 481.964 

SB.4I I37A - Vữa mác 500 TU3 1.445.687 481.964 

SB.4113BA - Vừa mát 600 TU3 1.578.803 4 H 1.964 

SB.4I139A Đẻ lũng móng đá 4\6 

CTbiẺii rộng s. -Slk-m 
1.795.748 481.964 

SB.4112113 - Vữa mác 150 TU3 954.774 399.127 

SB.41122E3 - Vữa mát 200 TU3 1.011.588 39*9.127 

SB.41123U - Vữa mầc 250 TU3 1 -073.731 399,137 

SB.41124E3 - Vữa mác 300 TU3 1.129.770 399.127 

SB41125B - Vữa mầc 35U TU3 1.188,261 399,137 

SB.41126E3 - Vữa mác 400 TU3 I.2S5.KUU 399.127 

SB41127E3 - Vữa mác 450 TU3 1.353.693 399.127 

SB.41128B - Vữa mác 500 TU3 1.496-334 399.127 

SB41129E3 - Vữa mác 600 

Cbiểii rộng > ỈỈUrm 
TU3 1.696.726 399.127 

SB.4113IB - Vữa mát 151) ni* 992.5X7 4 H 1.964 
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LJ~r 

Mà hiệu Danh mục đưn Eiiá Đưn vì Vặt liÊu Nhân tâng Máy 

SB41132B - Vừa mát: 200 TU3 1.05 1.65 1 481.964 

SB.41133B - Vừa mát: 250 m3 1.1 16.255 431.964 

SB.41134B - Vữa mác 3tx> TTl3 1.174.513 4SI.964 

SB.4113513 - Vừa mác 350 TT13 1.235.321 4KI.9Ó4 

SB.4113ỦB - Vừa mát: 400 m3 1.336.722 431.964 

SB41I37B - Vừa mát: 450 m3 1.407.305 431.964 

SB.4113KB - Vữa mác 500 TTl3 1.556.1 15 491.964 

SB.4113ụB - Vữa mác 6(X) 

Bẻ lông nén đá 1x2 

TT1- 1.763.923 4SI.964 

SB.41141 - Vữa mác 150 TT13 993.005 384575 
SB.4I 142 - Vữa mác 200 TT13 1.058.569 3S6.575 

SB.41143 - Vữa mát: 250 TU3 1 124.769 386^575 

SB.4I 144 - Vữa mác 300 TU3 LlStì.999 386^575 

SB.41145 - Vừa mát: 350 m3 1.247.377 386^575 

SB.4I 146 - Vữa mác 400 TTl3 ] .348.569 3S6.575 

SR.41147 - Vữa mác 450 TT13 1.461.323 3H6.575 

SB.4I I4íi - Vừa mát: 500 TU3 1.602.766 3S6.575 

SB.41149 - Vừa mát: tì(X) 

BẾ lũng nền đả 2x4 

m3 1.741.252 386^575 

SB-41141A - Vữa mác 150 TTl3 966.14K 3H6.575 

SB.41 I42A - Vữa mác 200 TU3 1.027.9S3 3H6.57? 

SR41143A - Vừa mát: 250 m3 1,090-349 386^575 
SB.41144A - Vữamảc 300 TTl3 1 149.915 3S6.575 
SB.41145A - Vữa mác 350 TT13 ì 214.926 3S6.575 
SB.41 I46A - Vữa mát: 4tx> TU3 1^67.690 386^575 
SB.4I I47A - Vữa mác 450 TT13 ] 390.613 384575 
SB.4114SA - Vữa mác 500 TT13 ] .519.658 3S6.575 
SBAl 149A - Vữa mác 6(X) 

Bẻ lông nén đá 4x6 

TT13 1,727.338 3H6.575 

SB41I4IE - Vữa mác 150 m3 954.774 386^575 
SB41I42B - Vừa mác 200 m3 L011.588 386^575 
SB.41143B - Vữa mác 250 TTl3 1.073.73 1 3S&575 
SB.41144B - Vữamảc 300 TU3 1.129.770 3S6.575 

SB41I4ĨB - Vừa mát: 350 m3 1.1&S.26I 386^575 
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AJ 

Mà hiựiL Dan h mục (lan giá Đun vị Vật liụu Nhãn câng Máv 

SB.41146 B - Vữa mác 400 TEl3 L2&5J800 386.575 

SB.41147B - Vữa mát; 450 TE13 1.353.693 386.575 

SB.4114SB - Vữa mác 500 III3 1.496.334 386.575 

SB.41149B - Vữa mác 600 TE13 1.696.726 386.575 

Bỏ tâng bệ mủv đá 1x2 

SBAl 15] - Vữa mác 150 III3 993-005 587394 

SB.4I Ì.52 - Vữamác2U0 TE13 L.C5S.569 537394 
íàB.41153 - Vữa mác 250 TE13 1.124.769 587394 

S B . A Ì  154 - Vữa mác 300 TU3 1,186.999 587-394 

SB.4I 155 - Vữa mác 350 TE13 1.247.377 537394 

íàB.41156 - Vữa mác 400 TE13 1.348,569 S9739A 
SB.41157 - Vừa mác 450 TU3 1.461323 587-394 

SB.4I 158 - Vữa mác 500 TE13 1.602.766 537394 

S B A Ì 159 - Vữa mác 600 TE13 1.741.252 587394 
Bỏ lũng bệ máv đủ 2*4 

SBAÌ 151A - Vữa mác 150 III3 966.148 587394 
íàB-41152A - Vữa mác 200 TE13 I.027.9K3 $97394 
SB.41 Ỉ 5 Ì A  - Vữa mác 250 TE13 1.090.349 587394 
ÍÌB.41154A - Vữa mác 300 III3 1.149.915 587394 

íàB-41155A - Vữa mác 350 TE13 1.214.926 587394 

iàB-4115ỂA - Vữa mác 400 TE13 1.267.690 S9739A 
SBAÌ 157A - Vữa mác 450 III3 1.390.613 587394 

SB.4I 158A - Vữa mác 500 TE13 1.518,658 537394 
íàB-41159A - Vữa mác 600 TE13 1/727338 $97394 

Bê Lông bệ máv đá 4x6 
SB41151 B - Vữa mác 150 TE13 954,774 537394 
SB.41152 [3 - Vữa mác 200 TE13 1.D1 ] ,588 S9739A 
SB.41153B - Vữa mác 250 TE13 1.073.731 587394 

SB.41154B - Vữa mác 300 TE13 1.129.770 537394 

SB.4115513 - Vữa mác 350 TE13 1.188.261 587394 

SB.4115ÚB - Vữa máu 400 TU3 L285J800 $97394 
SB.41157B - Vữa mác 450 III3 1353,693 587394 

SB.4115HE3 - Vữa mác 500 TE13 I.496.H34 587394 

SB.41159 [3 - Vữa mác 600 TE13 1.696.726 587394 
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SB.4120U BÊ TÔNG TƯỞNG, CỘT 

Đtm vị [.inh: diin^lni-1 

Mỉ hiệu Danh mụit Jơti giá Đun vị Vặt liệu Nhãn t&ig MAy 

Bê tông tLTOTiỹ đủ Ĩt2 

TmVng dàV < 45cm 
SB.4I2I 1 - Vừa mái: 150 IÍL3 1.032332 S92.125 

SB.4I212 -Vữa mãi: 200 m3 1.100.492 H92.125 

SB.4I2I3 - Vữia mác 250 mJ ]J 69.315 S92.125 

SB.4I2I4 -Vữa mác 300 m1 1^54.009 H92.125 

SB.4I2I5 - Vừa mác 350 m1 1,296.778 S92.125 

SB.4I2I6 - V ưu mác 400 m3 1.401.97« »92425 

SB.4I2I7 -Vữa mác 450 m3 1.519.197 S92.125 

SB.4I2IK - Vda mác ?00 mJ 1.666.242 H92.125 

SB.4I2I9 -Vữa mái; 600 
Tưírng dủv > 45tm 

m1 1.KI 0.213 H92.125 

SB.4I22I - Vừa mái: 150 m3 1.032.332 H23.500 

Stì.41222 -Vữa mãi: 200 m3 1.100.492 H23.500 

SB.41223 - Vda mác Í50 mJ 1 169.315 S23.5ÍX) 

SB.41224 -Vữa mác 300 mJ 1-234.009 S23.5ÍX) 
SB.41225 - Vừa mác 350 m1 1.296.778 S23.500 
SB.41226 - V ữu mác 400 m3 1.401.97« H23.500 
SB.41227 -Vữa mãi: 450 m3 1.519.197 H23.500 
SB.41228 - Vda mái: ?00 mJ 1.666.242 S23.5ÍX) 
SB.41229 -Vữa mái; 600 

Bê tông tLronỹ đủ 2x4 

TLT-írng d ỉt V 4Sem 

m1 1.KI 0.213 H23.500 

SB.4I2I 1A -Vữa mái: 150 m3 1.004.411 H92.125 
SB.4I2I2A - V(ta mác 200 mJ 1.0&K.Ỏ95 H92.125 
SB41213A -Vữa mác 250 m1 U34.051 H92.125 
SB.4I2I4A -Vữa mác 300 rn3 1J 95.457 H92.125 

SB.4I2I5A - Vữa mác 350 m3 Ì263M2 S92.125 

SB.4I2I6A -Vữa mãi: 400 m3 017.896 H92.125 
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O/ 

Mã hiệu Danh mục Jưn giá DUTÌ vị Vật liệu Nhãn cãng Mây 

SB 412L7A - Vừa mác 450 m® 1.445.687 892,125 

SB .4121 SA -Vữa mác 500 m® 1.578.803 892,125 

SB 412I9A -Vữa mác 600 

Tirìrng dàv > *15tm 

na? 1.795,748 892,125 

SB 41221A - Vừa mắc I5Ừ na? 1  004 4 1 1  H23.500 

SB.41222A -Vữa mác íoo na? L .06&695 H23.500 

SB 41223A - Vừa mát; 250 m' 1,134.051 S23.500 

SB 41224A - Vừa mác 300 m' 1.195A57 S23.500 

SB 41225A - Vừa mác 350 M' 1.263.042 S23.500 

SB 41226A - Vừa mác 400 M' 1317.896 S23.500 

SB.41227A - Vừa mác 450 M' 1,445-687 H23.500 

SB 4122KA - Vừa mác 500 M' 1>578.803 S23.500 

SB.41229A - Vfla mác 600 

BỄ t r i  1 1 »  c ộ t  đ ả  1x2  

Cột tĩỂl diện < 1), 1 in1 

M' 1.795.748 H23.500 

SB.4123I - V ừia mác 150 M' 1.032.332 L12H.195 

SB.41232 - VQa mác 2(X> M' 1.100.492 1 am 195 

SB.41233 - VQa mát; 250 M' 1.169.315 1 am 195 

SB.41234 - V0a mjc 300 M' 1.234.009 L12H.195 

SB.41235 -Vữa mjc 350 M' 1.296.778 1.12& 195 

SB.4123Ó - VOa mjc 400 M' 1 401,978 1 a2&195 

SB.41237 - Vừa mác 450 NA? 1.519.197 L12K.195 

SB.4123K - VOa mjc 500 M' 1.666.342 L12H.195 

SB.41239 -Vữa MÁC 600 

Cột tỉỂl diện > 0,1 ni* 

NA? UNÍT-213 1.128,195 

SB.41241 - Vừa mắc I5Ừ NA? 1.03.2,332 1.018395 

SB.41242 -Vữa mác 200 NA? 1,100 492 1.018395 

SB.41243 - Vừa mắc 250 NA? 1.169.315 1.018395 

SB.41244 - V ừa mắt: 300 NA? 1.234.OUỤ 1.018395 

SB.41245 - Vừa mác 350 M' 1.296.778 1.013395 

SB.41246 -Vữa mác 400 NA? ] .40].978 1.018395 
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Mà hiựLi Danh mục đun giá Đtm vị Vặt liệu Nhãn câng Mảy 

SB.4I247 - Vừa mác 450 m1 1.519.197 1.018 395 

SB 41248 - Vữa mác 500 tti* 1.666.242 I.01H395 

SB 41249 - VOa mãc 600 

Bỏ tông cột đí 2x4 

Cột tiếc diẹit < (l,J III7 

à? 1.S10.2I3 1.01» 395 

SB.41231A - Vữa mác 150 m1 1,004.411 1.12». 195 

SB.4I232A - Vừu mãc 200 típ 1.Ữ6K.Ó95 1.128.195 

SB.4I233A - Vữa mác 250 à? 1 134.051 1.12». 195 

SB.41234A - VLTii mác 300 m® 1.195.457 1.128.195 

SB.4I235A - Vừu mãe 350 tti* 1-263.042 1.128.1^5 

SB.4I236A - VOa mãc 400 à? 1317.3% 1.128.195 

SB.4I237A - Vừa mác 450 m1 1,441687 1.128.195 

SB.4I23«A • Vữa mác 500 m® 1.57K.803 1.12». 195 

SB.41239A - VOa mác 600 

Cột tiết diẹn > 0.1 m' 

m1 1,795,748 1.12». 195 

S B . 4 I 2 4 I A  - Vữa mác 150 m® 1,004.411 1.01» 395 

SB.4I242A - VLTii mác 200 m1 1,068.(995 ỈMS39S 

SB.4I243A - Vừu mãe 250 tti* 1 134.051 I.01H395 

SB.4I244A - Vda mãc 300 m® 1.195.457 ỈMS39S 

SB.4I245A - Vừu mãc 350 típ 1-263.042 1.018.395 

SB.4I246A • VLiĩi mãc 400 à? u 17.996 1.01» 395 

SB.4I247A - Vừa mãc 450 m® 1,445,687 ÌMÌ39S 

SB.4I24KA - Vữa mác 500 tti* 1.57K.803 I.01H395 

SB.41249A - VOa mãc 600 à? 1,795,748 1.01» 395 
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SB.41300 BÊ TÔNG XÀ DẰM, GIÀNG, BÉ TÒNG SÀN MÁI 

Đtm vị linh: dõng/lnv1 

Mà hiỵu Danh mục dim giá Đưn vị Vật liệu NMũ i:ỏny Máy 

Bẻ Lung \ã dầm, giảng 

SB.4I311 • Vữa mác 150 va? 993.005 »23.500 

SB.4I312 • Vữa mác 200 m® 1.058 569 82Ì50O 

SB.41313 - Vữa mác 250 m® 1.124 769 82Ì50O 

SB.4I3I4 - Vữa mác 300 m® 1,186.999 82Ì50O 

SB.41315 • Vữa mác 350 m* 1.247.377 &2Ỉ.500 

SB41316 • Vữa mác 400 m® 1.34« 569 »21500 

SB.41317 • Vữa mác 450 m® 1,461J23 »21500 

SB.41318 • Vữa mác 500 m® 1.602.766 B2Ỉ.50O 

SB.4I3I9 • Vữa mác 600 

Bẻ lũngỉàn mai 

va? 1.741.252 »23.500 

SB.4I32I • Vữa mác 150 va? 993.005 661.545 

SB.4I322 • Vữa mác 200 m3 1.058 569 661.545 

SĐ.4B3 - Vữa mát: 250 m3 1.124 769 661.545 

SB.4I324 • Vừa mát: 300 m3 L186999 661.545 

SB.4I325 • Vữa mác 350 m® 1.247.377 661.545 

SB.4I326 • Vữa mác 400 m® 1.348.569 661.545 

SB.4I327 • Vữa mác 450 m® L46U23 661.545 

SB.4I32S • Vữa mác 500 va? 1.602.766 661.545 

SB.4I329 • Vữa mác 600 va? 1.741.252 661.545 
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SB.414DU BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIÊN MÁI HÁT, MẢNG NƯỚC, TẮM 
ĐAN, Ô VĂNG, CẨU THANG 

Đơn vị tinh: dung/1 nr1 

Mà hiỏLỉ Danh THỊ1C đtm Lĩ Lã Đem vì vảt Líộu Nhàn cỏng Máv 

Bê lũng hình LŨ. lỉinh tồ lìỂn 
mái liál, máng nirũv, tấm 

đun, ũ vãng 

SR41411 - Vũamic 150 mJ 993.0ft5 1111.725 

SR41412 - Vữa mát 200 THJ L058.569 1111.725 

SB 41413 - Vừa mát 250 THJ 1.124,769 1111.725 

stt.41414 - Vũamic 30U THJ 1.186.999 1111.725 

stt 41415 - Vừa mát 350 mJ 1.247.377 1111.725 

stt 41416 - Vừa mát 400 mJ 1,348.569 1111.725 

SB 41417 - Vữa mái: 450 mJ 1.461.323 1111.725 

SB.4141B - Vừa mát 500 mJ 1.002.766 1111.725 

SR41419 - Vũa mát: 600 

Bí* làng cầu thang 

mJ 1.741.252 1111.725 

stt A Ì 4 2 1  - Vữa mát 150 THJ 993-005 1364.650 

sa41422 - Vũamic 200 THJ 1,058.569 1564.650 

SB 41423 - Vừa mát 250 THJ 1.134,769 1564.650 

SB.41424 - Vừa mát: 300 mJ 1,186.999 1364.650 

SR41423 - Vừa mát 350 mJ 1.247.377 1364.650 

SB 41426 - Vữa mát 400 mJ 1,348.569 1364.650 

SR41427 - Vữa mát 450 mJ 1.461.323 1364.650 

SB.4142S - Vũamic 5CMJ va? 1.602,766 1364.650 

SR41429 - Vữa mát 600 THJ 1.741.252 1364.650 
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SB.4L500 BÈ TÒNG MẶT ĐƯỜNG 

Đưn vị tính: đỏng/lm3 

Mỉ hiộn Danh mục đtxn giá Đtxn vị Vát liỆu Nhãn tỏng Máy 

Bú tùng mậl đirừtig dỉi ]\2 

Chiều dảv mật duứii" < 

25cn 

SB415I 1 - Vùa máu 150 m3 1.063.003 576.450 

SB415I2 - V ùa mác 200 m3 1.148,892 576.450 

SB415I3 - Vừa máu 250 m1 1.215.420 576.450 

SB415I4 - VỪJ mác 300 m1 1.277,958 576.450 

SB.415I5 - Vữa máu 350 m1 1.338,635 576.450 

SB415I6 - V ùa mau 400 m1 1,440328 576.450 

SB415I7 - Vữa mác 450 m1 1.553.639 576.450 

SB415IK - V ùa mác 500 m1 1.695,783 576.450 

SB415I9 • Vừa mác 600 

Chiều dáv mậl đưiừtig > 

25cn> 

m1 1.834.955 576.450 

SB 41521 - Vừa mắc 150 m1 1.090.732 524.595 

SB 41522 - V Lia mắc 200 m1 L 156.621 524.595 

SB 41523 - Vữa mác 250 m1 1.223.149 524.595 

SB41524 - Vừamac 300 m1 1.285.687 524.295 

SB.41525 - VÙJ núc 350 mJ 1*346,364 524.295 

SB41526 - Vừa mác 400 m3 1.44S.057 524.295 

SB41527 - Vữa mác 450 mJ 1,561,368 524.295 

SB4152K - Vừa mác 500 m3 1.703.512 524.295 

SB41529 - Vừa mác 600 

Bỉ tùng mậl duừng díi 2x4 

Chiều dảv mặt duứii" < 

25cn 

m3 1.942.684 524.295 

SB.4I5I 1A - Vừa mác 1 50 tìl1 1.056.013 576.450 

SB.41512A - Vữa mác 200 m3 ].l 18,154 576.450 

SB.4I5 I3A - Vừa máu 250 m1 1.1*1332 576.450 

SB.4I5I4A - Vữa mác 300 m3 1.240.690 576.450 
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Mã hiệu Ddiih mục -đun yiá Đtrn vị Vật liựu Nhãn cõny Máy 

SB.4I5 I5A - Vừa mác 350 m1 1.306.023 576.450 

SB.4I516A - Vừa mác 400 m1 1-359.048 576.450 

SB.41517A - Vữa mát: 45 0 m1 I.4H2.5KO 576.450 

SB 4I5I8A - Vừa mác 500 lỉl1 1.611.259 576-450 

SB.41519A - Vừa mác (Í00 

Chiéu dàv mặl đirủnỹ > 

2Scu 

m1 1 H2U.972 576.450 

SB.41521A - Vữa mác 150 m1 1.063.742 524.295 

SB 4I522A - Vữa mác 200 nu* 1125-SS4 524.295 

SB 4I523A - Vừa mác 250 m1 1.189.061 524.295 

SB.41524A - Vừa mát: 300 m1 1*248.420 524.295 

SB A Ì 5 2 5 A  - Vữa mát: 350 m1 u 13.752 524.295 

SB 4I526A - Vừa mác 400 m1 I.366.77H 524.295 

SB.41527A - Vừa mát: 45 0 m1 1.490309 524.295 

SB 4I52BA - Vữa mát: 500 m1 I.61H.9BH 524.295 

SR.41529A - Vừa mác 600 IỈ1J 1 .B2H.701 524.295 

SA-41600 BÊ TÔNC MÁI BÓ KẺNH MIĨONG 
DtTD vị. tính: đảng/lm3 

Mù hiẹu Danh mụt. đun giá Dí.ra vi Vật E$w Nhãn cỏng Máy 

SR41611 

Bế tũiig mải hớ kmh 

Itiuứhg dáv s 2(ltm 

- Vữa mác 150 m5 993.005 70H.2I0 

SB.4I6I2 - Vữa mác 2tK> m5 1-058-569 7D8.2ID 

SB.41613 - Vữa mác 250 m! ].124/769 708,210 

SB.4I6I4 - Vữa ưiát ĩ 00 m5 ].186.999 70H.2I0 

SB.4I6I5 - Vữa mác ĩ 50 m5 1.247.377 7D8.2ID 

SB.4I6I6 - Vữa mác 400 m5 1-348-569 70«_2I0 

SB.4I6I7 - Vữa mác 450 m5 ] .461,323 70H.2I0 

SB,41618 - Vữa mác 5 00 m5 Ì.6ỒX766 70H.2I0 

SB.4l6iụ - Vữa mác 600 m5 1.741.252 70«_2I0 
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7J 

SB.4L700 BÊ TỎNG GIA CÓ MÓNG, MỞ, TRỤ, MO MÓ, MŨ TRỤ CÀU BÊ TÒNG 

Thành phần cõng việc: 
- Chuãiì bL yáiiy rứa, lựa chọn vặc. liệu, vân thuyền Irony phạm vi 30m. ĐỎT đãm vá 

báu duữtig bi lâng đám bin yẻu cãu kỳ thuật, 

Dtfn VỊ linh: đũng/lm! 

Mà hiệu Ddiih mục đừn gjá Đtm vị Vặt liệu Nhãn tỏng Máy 

Bè Itìny fỉíii CẺ múng, mâu 

Irụ 

TrỀũ cạn 
SB 41711 - Vữamảc 150 III3 1.002.H36 700.246 161.239 

SB417I2 - Vùaưiát 200 TTl3 1.069.050 700.246 161.239 

SB417L3 - Vừa mát 250 TT13 1.135.906 700.246 161.239 

SB417I4 - Vừa mác 300 III3 L19&752 700.246 161.239 

SB417I5 - Vừa mát 350 TT13 1.25 9.72 K 700.246 161.239 

SB417IÓ - V ừia mác 400 TT13 1.361.921 700.246 161.239 

SB.41717 - Vữa mác 450 III3 1.475.79] 700.246 161.239 

SB417IK - Vừia mát 500 TU3 L61&635 700246 161.239 

SB417iụ - V ừia mác 600 

DircVí NiriVc 

TTl3 1.75&.492 700.246 161.239 

SB 41721 - Vừia mát 150 TU3 1.002,836 K37.315 609 HG7 

SB.41722 - Vùaưiát 200 TTl3 1.069.050 837315 609 H07 

SB41723 - V ừa mác 250 TT13 1.155.906 837315 609 H07 

SB.41724 -Vữa mát 300 III3 L19S.752 S37315 609 .807 

SB41725 - Vừa mát 350 TT13 1.259-728 S37315 609 .807 

SB.41726 - V ừiu mác 400 m3 1.361.921 S37315 609 B07 

SB41727 - Vữa mác 450 III3 1.475.79] S37315 6ÍỈ9.B07 

SB4172K - Vùaưiát 500 TTl3 1.Ồ18L635 S37315 609 .807 

SB4172ụ - V ừia mác 600 

Bú lũng gi LI mù mỏ. mũ 

trụ 

TrỀn HU 

TT13 1.75&.492 837315 609 H07 

SB 41731 - Vừia mát 150 m* 1.002 «3 6 SS4.ẠẠ2 161.239 

SB41732 - V(tamác200 m* 1.069 050 884-992 161.239 
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Mã hiệu Danh TĨIỊIC đun giá Đưn vị Vặl Liẹu Nhãn cỏny Mảy 

SB.41733 - Vữa mác 250 TT13 1.135.906 884.992 161,239 

SB.41734 - V ừn mác 300 TT13 1.198.752 834,992 161,239 

SB.41735 - Vừa mác 350 m3 1.259.728 8K4.W2 161.239 

SB.41736 - V ừa mác 400 TU3 136192] SS4.W2 161.239 

SB.41737 - Vừa mác 450 TU3 1.47?.791 8H4.992 161,239 

SB.41738 - V ừia mác 500 TU3 1.618.635 334.992 161,239 

SB.41739 - V ữa mác 600 m3 1.758.492 BB4.W2 161,239 

Dưứỉ nưứt 

SB.4I74I - Vữa mác 150 TT13 1*002.836 1.004.182 609-807 

SB.41742 - Vừa mác 200 m3 1.069.050 1.004.182 609.307 

SB.41743 - Vừa mác 250 m1 1.135.906 1.004.182 609.807 

SB.41744 - V ừn mác 300 TT13 1.198.752 1.004.182 609.807 

SB.41745 - V ừia mác 350 TU3 1.2 59.72» 1.004.182 609.807 

SB.41746 - V ừa mác 400 m1 136192] 1.004.182 609.807 

SB.41747 - Vữa mác 450 TE13 1.475.791 1.004.182 609.807 

SB.4174H - V ừia mác 500 TU3 1.618.635 1.004.182 609.807 

SB.41749 - Vừa mác 600 m3 1.758.492 1.004.182 609.307 

SB.4200U CÔNG TÁC GIA CÔNG ,LẮP ĐẶT CÓT THÉP 

Tỉứiníỉ phan cóng việc 
- chuan bị, kct> ihắng ibcp, nàn, uun, hin, bmộc bằng thủ tỏng [heo đúng yÈu cẩư kỳ 

thiiầi. 

- Vậll thuyên vặt liệu trarLg phạm vi 30m_ 

SB.421 ] 0 CỐT THÉP MÓNG 

Dưt] vị tính: đững/IOOkg 

Mã hiệu Danh mực đun tiiá Ekjn vị Vật Kệu Nhãn câng Mấy 

(lia cũng, Jắp đặt cot thép 

móng 

SB.42I 1 1 - Duứng kính < 1 Omm lŨOkg 1.678.196 5D7.825 

SB.42112 - Dưiứny kính < 1 Smm lũũkg 1.6^0.076 367-830 

SB.42113 - Duứng kính > 1 Stum lũũkg 1.690.076 271.755 
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SB.42L20 C()T THÉP BỆ MÁY 
Đun vi tính: đồng/iooky 

Mà hiệu Dành mục Jưn giá Dơn vị Vặt liệu Nhàn cỏng Máy 

(ÌÌH cũng, lắp dặt cui bệ 

•náv 

SB4212I - Dưiứngkính< ] Om 111 lUUkg 1.678.19Ủ 584.685 

SB42122 - Dưiứngkính< 1 Smm lOOtg 1.690.076 444.690 

SB.42123 - Dưiứngkính> ] Kimn lUUkg 1.690.076 314.890 

SB.42130 CỐT THÉP TƯỜNG 

E>LTT1 vị tính: dung/HMJky 

Mà hiệu. Danh mục đun yiá D(JH vị Vặt 1ĨỘLL Nhàn cỏrg Máy 

SB.42131 

SB.42132 

SB.42133 

tììa ỈÔII^, láp dặt Cút thép 

tưòng 

- Dirứng kinh í lOmm 

- Đuứngkinhí ] Kin 111 

- Dưcmg: kinh > liỊmm 

lOOkg 

]ỘC!kg 

]ỘC!kg 

1j67S-1« 

1 690 076 

1 690 076 

697.266 

536 359 

40K.22S 

SB.42L40 CỐT THÉP CỘT 

Đun vị tính: dung/iooky 

Mà hiệu •anh mục dim giá Dơn vị Vật HỆU Nhãn cãng Máy 

(ììa cũng, lĩip đặt cốt thép CỘI 

SB4214I - Đuứngkínhí 1 Omm lOOkg I.67S.196 727.064 

SĐ-42142 - Đuứngkínhí 1 iSmm lũổkg 1.690.076 479.743 

SB.42143 - ĐLnùn|ĩ kính > 1 Smm lũổkg 1.690.076 393.330 

SB.42L50 CỐT THÉP DAM, GlẦNC 
Đun ví tính: dung/iooky 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Mây 

iiiii cong, lắp đặt cot Lhép xà 

dấm, giằng 

SB4215I - Dưiứngkính< ] Om 111 lOOkg 1.678.196 792.619 

SB.42152 - Duứngkinhí liirn.ni lOOkg 1.690.076 432.723 

SB.42153 - Dưiứngkính> ] Kimn lŨOkg 1.690.076 426.107 
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SB.42160 CỎT THÉP LANH TỞ, LANH TÔ UÈN MÁI HÁT, MÃNG NƯƠC, TÂM 
ĐAN, Ỏ VĂNG 

Dưn vị tinh: đững/iockg 

Mà hiẹu Danh mục dun LTĨ L"L Dim vị Vạt 1ÍỘL1 Nhãn câng Máy 

SB.42I6I 

SB42162 

GÌa cũng, |jjp đật tui thép 
lanh ló. ianh tỏ múi hìii, máng 
niróí, tím đun. 0 vãng 

- Dưúny kính < L Omm 

- Dưúny kính > ] Umm 

lOŨkg 

lOừkg 

1.678.196 

1.690.076 

950-547 

795.599 

SB.42170 CỐT THÉP SÀN MÁI 

Dơn VỊ tinh: đung/IGOkg 

Mà hiẹu Danh mục Jưn giá Đun vi Vật liệu Nhâu câng Máy 

SB.42I7I 

SB.42I72 

Cìiii cũng, lấp đặt L'ỏl thtrp 
sii II mủi 

- Duứny kính < l Umm 

- Duứny kính > ] Omm 

lOŨkg 

lOOkg 

1 678 1% 

LÓ9Ủ.Ừ7Ó 

634177 

499.648 

SB.42181M ÒT THÉP CÀU THANG 
Dơn vị tinh: đũng/IOCkg 

Mà hiệu Danh mụn: đơngiá Dun vị Vặl liÊu Nhãn cõng Máy 

SB42IHI 

SB42I«2 

G i i ì  tũiig, Jup đặt cảt Ihép ciu 

thang 

- D núng kính < ] [trara 

- Đuủngkỉnh> lOíĩini 

lOQkg 

ìootg 

1.67K.I96 

1.690.076 

SH7.97I 

691307 
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SB.422 IL1 CÕT THÉP MÕ, TRỤ, MU Mõ, Mũ TRỤ CAI/ TRÊN CẠN 

Đun vi tính: đồrg/H)tiky 

Mà hiệu Djnh mực đcm giá Dun vi Vật liỂLi Nhãn tông Máy 

i.iii cũng, lắp dặt ttìl Ihép 

m«, trụ, mù rn<ì, mũ Im câu 

Irín tun 

SB.42211 - Duứng kínhí ] Omm lOOkg l.67H.19>6 545.29H 39.951 

SBA22Ì2 - Đuứng kính < 1 Srnm lOOkg 1,691,705 369.491 97.522 

SB.42213 - Dưiíng kính > 1 Xmm lOOkg 1.690.275 306.91 (ì 96.247 

SB.42220 CỐT THÉP MÓNG, MÓ, TRỤ, MŨ MỚ, MĨ TRỤ CẰU DUỞI NL ỚC 

Đun vị tính: dârg/H)Cky 

Mà hiệu. Danh mục đím g.iá Dun vị Vật liỂLi Nhãn tỏng Mảy 

tiìa ti MI ụ,, lắp dặt fốt thúp 

mó, trụ, mù mẠ, mũ tru câu 

dưửỉ niiứí 

SB.4222Ì - Đuứng kính < 1 Omm lOOtg I.67B.196 603.Ộ0Ỡ 65 375 

SB.42222 - Đuútig kính < 1 iírnm lOOkg 1.691.705 409 005 276.067 

SB .42223 - Đuứng kính > 1 ÍSmm lOOkg I.&90.275 340.3 su 125.984 

8R43O00 CÔNG TÁC GIA CÔING, LẤP DỤNG, THẢO DỞ VẮN KHUÔN GÔ 
CHO BÊ TÔNG ĐÕ TẠI CHỖ 

Thành phẩn cõng việc: 
- cbmìn bị dụng cụ, phưtmg tiện thi cứílg-

- Cĩia câng, lẳp đặl vâll khuũn [heo ytn cẩu kỹ thuật. 
- Tháu dừ, xừp gọn ván khuân. 

- Vận chuyên. VẾt liệu (rung phạm vi 3CJm. 

SB. 43] 10 VÁN KHUÔN GIA CÓ MÓNG DẢI, BỆ MẢY 

Dí.fn VỊ linh: đông/Im1 

Mà hiệu. Danh mục đưn giá Dơn vị Vặl liệu Nhãn tiỏĩiy Mảy 

SB.4311 0 

Gia cỏĩig. lãm dụng, iháu dử 

ván khuỏn gia cố mỏng dái, bệ 

mảy 

m1 47.059 41,175 

(Xem tiếp Công báo số 184 + 185) 
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